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.Là một trong những điểm sáng uăn hóa, trì thức, biến thức của 
nhân loại, của dân tộc, soi rọi tới mọi người. Thư uiện là công trình 
hiến trúc công cộng rốt cần thiết không chỉ trong thiết kế đô thị; xây 
dựng trong các thành phố mà còn phải xây dựng phổ biến trong các 
uùng miền của đất nước; nhất là trong giai đoạn "Đổi mới" góp phần 
uào mục tiêu: cách mạng công nghiệp, tăng tỷ trọng trong kinh tế "Tri 
thúc" nhằm hiện đại hóa đất nước ta. 

Cuốn “Nguyên lý thiết kế thư uiện" của Tiến sỹ - KTS. Tụ Trường Xuân 


bao gẩm ð chương - trong đó đề cập tới những nguyên tắc thiết kế cơ bản _ 
uà cần thiết, uới những thí dụ phong phú, sinh động bằng hình uẽ uò ảnh ` 


tư liệu đó là những ý tham khảo cho những người làm nghề biến trúc uò 
xây dựng. 


Nấu bạn đọc thấy những bhiếm bhuyết trong cuốn sách, xin đóng ` 


góp để cuốn sách được tốt hơn. 
Xin chân thành cm ơn. 
Nhà Xuất bản Xây dựng 


Chương I 


LỊCH SỬ THƯ VIỆN 
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÊN CỦA THƯ VIỆN 


1.1. LỊCH SỬ THƯ VIÊN 


Trong tiếng Anh, Library có nguồn gốc từ La tinh, LIBER có nghĩa là một cuốn sách; 
còn từ Hy lạp được La tinh hóa: bibliotheca lại là nguồn gốc của các từ của Đức, Nga, 
Roman chỉ là /h viện. Ngày nay trong thư viện không chỉ chứa sách, báo, tạp chí mà 
còn chứa cả các băng từ, đĩa từ, film, micro film và các vật mang tin khác, bởi lẽ ngày 
xưa con người chỉ đọc sách, báo, tạp chí... ấn phẩm khác trên giấy. Cho đến nay do 
phương tiện đọc và các sản phẩm phục vụ cho việc tiếp thụ thông tin, kiến thức, tri thức 
loài người có tiến bộ vượt bậc, người ta đọc nghiên cứu trên màn ảnh, màn hình của máy 
computer nữa. 

Thư viện có nguồn gốc lịch sử rất lâu đời, ngay từ thời mà chữ viết được khắc trên mảnh 
xương và được tàng trữ tại tủ viện thành Babylone khoảng 3000 năm trước Công nguyên. 
Đến thế kỷ thứ VII trước Công nguyên Vua Ashurhanipal của người Assyrian đã sưu tầm và 
lưu trữ một khối lượng lớn các loại hồ sơ được khắc trên 200 ngàn tấm (mảnh) xương. Thư 
viện đầu tiên được tàng trữ sách là các thư viện của tu viện Hy Lạp. Chúng được thành lập 
và liên kết với các trường Triết học Hy lạp (thế kỷ IV trước Công nguyên). 

Những thư viện quan trọng và danh tiếng nhất trong thời cổ đại là thư viện của nhà 
triết học ArếscotIes, thư viện Alexandria (chứa hàng ngàn bản sách cuộn bằng da (súc 
vật) và giấy papirus, thư viện Ulpbia ở thành Roma (hình 1.1 và 1.2), thư viện Hoàng 
đế tại Bizautiun do Consfantine Đại đế thành lập vào thế ký IV sau Công nguyên. 
Trung Quốc cũng có truyền thống lâu đời lưu giữ hồ sơ sưu tập sách trong các thư viện 
cổ từ thời các Vương triều phong kiến và các thư viện tư nhân thời Xuân - Thu (thế kỷ 
VI - V trước Công nguyên). 


Vocabulaire: Thư viện: Nơi tàng trữ, giữ gìn sách báo tài liệu và tổ chức cho bại đặc sử dụng. (Từ điển 
Tiếng Việt trang 937). rổ 

Bibliotheque: 

+ Lieu; piece ou établissement, public ou- privé, où une collection de TWres, đi imprimés de manuserits 
€IC..., ©St rangéc, géréc... l 

+ Meubel a tabletles pour ranger les livres.. 

- Collection de livres, dimprimés ete... (Từ điển Larousse - Etiu£ 2000) 
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Hình 1.2. Mặt bằng 
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Những tác phẩm bằng chữ Hy lạp và Roman cổ còn được lưu giữ đến ngày nay đã 
được bảo quản tại thư viện Alexandria, của Constanfine Đại đế và tại các thư viện của 
các Tu viện (hình 1.3 đến 1.4) (hình thành vào thế kỷ H sau Công nguyên). Các thư viện 
này cũng như các thư viện của các trường Đại học (được thành lập vào thế kỷ XI ở 
châu Âu) trở thành các trung tâm nghiên cứu học tập của con người thời xa xưa. 


TU VIỆN - TULARIUS (HYLẠP) 
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Khối thư viện 
tầng 2 và 3 


- Hình 1.4. Mặt bằng 


Đến thế kỷ XVII và XVIII qua những triều đại Vua chúa tôn trọng nền tri thức nhân 
loại, đã thể hiện sự cố gắng tập hợp những bộ sưu tập sách và hồ Sơ của tư nhân lớn vào 
một nơi. Quá trình tích tụ này đã dẫn đến VIỆC Ta lẻ của các thư viện Quốc. ø1a như: 

- Thư viện Quốc. gia Pháp ở Panl; 

- Thư viện và Bảo tàng Anh quốc ở Luân - Đôn, | 

- Thư viện Quốc hội Mỹ ở Washingtơn; 

- Thư viện Quốc gia Nga ở Moskva: 
đã ra đời từ khoảng những năm 1800 đến 1862, sau đó TEhiQ, những năm 1900 về sau 
ra đời các thư viện: 

- Thư viện Quốc gia Trung Quốc - Bắc Kinh. 

- Thư viện Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo. | bi 

Sau đó là các thư viện quốc gia của các nước thuộc bi Âu, châu Mỹ, châu Á... đó là 
những thư viện rất lớn và hiện đại được xây dựng từ thế kỷ XIX đến XX. Bên cạnh đó 
phải kể đến một số thư viện của các trường Đại học lớn, danh tiếng thế giới, nó có thể 
sánh với các thư viện quốc gia như: 

- Thư viện Đại học Sorbonne Pháp 1563. 

- Thư viện Oxford Anh 1602. 

- Thư viện Horvard Mỹ 1638. 

Các thư viện này có số lượng sách, hồ SƠ rất lớn mà chủ yếu là sự đóng góp của độc 
giả. Ở đây cụ thể là đóng góp của các nhà khoa học, nhà văn, nghệ sỹ và những giáo sư 
kể cả các sinh viên ưu tú. : 

Đến thế kỷ XX loại thư viện chuyên ngành ngày một gia tăng. Kho sách của loại 
thư viện này tàng trữ nhiều ấn phẩm, thông tin, (đặc biệt là các loại ấn phẩm định kỳ) 
thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, y học thương mại, và luật 
pháp. Các loại thư viện chuyên ngành, loại thư viện này làm nhiệm vụ thông tin thư 
mục, phục vụ tra cứu cũng như làm nhiệm vụ kho chứa và bảo quản, chúng thường do 
các ngành công nghiệp, các Hội nghề nghiệp sáng lập và quản lý điều hành. Vào nửa 
cuối thế kỷ XX ở Mỹ ra đời mục lục sách đọc bằng máy. Sự kiện này đã mở ra khả 
năng dùng máy tính điện tử vào tự động hóa nhằm phục vụ người đọc nhanh và đầy đủ 
hơn. Quá trình này gắn liền với tên tuổi của Nhà thư viện học người Mỹ Henri Avram. 

Thư viện tuy đã có lịch sử hàng ngàn năm song thực sự trở thành một ngành khoa học 
thư viện học thì chỉ mới xuất hiện vào nửa cuối thế kỷ XIX và cũng từ thời gian này 
người ta mới thực sự đi sâu nghiên cứu những nguyên tắc và thực tiễn hoạt động và quản 
lý thư viện. Cùng với sự bùng nổ thông tin; và kiến thức tri thức khoa học các ngành của 
loài . người trong thế kỷ XX sự hoàn thiện nhiều phương tiện, cách thức lựa chọn, tổ chức 


và tạo ra các khả năng tiếp cận nội dung tài liệu của thư viện, mà đã xuất hiện hai lĩnh 
vực ngành khoa học có liên quan đến ngành thư viện học đó là: s 

- Tư liệu học, và. ¬ 

: Thông tin học 

Vào những năm cuối thế kỷ XIX, rất niiền người quản lý thư viện của nhiều quốc gia 
đã nhận thức được những lợi ích về truyền bá kiến thức, những kỹ:năng thu lượm thông 
tin một cách không đồng bộ, (loại trừ những khó khăn do ngôn ngữ) một số người quản 
lý đã nhận thức rõ ràng việc tổ chức và trau dồi kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thư viện 
có phương pháp và theo một hệ thống quy chuẩn không chỉ ở một quốc gia mà tới quốc 
tế, có tầm quan trọng đặc biệt. Người đầu tiên tổ chức những khóa huấn luyện các kỹ 
năng chuyên. môn về thư viện là Melvi Dewey (1851 - 1931). Ông đã xây dựng các 
chương trình đào tạo thủ thư đầu tiên trên thế giới, tại Mỹ vào năm 1887. 

Những năm sau đó, người ta đã mở rộng ra ở nhiều quốc gia châu Âu về đào tạo các 
ngành trong công tác thư viện: thống kê, lưu trữ, tra cứu... Nó không bó hẹp trong một 
quốc gia mà dần dần nhu cầu phát triển công tác thư viện ra nhiều nước trên thế giới, 
nhu cầu thành lập Hiệp hội thư viện Quốc tế (IFLA) ra đời (the International Federation 
of Library Association and Institutions) được thành lập năm 1927. 

Hiệp hội IELA đã xây dựng được mối quan hệ, và thống nhất cách (phương pháp) 
mượn sách giữa các thư viện trên quy mô quốc tế. Tiếp đó là sự ra đời cơ quan: Văn 
phòng quốc tế kiểm soát thư mục (the International office for Universal Bibliographic 
Control) năm 1973. 

Hiệp hội Tư liệu Quốc tế (The International Federation for Documentation - FID) 
được thành lập 1895. Một chương trình phối hợp của FID là dự án xây dựng hệ thống 
mục lục phiếu toàn cầu giữa các thư viện lớn trên thế giới với nhau, ngoài ra các cơ quan 
IFLA, FID đã phối hợp chặt chế với ISO (tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế - The international 
Standardization Standards Organization) xúc tiến việc soạn thảo và ban hành các tiêu 
chuẩn quốc tế về tra cứu mục lục sách, tài liệu, hồ sơ và viết tắt các tên ấn phẩm định kỳ 
MARC (mục lục đọc trên máy) quốc tế. 

Thời kỳ Trung cổ, các thư viện được thiết lập trong các nhà tu kín. Ban đầu là kho 
sách, phòng đọc chiếm một phần nhỏ trong tu viện, về sau do sự phát triển của tư liệu, 


sách... thư viện chiếm không gian khá lớn (xem từ hình I.1 đến 1.7)-và cuối cùng người 5 


ta thành lập ra một thư viện riêng là một khối nhà bên cạnh tu VIỆN- (hình 1. 8 và 1.9). Các 
thư viện nằm trong tổng thể trường đại học như: thư viện Manchester (Anh), Strasburg 
(Đức)... (xem hình 1.10 đến 1.14). Thế kỷ IV - V, "sách" vẫn được sử dụng đà da thú 
cuộn lại, hay khắc trên các mảnh đá, ở Trung Quốc thì chữ viết tay trên các “thẻ. trợ" hay 
gỗ, các hình dạng, kích thước rất khác nhau, kho sách bao TU . kệ An À nhiều 
chủng loại, và rất khó bảo quản "sách". ni : 


THƯ VIÊN + LƯU GIỮ TẠI ROMA TALIA) 


EEuuccsbl 22K 2£C2-ĐC TUW-+OE TA E2 38227810 


==Ô»—h› 


-2NC2CCN L1 4L/218-:2Á-12811182: 


== —: —-Ö 


nao se 


ST nG 


nick Gbro 


`t:°!AC--E-f:::20:72%° remE rz-: xổ L2) SE IS. 2PRCTLHE-:TA*V1E:226c28- CC TONCCĐECZKEV2MEC: EECv ME -S-NC; AC cay:2 t3 


Hình 1.6. Mặt bằng tầng 1 _ Hình 17. Mặt bằng mái 


KARYATIDES THƯ VIỆN VITRUVIUS (HYLẠP) 
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Hình 1.9. Phối cảnh và mặt đứng: ˆ `: 


l1 


Các thư viện phát triển nhanh khoảng thế kỷ XV (1426 - 1444) khi người ta phát hiện 
ra giấy (từ năm 1180) và kỹ thuật in trên giấy. 

Thư viện cũng thay đổi, cơ cấu chức năng, không gian bên trong để thích hợp với: 

- Sự tăng lên nhanh chóng về số lượng sách sau khi phát mình ra sách ¡ 1n. 

- Sự thay đổi cách sử dụng sách, trong các. phòng đọc sách. 

- Sự quan tâm của mọi tầng lớp, thành phần xã hội với thể loại công trình thư viện 
công cộng, dần dần người ta coi nó như công trình. văn hóa cần thiết trong các đô thị - 
khu đông dân. ¬ 

Thư viện đã được các KTS, kỹ sư thời đó nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Thế kỷ XVI - 
XVII số lượng sách in tăng nhanh đồng thời với yêu cầu phân loại sách theo từng khối 
chuyên ngành để dễ tìm kiếm, người ta tìm kiếm hình thức mới cho giá sách và sắp xếp 
theo thứ tự trong kho sách. - 


Năm 1§16, KTS người Ý- Leonardo Santa đã định ra kiểu giá sách theo từng khổ 
(kích thước sách) và những kiểu sắp xếp các giá sách trong kho sách như ngày nay. 
Trong khối kho sách người ta sử dụng giá sách nhiều tầng đặt theo các hàng song song 
với nhau, cách nhau bằng các lối đi dọc và ngang. 


II 
mm 


1- Sảnh ; 2 - Mượn; 3 - Catologue 
4 - Phòng đọc chính; 5 - Phòng đọc 3 -Kho sách; 4 - Phòng đọc 
6 - Phòng trưng bày k 


1- Catalogue; 2 - Mượn; 


Hình 1.12. Thư viện Quốc gia và lưu trữ ở Hình 1.13. Thư viện nhân dân "Kiril Metodi” 
bang Indiana, Thành phố Indianopolice Sophia. Mặt bằng tầng ` 
(USA) tầng]. 
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1- Mượn; 2 - Catalogue; 3- Kho sách chính 
4- Phòng đọc chính; 5 - Kho sách đặc biệt - 
6 - Phòng đọc cá nhân; 7 - Phòng đọc báo 


Hình 1.14. Thu viện Tr HỆng đại học SG Hời idge ép 1 n Một lê tt Xe 
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Hình 1.15. TÌu viện trong cung điện 


Hình 1.16. Thư viện ở Volfenbiotel (Đức) 
ở Mainaim (Đức. Nội thất, 


Mặt bảng và mặt đứng 


Phối cảnh tổng thể Mặt bằng tổng thể khu công trình thư viện 


Hình 1.19. Thư viện Quốc gia - Pháp 


1. 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI THƯ VIỆN 


1.2.1. Định nghĩa thư v viện 
Thư viện là công trình (ngôi nhà, hay bộ phận của ngôi nhà) để lưu giữ và bảo quản 
sách, báo, tạp chí, hồ SƠ và các vật mang tin khác (film, micro film, đĩa từ, trống từ...) và 
đem các Vật đó phục vụ cho người đến. 
Rất nhiều cuốn sách có nhiều cách định ti về thư viện - bön: qua ft ¡giữ 
trên có thể toát lên hai ý nghĩa chính đó là: 
- Giữ gìn, bảo quản các vật mang tin. 
.~ Phục vụ người đọc các vật mang tin đó một cách hiệu quả nhất. .- - | 
' Ngay từ thủa ban đầu, thời bình của nền văn minh nhân loại, con người đã có những 
ký tự đầu tiên, những hình vẽ khắc trạm từ vách đá - nơi cư trú - của người Maia cổ, 
người Hy lạp, La mã, cũng như người Ai cập, Ấn Độ, Trung hoa cổ. _Các k tự đó chứa 
đựng những thông tin rất bổ ích như kinh nghiệm sản xuất, sẵn 'bắn, hái: -lượm, hay 
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truyền lại cho thế hệ sau những dấu ấn của các bài tập võ, thành quả chiến tranh hoặc là 
các sinh hoạt văn hóa cộng đồng... Nhiều di tích khảo cổ cách đây hàng ngàn, hàng vạn 
năm về trước đã chứng minh điều đó. _. 1 

Dần dần do cuộc sống phải di chuyển nhiều, người ta không thể đem theo cả vách đá 
núi,.hang núi đi theo, người ta đã dùng các mảnh đá mỏng, các miếng da khô, tấm 
xương súc vật trạm khắc các ký tự trên chúng để mang theo cả bộ lạc, thẻ tre của người > 
Trung Quốc. 

Mãi về sau công nghệ làm giấy ra đời, các loại mực, giấy đã có những cuốn sách đầu 
tiên. Và các thông tin được truyền bá một cách rộng rãi trong các cộng đồng người. Các 
nhà truyền giáo, đạo sỹ triết học, y học, thiên văn học là những người tiên phong trong - 
việc ghi ký tự - phát triển thành các loại chữ viết, con số, hình vẽ... sách ra đời. 

Nghề làm giấy đã được người Trung Quốc tìm ra từ thế kỷ II trước Công nguyên. 
Nghề này được truyền sang Phương Tây khi một người thợ làm giấy Trung Quốc bị 

người Arập bắt làm tù binh tại Samarcamde vào năm 751 buộc phải tiết lộ bí mật nghề 
"làm giấy của họ. 

- Năm 1150 nghề làm giấy được chuyển sang Tây Ban Nha. 

- Năm 1980 máy làm giấy bằng cơ khí đầu tiên được sáng chế bởi kỹ sư Pháp Nicolas 
louis Robert. Nhà máy giấy đầu tiên Didôt ở Essonnes gần Pari. 

- Nam 1805 kỹ sư người Anh là Josoph Bramal sáng chế máy làm giấy có ống quay 
(giấy cuộn). | 

Nghề in: 

In lồi (Tipo) là kỹ thuật in lâu đời nhất - phần lồi (trồi) được dính mực từ đó in lên 
giấy. Áp dụng từ thế kỷ IX và X. 

- Năm 1041 - 1048 người Trung Quốc tên là Tất Thành dùng chữ in rời - khuôn chữ 
bằng đất nung. 

- Năm 1403 một xưởng in ở Triều Tiên dùng khuôn chữ rời bằng đồng để in. 

. " Nâm 1436 - 1444: Johannes Gensfleiseh zum Gutenberg người ở tỉnh Mainz (Đức), 
đã sáng chế ra đồng mô tức khuôn đúc chữ bằng kim loại rời. Phương pháp này không 
muốn thay đổi cho đến thế kỷ XX. Tác phẩm in theo phương pháp này là cuốn "Phúc 
âm" được với 200 bản (1452). 

ln lỗm: 

Xuất phát từ kỹ thuật khắc lõm vào đồng dùng dụng cụ cắt gọt hay axít ăn mòn kim 
loại thành các vệt lõm, rồi đặt mực vào các vệt lõm của tấm đồng. Người thợ kim hoàn, 
họa sĩ, thợ khắc Urs Grafs người Thụy Sỹ làm bản khắc lõm đầu tiên. 

_ Năm 1783 thợ khắc đồng người Anh Thumas Bell đã sáng chế ra máy in nhiều màu, 
© lõm để in trên vải. | 


Năm 1908 hai thợ Ernests Rolffs và Eduard Marteus sáng chế ra máy in lõm ống quay. 
In phẳng: 

Dùng tấm đá mài phẳng, viết bằng mực dầu, lợi dụng lực đẩy giữa nước và dầu nhờn 
dùng bàn ép bằng tay để in do nhà viết kịch Tiệp Khắc là Aloys Senuefelder tìm ra vào 
năm 1796. 

Năm 1805 Senuefelder cố gắng thay mặt đá bằng mặt in nhẹ hơn. Năm 1904 Ira .W. 
Rulal và Caspas Harman ở New Jersey (Mỹ) tìm ra tấm kim loại mỏng để làm bàn ¡n. 
Trên bản in này được truyền gián tiếp lên ống cao su gọi lại in offset. - 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ THƯ VIỆN Ở VIỆT NAM. 


- Thư viện thường gắn kết chặt chẽ với ký tự (chữ viết) kỹ thuật ngành ¡n ấn, và xuất 
bản các ấn phẩm của một dân tộc, một quốc gia. Ngược dòng lịch sử, để hiểu rõ sự ra 
đời nước Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, chữ viết của người Việt Nam ngày nay qua các 
thời kỳ. 

a) Thời kỳ lập quốc: Dựa theo thư tịch cổ và truyền thuyết có thể hình dung thời kỳ 
lập quốc của ta vào: năm 2879 trước Công nguyên. 

-'Truyền thuyết Hồng bàng thị (Họ Hồng bàng) kể rằng Vua đầu tiên của Họ Hồng 

Bàng là lộc tục lên ngôi vua vào khoảng năm: 2879 trước Công nguyên lấy tên hiệu là 
Kinh Dương Vương - đặt tên nước là Xích quỷ - tiếp sau người con trưởng của Lộc Tục 
là Sùng Lâm nối ngôi xưng là Lạc Long Quân, lấy tên nước là Văn Lang đóng đô ở 
Phong Châu (vùng Việt Trì ngày nay) các đời vua kế vị sau này tiếp là các Vua Hùng. 

Như vậy, nước ta từ thời lập quốc đã luôn có tỉnh thần độc lập, tự chủ rất cao, có túi 
thần đối kháng thường trực và bất khuất với các thế lực phong kiến Phương Bắc, nó được 
bộc lộ mạnh mẽ qua các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40 -43), Triệu Thị Trinh 
(246), Lý Bôn với nước Vạn Xuân (544 - 548), Triệu Quang Phục (548 - 571), Mai Thúc 
Loan (722), Phùng Hưng (791). Cha con Họ Khúc (906 - 923), Dương Diên Nghệ (931 - 
937) và đạt tới đỉnh cao ở cuộc khởi nghĩa thắng lợi của Ngô Quyền (938). y GS. Hà 
Văn Tấn và Trần Ngọc Thêm). . 

b) Lịch sử chữ viết: 

Vùng Lưỡng Hà, Ai Cập cổ đại được coi là nơi có chữ viết sớm nhất. 

- Người xưa dùng biện pháp khác vạch lên xuống, gỗ, đồ gốm những nét dài, ngắn, 
nông sâu, hoặc đơn hoặc liên kết với nhau để biểu thị một ý niệm, một thông tin. 

- Biện pháp vẽ hình: Người xưa tìm cách ghi lại nội dung, ý nghĩa của ngôn từ chủ 
yếu là vẽ hình thông tin giao tiếp bằng hình vẽ có một lợi thế là những người. tuy không 
cùng chung ngôn ngữ nếu gần nhau về mặt văn hóa thì có thể hiểu qua' j ; shia. 
hình vẽ muốn thông báo. Biện pháp này có tác dụng trên thùng hàng khi TÔM Hộ các 
mũi tên phía trên các cốc thủy tỉnh, các ô.. - với ngụ ý: đừng 1Ù: 
hàng này dễ vỡ, hàng này cần tránh mưa, ẩm.. 
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Từ lời nói đến chữ viết. 

Trong quá trình phát triển của loài người, ngôn ngữ (đời nói) là phương tiện giao tiếp 
xã hội rất quan trọng. Những ngữ điệu của âm thanh phát ra từ vòm họng con người vô 
cùng phong phú - với mục đích trao đổi xã hội về tư duy, ý nghĩ, tư tưởng trong sâu thẳm 
của khối óc - với mục đích bộc bạch những tình cảm như niềm vui, nỗi buồn, cơn nóng 
giận, nết bi thương frong trái tỉm con người. 

Nhưng tác dụng của ngôn ngữ - lời nói - bị hạn chế rất nhiều bởi không gian và thời 
gian, nhân dân ta có câu: "Lời nói gió bay". Sự hạn chế ngặt nghèo nhất là tiếng nói - 
âm thanh không lưu giữ được lâu dài cũng không truyền tải đi xa được. Con người phải 
dùng tới TRÍ NHỚ và VÂN ĐIÊU của ngôn ngữ để truyền đạt những thông tin cần thiết 
từ thế hệ này sang thế hệ tiếp sau, từ nơi này qua :ơi khác và từ dân tộc này tới dân tộc 
khác (có cùng hệ ngôn ngữ)... Lịch sử đã chứng minh có những người già có trí nhớ 
tốt, có khả năng truyền đạt tương đối hoàn hảo những kinh nghiệm trong lao động sản 
xuất, trong đấu tranh để sinh tồn phát triển họ rất được tôn trọng trong cộng đồng dân 
cư. Hơn thế, một số người có khả năng ghép nối vần điệu của ngôn ngữ theo thông 
luật, theo chủ đề dễ nhớ, dễ truyền tụng trong dân chúng, nhiều thần thoại, truyền 
thuyết, ca dao, tục ngữ... còn tồn tại lâu dài và chúng trở thành kho tàng văn hóa 
truyền miệng dân gian của rất nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Hiện tượng này đã 
tồn tại tới hàng vài thế kỷ. 

Thế nhưng, ngôn ngữ nói dù có vần luật, dễ truyền miệng cũng không trách được 
khiếm khuyết đó là có thể quên hoặc sai lạc thông tin, khắc phục tình trạng này con 
người phải dùng tới dấu hiệu, để bổ trợ cho TRÍ NHÓ bằng cách dùng VẬT THỰC làm ký 
hiệu, thí dụ người cổ đã dùng cách xếp đá, cắm hoặc treo cành cây, thất nút các sợi dây 
hoặc khắc vào thân cây, vạch dưới nền đất hoặc khắc trên vách đá... bằng những ký hiệu, 
hình vẽ đơn sơ nguệch ngoạc, vài ba nét (hình 1.20; 1.21). Dùng vật thực làm dấu hiệu 
để ghi lại những điều cần thiết đã hỗ trợ đắc lực cho trí nhớ, song cũng có những điều 
bất tiện, vì các vật thực cũng dễ bị hỏng nát, mất mát hoặc bị xê dịch gây nên sự sai lệch 
nhầm lẫn thông tin... vả lại dấu hiệu bằng vật thực cũng khó truyền tải được những ý 
niệm, những điều tư duy trìu tượng của con người. 

Trải qua những kinh nghiệm thực tiễn, người xưa đã tìm cách vẽ lại - dù chỉ là những 
nết sơ lược - những vật thực mà họ muốn sử dụng làm dấu hiệu để thông báo tin tức cho 
nhau. Vẽ hình để biểu đạt ý cũng đã đắc dụng hơn nên người cổ đã sử dụng khá lâu dài. 
Tuy nhiên, với sự giao tiếp ngày càng thường xuyên, phong phú hơn - ý nghĩ của con 
."gười cũng ngày càng phát triển và phức tạp hơn, cho nên người ta đã đơn giản hóa các 
hình vẽ, gắn hình vẽ với những từ ngữ nhất định theo những quy ước riêng, đầu tiên là 
chữ “ghi ý" và chữ "tượng hình" như người Ai Cập cổ hay người Trung Hoa cổ vẫn dùng 
_ eho tới nay, Một luồng khác con người lại dùng chữ "ghi âm" tức quy ước một số nét 
Chữ viết với am thanh của từ ngữ. Khoảng 2000 năm trước Công nguyên những tộc 


người sống ở ven bờ Vịnh Hồng Hải và Địa Trung Hải đã tiếp thu và phát triển chữ " ghi 
ý" chữ tượng hình và chữ "ghi âm" để cải tiến hơn theo cách đơn giản hóa cách "vẽ chữ" 
thành những con chữ "ghi âm tố" làm xuất hiện hệ thống chữ cái A - B - C như ngày 
nay, và đồng thời cũng ra đời các loại số La mã Ï - II - II và số Ai Cập 1 - 2 - 3 như 


ngày nay dùng. 


Hình 1.20. Hình 1.21. 


Sự ra đời của các hệ chữ và số là một bước ngoặt lớn, rất quan trọng của nền văn 
mỉnh nhân loại: Chữ "tượng hình" chữ "ghi âm tố” được các thế hệ con người tiếp tục cải 
tiến, hoàn thiện và ngày càng phát triển. Chữ viết, chữ số ra đời đã trở thành những tiền 
tố quan trọng cho các ngành khoa học nhất như là ngành lưu trữ, thư viện sau này. 

Chữ viết của lớp văn hóa bản địa - thuần việt là vấn để mà trước đây hầu như chưa 
được đặt ra. Bởi lẽ trong một thời gian khá dài dưới áp lực của định kiến "ấy rung hoa 
làm trung tâm" người ta khó có thể hình dung ra ở nước ta có một nền văn hóa độc lập 
bản địa chứ đừng nói gì đến chữ viết. Cho đến nay dưới ánh sáng của: 

- - Những nhận định mới về quy mô, tầm cỡ và vai trò của văn hóa phương Nam trong nền 
văn hóa của khu vực Đông Nam Á, thừa nhận văn hóa bản địa Việt Nam trên thế giới. 

- Những ghi chép của sử sách Trung hoa (chính sử Tư Mã Thiên) có nói về một thứ 
chữ "KHOA ĐẦU" (hình con nòng nọc bơi) của người phương Nam (người Giao chỉ - 
người Việt cổ). : X N2 ". 
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* Những cứ liệu về dấu vết phát hiện được (xem hình 1.22). _ - 


~A~x9~~3 )>~” vÀN 1U 
4⁄~^- 295 đv tớ Uvx^ +vv 
x92 xK v42 ⁄U¬- 2 


Hình 1.22. Các dấu vết của văn tự cổ 
g) Trên đá ở thung lãng Sapa; b) Trên qua đồng Thanh Hóa; c) Trên lưỡi cày Đông Sơn; 
đ) Trên trống đông Lũng Cú (Hà Giang); e) Trong những sách cổ ở vùng Mường (Thanh Hóa). 


trên các phiến đá tìm được ở thung lũng Sapa, trên qua (QUA) đồng ở Thanh Hóa, trên 
lưỡi cày Đông Sơn, trên trống đồng Lũng Cú, ở vùng Mường Thanh Hóa (hình nòng 
nọc). Chúng ta có thể nghĩ đến giả thuyết về một nền Văn tự phương Nam "TRƯỚC HÁN 
VÀ KHÁC HÁN" (chữ dùng của GS. Hà Văn Tấn). Đó cũng là cơ sở của nền văn hóa bản 
địa. Tuy nhiên, chúng ta cũng bị ảnh hưởng, chuyển hóa của văn hóa Trung hoa và khu 
vực. Một trong nhiều con đường tiếp cận văn hóa là Đạo giáo, Đạo phật. Ảnh hưởng từ 


Ấn Độ, phát triển dưới triều đại Lý - Trần. Văn hóa Phật giáo thịnh hành cần phải truyền 
dạy triết lý nhân văn... phải có chữ viết, tiếp sau là đến giai đoạn củng cố nhà nước Trung 
ương tập quyền, đánh dấu giai đoạn tiếp thu Nho giáo, cùng với văn hóa Trung Hoa, lại 
càng cần thiết có chữ viết. Từ 114 trước Công nguyên đến 938 sau Công nguyên, hơn một 
nghìn năm Bắc thuộc chữ Hán (TQ), chữ tượng hình ảnh hưởng lớn đến chữ viết của Việt 
Tam. Song vì đặc điểm tự chủ rất cao không chịu sự đồng hoá của phong kiến phương 
Đắc, ông cha ta đã có loại chữ nôm "đi" (gồm bộ "khẩu" và chữ "nam"). - 
._ Người truyền bá chữ Hán vào Việt Nam là Sỹ Nhiếp được suy tôn là "Nam giao quốc tổ”. 
Sỹ Nhiếp là một viên quan nhà Đông Hán được cử làm Thái - Thái quận Giao Châu 
(Giao Chỉ) thuộc Hán, sau thuộc nhà Ngô giữ chức này 40 năm liền (187 - 226), Ông 
_ được phong tước Long Độ đình hầu, Triều Ngô lĩnh chức tả tướng quân sau là vệ tướng 
uân rồi Tước Long Biên hầu. 


Sỹ Nhiếp người nước Lỗ, tổ tiên đến Giao Châu lánh nạn hồi loạn: 3 VoHE Mãng, tính 
đến đời Sỹ Nhiếp là đời thứ sáu. như vậy Sỹ Nhiếp thực sự đã "Việt hóa 

Sỹ Nhiếp là một người thầy, nhà Hán học uyên thâm, ông mở trường cà học ở Thủ 
phủ Lang Lâu (nay thuộc xã Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh). Sỹ Nhiếp là 
người truyền bá văn hóa Hán và Hán học ở Giao Châu một cách có hệ thống quy chính 
với trường lớp các cấp học, nội dung và cách tổ chức khá chặt chẽ. Sỹ Nhiếp cũng là 
người lưu giữ nhiều sách chữ Hán, tìm cách ¡in và viết lại thành nhiều tập sách chính trị, 
kinh sử, thiên văn, địa lý, sinh vật học, y học lưu giữ tại lớp học riêng gọi là thư phòng. 
Thư phòng là nơi chứa sách, lưu giữ nó, và cho thư sinh đọc sách hàng ngày. Thư phòng 
của Sỹ Nhiếp có hàng ngàn đầu sách các loại. Nhưng chủ yếu vẫn là chữ Hán. 

Những năm sau đó, các đời vua, chúa, quan lại lập ra các thư viện Cung đình - dùng 
cho các đối tượng con cháu các vua chúa, công tử, công nương trong Hoàng tộc. Công 
việc giáo dục phát triển rộng rãi. Thư viện trong các điền trang, thái ấp của quan lại. Thư 
viện trong các trường học, nhất là trong các trường phật học, thiển viện. Thư viện trong 
các tư gia của các nhà chính trị, quân sự, quan văn, quan võ, các nhà nho, thầy thuốc, 
thầy địa lý... trong cả nước. 

Chữ Hán có phát âm khác với tiếng Việt; thời gian từ thế kỷ VI - VII, bắt đầu dùng 
chữ Hán phiên âm tiếng Việt, có thêm bớt một số nét cho đơn giản, chữ Nôm xuất hiện. 
Người ta đã dùng kỹ thuật in bằng bản khắc gỗ (loại khắc lồi), quét mực nho lên khuôn 
gỗ, dùng giấy bản đặt lên, dùng trụ gỗ mềm lăn đều rồi thành các trang sách in. 

*Giai đoạn định Đô Thăng Long: 

Mùa thu năm 1010, sau khi chiếu định đô ban bố, nhân dân Thăng Long đã tích cực xây 
dựng kinh thành. Nhà Lý đã củng cố Kinh đô Thăng Long (thủ đô) của nhà nước phong 
kiến thịnh trị xây dựng kinh thành với ba vòng thành. Các Cung vua, đền đài, cung điện, 
chùa miếu. Năm 1076 lập trường Quốc Tử Giám, năm 1253 nhà Trần lập Viện Quốc học tại 
kinh thành Thăng Long và hạ lệnh cho học trò cả nước tới đây để nghe giảng luận về nghĩa 
lý, tứ thư, ngũ kinh của Nho học. Thư viện đặt ở phía sau Văn miếu. Nhà thái học, trong đó 

_có chứa hàng ngàn pho sách về chính trị, lịch sử, văn hóa, phật học, nho học... 

Nghề in sách: Ñ ghẻ in khắc trên ván gỗ có ở Việt Nam khá sớm từ khoảng thế kỷ 
XI - XI. Theo sách "thiển uyển tập anh" thì tổ tiên nhà sư Tấn Học (thế kỷ XII) đã 
đổi đời làm nghề khắc ván in sách. Nghề in sách này không phổ biến lắm, nó chỉ phục 
vụ cho chùa chiền, thiền viện là chủ yếu. Năm 1299 nhà Trần cho in hai bộ sách là: "Kinh 
Đại Tạng" và các tập trong bộ sách "phật giáo pháp sự đạo tràng công văn cách thức" để ban 
bố khấp trong nước (trang 32- sách lịch sử thủ đô Hà Nội, tác mm: xTrần Huy Liệu). 

- ©) Cuộc cách mạng chữ viết: 

Chữ Quốc ngữ (chữ Việt Nam ngày nay) tiến trình lịch sử của nhà nước Việt Nam, 
đến thời kỳ hỗn độn Lê - Mạc - Trịnh - Nguyễn phân tranh, cũng là lớp văn hóa giao lưu 
với văn hóa phương Tây - giữa năm 1624 -1627 giáo sỹ Pháp Alexandre de Rhodes (1591 
- 1660) tới Thăng Long. đã được nhà buôn Mậu - Tài cho mượn ngôi nhà gạch để vừa Ở 


vừa tiếp khách. Alexandre de Rhodes (thường. phiên âm là Á - lịch sơn - Đắc lộ) đã 
giảng đạo kitô (gia tô giáo) Catholique. Cuối năm 1628, do chữ Nôm khá phức tạp trong 
cách, viết, nhất là khó khăn trong việc In ấn các loại sách cho nên giáo sỹ Alexandre de 
Rhodes. (một người rất giỏi các ngoại ngữ) đã dùng chữ La tinh để phiên âm tiếng Việt, 
thời đó cũng có giám mục người Pháp là Pièrre Pigneaux de Béhaine (1741 - 1799) 
thường được phiên âm là Bá Đa Lộc, còn gọi là cha Cả đã truyền giáo ở Đàng Trong 
(Nam Bộ ngày nay) từ những năm 1785 - 1787. A.de Rhodes cũng dùng bộ chữ la tính 
phiên âm tiếng Việt, tạo nên bộ chữ Quốc ngữ. 

Chữ Quốc ngữ là thành quả tập thể của các giáo sỹ Bồ Đào Nha, Ý, Pháp... và những 
người Việt Nam giúp họ học tiếng Việt. Song công lao lớn nhất thuộc về linh mục 
Alexandre de Rhodes (1591-1660) người đã kế thừa các công trình của Gasper d' 
Amaral và Antonis Barbosa biên soạn và xuất bản ở Roma vào năm 1651 cuốn từ điển 
Annam, Lusitan, La tinh (thường gọi là "từ điển Việt - Bồ - La" hình 1.23) và cuốn 

"phép giảng tám ngày" in song ngữ Latin - Việt. Tuy chữ Quốc ngữ ban đầu chỉ là công 
cụ truyền đạo của các giáo sỹ, nhưng có ưu điểm là dễ học, nên được các nhà Nho tiến 
bộ tích cực truyền bá để phổ cập giáo dục và nâng cao dân trí (hình 1.24) (Hội truyền bá 
Quốc ngữ). Phong trào học chữ Quốc ngữ rất sôi nổi ở Hà Nội và một số đô thị nước ta. 
Chữ Quốc ngữ được phổ biến rộng rãi là một điều kiện khách quan, thuận lợi cho nhiều 
người sáng tác văn học, báo chí, tuyên truyền, và còn là phương tiện giP cho những 
sáng tác đó dễ dàng thâm n vào đại chúng. 
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Hình 1.24. “Tứ dân" dưới mặt nghệ sĩ dân gian (tranh khắc gỗ 
a) Ông đồ nho; b) Nhặt phân; c) In sách; d) Lái trâu 


Đầu thế kỷ XX (khoảng năm 1908 - 1911) tiêu biểu cho văn học ở Thành phố Hà 
Nội là thơ văn của Đông kinh nghĩa thục, nơi tập hợp các nhà nho học văn Sỹ yêu 
nước, thơ văn chữ Nôm và chữ Quốc ngữ được song song phát triển, truyền bá rộng 
rãi thông qua sự thành lập các thư viện, chủ yếu là ?hư viện gia đình, kho sách kiêm 
phòng đọc riêng, và nhóm bạn đọc, lớn hơn có thư viện công cộng là thư viện Hội 
văn và thơ đầu thế kỷ XX. 

d) Máy in và giấy: 

Máy ¡n và giấy là những tác động quan trọng đến ngành thư viện. Vào khoảng 185I - 
1853 các giáo sỹ Pháp đã đưa những máy ¡n và giấy vào nước ta. Mục đích của họ là in 
ấn một số bài giảng đạo theo chữ Quốc ngữ, tiếp sau là nhu cầu phục vụ cho thông tin 
cai trị của Pháp, một trong những tài liệu là báo chí "Gia định báo” (số đầu ra ngày 15 
1-1865). Để đào tạo tại chỗ người Việt làm việc cho Pháp, thực dân Pháp đã buộc học 
trò học tiếng Pháp, bắt buộc hệ thống giáo dục kiểu phương Tây. Năm 1898 chương 
trình thi hương có thị thêm hai môn đó là Quốc ngữ và Pháp văn. 

Nằm trong hệ thống tổ chức văn hóa Thân một số cơ quan nghiên cứu, học tập và thư 
viện được thành lập: 

- Trường Viễn đông Bác Cổ (thành lập năm 1901). 

- Bảo tàng Louis Finot (khánh thành năm 1910). 

- Thư viện Trung ương (thành lập 1-9 -1410, sau khi sáp nhập một số thư viện của 
thành phố Hà Nội lại). 

__- Thư viện trong trường Viễn Đông Bác cổ. 

Việc học tập, nghiên cứu sáng tác, tuyên truyền, báo chí... bằng chữ Quốc ngữ, 
chữ Pháp đã làm cho nhiều cơ sở, nhiều nhà buôn nhập các loại máy đánh chữ, máy 
¡in và giấy từ phương Tây (chủ yếu là Pháp) sang Việt Nan. Loại ¡n thủ công bằng 
bản gỗ khắc lồi, và giấy "gió" giấy "bản" bị lạc hậu. Những ấn phẩm mới đã thúc đẩy 
sự phát triển thư viện. | hi cản 

e) Sự phát triển thư viện ở Việt Nam: HN: 

Thời thuộc Pháp toàn Đông dương chỉ mới có ba thư viện lớn phục vụ cho thiểu số 
người là trí thức. Tính đến năm 1955 - 1960 riêng tại thành phố Hà Nội có thư viện 
Quốc gia (hình 1.30) thư viện Khoa học, thư viện Nhân dân Hà Nội, các thư viện của các 
trường đại học như: thư viện trường Đại học Tổng hợp, trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội (do Liên Xô giúp đỡ) trường Đại học Y khoa, Đại học Nông nghiệp, . Đại học Sư 
phạm, Đại học Ngoại ngữ... Sau này là thư viện đại học Xây dựng Hà Nội (hình 1.39). 
Các cơ quan nghiên cứu, xí nghiệp công nghiệp cũng có các thư viện riêng, Và có năm 
phòng đọc sách lớn nhằm phục vụ nông dân ngoại thành, công. nÏ _Y€n ‹ đô như Ở 
Bạch Mai, Bưởi, Yên Phụ, Gia Lâm - Văn Miếu, và 102 phòng, đọc, tủ sách ¿ ở các cơ 
quan xí nghiệp, trường học và các đơn vị quân đội. : : 
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-~ Thư viện Quốc gia phố Tràng Thi, Hà Nội - thời thuộc Pháp là Thư viện Trung ương 
(hình 1.30, 31, 32) có khoảng 18 vạn đầu sách chia ra 9 phòng đọc khác nhau: 16 vạn 
đầu sách và phòng cho mượn với 2 vạn đầu sách, về sau thư viện này được cải tạo và mở 
rộng nhiều lần. | 

-Hiện nay có khoảng hơn 80 vạn đầu sách - phòng đọc có 12 vạn đầu SIEH: số người 
đọc hơn 1 triệu lượt người đọc và mượn sách hàng năm lớn gấp hơn 20 lần những năm 
1939 - 1940. 


THƯ VIỆN QUỐC GIA MIỂN NAM VIỆT NAM 


Nay là: Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa điểm: 69 Đường Lý Tự Trọng - Quận 1 TP. Hồ Chí Minh _ 

- Năm xây dựng: 1968 - 1972 : 

- Tác giả: KTS. Nguyễn Hữu Thiện và KTS. Bùi Quang Hanh 

- Ý tưởng kiến trúc: 

Kho sách được tạo khối như một chồng sách, được xếp ngay ngắn, bên cạnh bàn làm 
việc hàng ngày của người trí thức, khối phòng đọc. 

- Các kiến trúc sư còn khéo gắn kết giữa cây xanh mặt nước, sân vườn, tiểu cảnh (một 
chiếc cầu con bắc qua lạch nước nhỏ). Hoa bêtông chắn nắng, phù điêu mang đậm sắc 
thái dân tộc.v.v... đã làm phong phú về không gian. : 

- Công trình có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và hiện đại, gần gũi với truyền 
thống mà lại không xa lạ với trào lưu kiến trúc của thế giới. 

Đó là dấu ấn và thành công của các tác giả trong thiết kế thư viện khoa học tổng »RÚp 
thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thư viện khoa học trực thuộc UBKH nhà nước từ 3-1959 với hơn 900 loại tạp chí 
khoa học, nay là 2600 loại, hơn 12 vạn đầu sách khoa học tự nhiên và xã hội, nay là hơn 
20 vạn. Trong đó có nhiều sách cổ của Việt Nam, bằng chữ Hán, chữ Nôm, sách tiếng 
Nga, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức, Tây Ban Nha... người đọc là các nhà nghiên cứu, sử 
học, văn học, kỹ sư, nhà kỹ thuật trong và ngoài nước, người đọc đến thư viện này hàng 
_ năm từ 50 - 70 vạn người (độc giả). 

* Thư viện Nhân dân Hà Nội là thư viện do thành phố Hà Nội thành lập và quản 
lý, vào tháng 8-1956, ban đầu với 38000 cuốn sách các loại, 72 loại báo, tạp chí quốc 
văn, 195 loại báo tạp chí ngoại văn, có 5 phòng đọc và 1 phòng mượn đọc tại chỗ 
tổng hợp. Đến nay có khoảng 120.000 đầu sách, hơn 1000 loại báo, tạp chí quốc văn, 
ngoại văn phục vụ khoảng 500 - 600.000 lượt người đọc trong một năm, frong đó có 
khoảng 120.000 độc giả là thuộc lứa tuổi trẻ, thiếu niên nhi đồng, học sinh, sinh viên 
- thuộc thành phố Hà Nội. 


-Từ năm 1955 đến cuối năm 1974 nước ta tạm chia làm hai miền: 


se Miền Bắc dưới sự lãnh đạo tài tình 
sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt 
Nam mà tiêu biểu là chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại. Người luôn đặt ý tưởng 
diệt ngoại xâm, diệt giặc đói, giặc dốt 
luôn muốn nâng cao đời sống vật chất, 
văn hóa tinh thần cho toàn dân. Mặc dù 
phải dành toàn tâm, toàn lực cho cuộc 
kháng chiến giải phóng miền Nam. 
Song song với giáo dục Đảng và Nhà 
nước ta luôn muốn phổ cập văn hóa tới 
mọi người dân (hình 1.25, 1.26, 1.27, 
1.28, 1.29). Hàng loạt các thư viện 
được xây dựng tại các thành phố, thị xã 
thủ phủ của các tỉnh, các địa phương Hình 1.25. Phòng đọc sách Thiếu nhỉ ở Thư viện 


trên toàn miền Bắc Việt Nam. Quốc gia. Ảnh Lê Dũng Sở Văn hóa Hà Nội 

e Miền Nam tạm thời dưới chế độ Ngụy quyền Sài Gòn và Đế quốc Mỹ - tại Sài Gòn 
Mỹ ngụy xây dựng một số tuyến phố phục vụ quân đội viễn chinh và quân đội ngụy 
quyền, chúng xây dựng công trình chủ yếu là doanh trại quân đội, các công trình phục 
vụ cho nghỉ ngơi, ăn chơi như tiệm ăn uống, sàn nhảy, nhà hàng. Các công trình văn hóa 
nhất là thư viện xây dựng rất ít. Các thành phố lớn khác, các thị xã thủ phủ của các tỉnh, 
các địa phương hầu như không có, hoặc có rất ít các công trình văn hóa và thư viện. 

- Mùa xuân năm 1975 (30 - 4 -1975) miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất 
nước. Cả nước hối hả đi vào công cuộc xây dựng lại đất nước. Miền Nam, thành phố Hồ 
Chí Minh (Sài Gòn cũ) xây dựng mạnh mẽ. Cùng với các khu phố, khu nhà ở, các công 
trình văn hóa công cộng, công trình thư viện được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. 
Công trình thư viện nhân dân, thư viện thành phố được củng cố xây dựng (hình 1.30, 1. 
31, 1.32, 1.33). Năm 1986, năm có chủ chương đổi mới đất nước, và chính sách "mở 
cửa”- Hội nhập với quốc tế và khu vực về kinh tế. Một trong những khâu quan trọng là 
đẩy mạnh giáo dục, dạy nghề, giao lưu văn hóa và khoa học kỹ thuật. Việc xây dựng các 
thư viện tổng hợp (riêng biệt, độc lập) thư viện trong các cụm công trình văn hóa - thư 
viện trong các trường đại học dạy nghề. Thí dụ thư viện trong tổ hợp công trình giáo dục 
đó là trường Đại học Xây dựng Hà Nội (xem hình 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, và I.40a, b, c, 
1.41, 1.42). Thư viện ở các cơ quan xí nghiệp ngày càng nhiều. Thư viện không chỉ được 
xây dựng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, TP. Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Vũng Tàu mà còn xây dựng ở hầu khắp các thị 
xã, thị trấn, huyện ly, vùng sâu, vùng xa. Hơn thế các phương tiện in, ấn loát các loại 
sách, báo, tạp chí, trong nước và nước ngoài được phổ biến khắp trên tbàn quốc. 


“ 


Ảnh: Nguyễn Đức Vân (được thưởng huy chương 
đồng tại cuộc thi ảnh quốc tế BIFOTA II ở Cộng 
.hòa dân chủ Đức (1959) 


Hình 1.26. Một lớp bình dân học vụ ở Hà Nội "Già. mà vẫn ham học”. 


- Hình 1.27. Trụ sở báo "Em avaim (Tiến lên) 
f0 quan ngôn luận công khai của Đảng Cộng 


Hình 1.28. Báo "le Travail" (Lao đỘHg), CƠ quan 
ngôn luận công khai của Đảng Cộng sẵn Đôn 8 
__ sẵn Đông Dương thời kỳ Mặt trận dân chủ Đương thời kỳ Mặt trận dân chỉ Đông Dươn @ 

: Đông Dương 1936 - ] 959) 


ách mạng 


ảo tàng C 


B 


Viện 


Ảnh 


ˆ 


? 


¡ của 


kha 


^ 


Ông 


gạnc 


, cơ quan ngôn luậ 


In tức 
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Phố Tràng Thi Ni 

ị -(1. Hệ thống phòng đọc, hội trưởng, 

._ các văn phòng tổng hợp h 

2- Kho sách, nhập sách báo, lưu chiếu 
căng tin giải ohát 

3- Các phòng tổng hợp đổi ngoại 

4- Khánh tiết, thư mục tổng hợp 

5- Khôi nhà kho và văn phỏng 


L_] Nhà cũ cải tạo 
E] Nhà xây mới 


_. Phố Quang Trung 


Phố Hai Bà Trưng 


MẶT BẰNG TẦNG 1 


Hình 1.32. 


Hình 1.33. Mặt bằng tổng thể 
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Hình 1.34. Phối cảnh nhìn từ đường chính 
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Hình 1.35. Hành lang và tiền cảnh 


Hình 1.37. Phối cảnh khối phòng đọc Hình 1.38. Chỉ tiết trang trí 
và kho sách (tấm che nắng và tường có trạm khác) 
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Hình 1.40. Mặt bằng tầng 4 
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1. Sảnh; 2. Salon đợi; 3. Kho sách 
4, Phòng nhập bộ sung sách 

5, Hội trường 

6,7. Phòng làm việc 

8. Phòng kỹ thuật nghiệp vụ 


Hình 1.42. Mặt bằng tầng 2 
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Hình 1.43c. Nội thất kho sách và tư liệu 
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Hình 1.45. Mặt bằng tầng 3. 
Một trong những điểm nổi bật là phương tiện đọc qua mạng điện tử, tin học, máy vi 
tính - xuất hiện các thư viện điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ 
sơ tư liệu, tài liệu, chuyển phát nhanh qua mạng internet đã góp phần mạnh mẽ vào công 
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việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước, giao lưu văn hóa, khoa học kỹ 
thuật công nghệ tiên tiến hiện đại đang mở ra một giai đoạn mới trong công tác thư viện, 
kể cả khâu thiết kế, xây dựng cũng như bảo quản trong sử dụng thư viện .công cộng cũng 
như thể loại thư viện chuyên ngành, và thư viện gia đình cá nhân. : 


MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA THƯ VIỆN 


Thủa trước (xa xưa) những bậc vua chúa, các nhà tư tưởng lớn, các giáo sỹ, các triết 
gia nổi tiếng, các nhà khoa học thường ghi chép lại những chủ thuyết, những kinh 
nghiệm, những giáo huấn của cuộc đời họ dù bằng những "giấy" bút cổ sơ thô thiển nhất 
và lưu giữ nó cẩn thận, rồi truyền bá nó cho dù trong một phạm vi hạn hẹp như gia đình, 
họ tộc hay bạn hữu, thư viện thời cổ Ai Cập - Hy Lạp - La Mã - Ấn Độ - Trung Quốc... 
đã được xây dựng, tuy nhiên nó chưa được phổ cập như ngày nay. 

Có thể khẳng định, trên khắp thế giới, dù quốc gia nhỏ bé nhất như Luxenbua quốc 
đảo như Madagasca, đến những nước lớn với hàng c dân như Trung Quốc không nước 
nào lại không có thư viện. 

Họ xây dựng thư viện nhằm lưu giữ (tàng trữ) và truyền bá không chỉ là những tri 
thức của dân tộc mình mà còn những tri thức của toàn nhân loại nữa. Thư viện góp phần 
làm phồn vinh, cường thịnh và nền văn minh, văn học phong phú của bất kỳ quốc gia 
nào. Nếu không có thư viện thì sự ngu dốt, sự nghèo đói, thậm chí sự suy vong sẽ tới 
quốc gia đó, dân tộc đó. 

Với cá nhân có thể nói như nhận xét của Heri Hiskock khi viết về Le Corbusier: 

"phòng làm việc của ông thường có những bông hoa tươi bên cạnh tủ sách to và chật 
ních - Ông giải thích: 
Hoa là tính hoa của tự nhiên ; 
Sách là tinh hoa của trí tuệ con người". 
Vậy thư viện có ý nghĩa: không chỉ là nơi tàng trữ giữ gìn sách, hồ sơ... mà còn là: 
- Sự truyền bá kiến thức 
- Sự giáo dục và nghiên cứu của mọi người trong xã hội. 
Trong các lĩnh vực như: 
+ Tư tưởng, triết học, chính trị, đạo giáo, luật pháp; 
+ Lịch sử tự nhiên và con người; 
+ Văn học, văn hóa nghệ thuật; 
+ Khoa học kỹ thuật, công nghệ; 
+ Y học - sự phát triển các loài; 
._ + Các ngành khác.. 
Ngay. cả trong ngôi nhà của bạn, chắc hẳn bạn cũng phải giành một nơi, một góc nhỏ - 
ào. đó, có kê bàn viết, bàn làm việc cạnh đó có tủ sách - báo, tạp chí.. . Có những gia 


đình dành cả một tầng nhà làm nơi đọc, kho giá sách, đĩa từ, máy đọc Computer, máy 
chiếu để xem đó là khu tri thức. Vậy có thể nói: "thư viện là một phần cuộc sống lao 
động của mọi người". Nhất là trong thế kỷ 21 này nền kinh tế của nhân loại là nên "kinh 
tế tri thức". : ` DY? SP 

Thực tế hiện nay, nhiều nước phát triển đã có những thư viện hiện đại dùng những 
công nghệ rất tiên tiến như "tự động hóa" "từ tính hóa" và Robot để thực hiện những 
công việc của thư viện. Thí dụ, thư viện Quốc gia Mỹ - Pháp - Anh - Đức - Nhật Bản gân 
đây tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã khánh thành một thư viện lớn với thiết bị hiện đại, thư 
viện có khoảng 10 triệu cuốn sách, hàng triệu băng từ, đĩa hình, và họ dùng công nghệ 
"tự động hóa” cao nên cả thư viện chỉ có khoảng 300 nhân viên phục vụ cho hàng vạn 
độc giả một ngày. 

. Công tác thư viện không ngừng được cải tiến, rất nhiều nước đã thành lập các trường 
Đại học, các Học viện đào tạo cán bộ thư viện chuyên nghiệp. Ngày nay các cơ sở đào 
tạo càng mở rộng, đi sâu cho rất nhiều ngành khoa học như - Quản lý thư viện, nghiệp 
vụ thư viện như thủ thư, phân loại, thống kê lưu trữ học, khi công nghệ thông tin phát 
triển thì quan hệ giữa các nước trên toàn thế giới càng phải tăng cường các trung tâm lưu 
trữ, thông tin và trao đổi giữa các lĩnh vực như biên dịch sách, ngôn ngữ học - ký tự 
trong các thiết bị hiện đại. Kèm theo là kỹ thuật khôi phục lại các tư liệu sách cổ, bản 
khắc, bản chép tay trên các thẻ tre, da xương súc vật và giấy cổ có tiến bộ vượt bậc. 


MỘT SỐ THƯ VIỆN LỚN DANH TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI 


1. Thư viện Alexandria: Ai Cập - 240 trước Công nguyên, khoảng 700.000 cuộn giấy cói. 

2. Thư viện Quốc hội Mỹ: Mỹ - 1800 khoảng 5600 ấn phẩm cổ, 74 triệu đơn vị bảo 
quản (1975). Hàng năm có 3 triệu lượt người đọc. 

3. Thư viện Anh (the British Library): Anh - 1972 (hợp nhất 3 thư viện cổ), 10 triệu 
bản sách ¡n, 120.000 bản thảo và lớn hơn 3000 sách bằng giấy E5 (thời Ai Cập), 
3,5 triệu tư liệu bằng microfilm.. 

4. Thư viện quốc gia Pháp (Bibliòthèque Narional Clarles): Gốc thư viện Tế vua Clarle 
V (1364 - 1380). Lớn hơn II triệu bản sách đến nay 17 triệu bản, 500.000 tên báo, 165000 
bản chép tay khoảng 6000 người vào đọc cùng một lúc, 6 triệu người trên một năm 

3. Thư viện Quốc gia Nga: Thành lập năm 1862, kho sách chứa gần 30 triệu bến 
(247 loại ngôn ngữ khác nhau trên thế gi) 800.000 ấn phẩm hội họa, hàng năm có 
tới gần 5 triệu người đọc. 

6. Thư viện Quốc hội Nhật Bản: Thành lập 1872 (thư viện Hoàng Gia), 7,5 triệu bản 
sách, 1900 chỗ ngồi đọc, 800.000 bản sách cổ chép tay. Hiện nay có nhiều chi nhánh, 
hàng năm 3,5 triệu người đọc. nn, 

7. Thự viện quốc gia Bắc Kinh: (năm 722 đến 479 trước Công nguyên - thời Xuân 
Thu), ngôi nhà xây dựng năm 1931 đến 1963 xây dựng lại, lớn hơn I3 triệu. tập sách. 
(24 thứ tiếng của Trung Quốc), hàng năm gần 10 triệu người đọc. - quán thước ở 
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-a:ð8, Thư viện Sanikov - Sâäsin ở Saim Peferburg: Thành lập năm 1814. Kho sách 25 


triệu 'bản (170 ngôn ngữ), 29 phòng đọc khác nhau, 2000 chỗ ngồi đọc đến 6000 lượt 
người trên một ngày, phòng đọc thiếu nhi có 270 chỗ, 40.000 nghìn thiếu nhi đọc, 
500.000 đọc theo thẻ hàng năm. 

--9, Thư viện công cộng Chicagô (Mỹ): Thành lập 1897 có 5 triệu bàn sách (62 chi tháng) 


ˆ Năm 1971-› thư viện điện tử, có dịch vụ trả lời các thông tin. 


: Năm 1916 —> tổ chức kho sách mở. 
-_ VÀ rất nhiều thư viện của các nước khác trên thế giới. 
1.2.2. Phân loại thư viện 

Mục đích ý nghĩa của việc phân loại thư viện để: 

_~ Nhà nước có những chủ trương thiết lập mạng bao thư viện trên phạm vi toàn quốc. 

- Mối quan hệ về công tác sưu tập, tầng trữ và truyền bá kiến thức các cấp các loại 
đối tượng mà hệ thống thư viện quan tâm. 

- Công tác quản lý thư viện theo hệ thống thống nhất, đầu tư các trang thiết bị thư 
viện phục vụ cho từng thư viện, có dự báo về phát triển tương lai theo từng giai đoạn. 

- Quản lý thông tin tư liệu thông qua hệ thống phân loại tuyển chọn, những tư 
liệu quan trọng thuộc an ninh quốc phòng, ảnh hưởng tới kinh tế xã hội của Đảng 
và nhà nước. 

- Quản lý thông tin việc còn có tầm quan trọng đối với ngành kiến trúc xây dựng thể 
hiện qua các vấn đề sau: 

+ Thiết lập các tiêu chuẩn, quy định quy phạm về thiết kế, xây dựng, quản lý và hoạt 
động của thư viện. 

+ Phân loại thư viện để tạo được những mối quan hệ giữa thư viện với các công trình 
công cộng khác khu bảo tàng, triển lãm, thương mại, trường học... học viện, viện nghiên 
cứu, hỗ trợ nhau trong mạng lưới công trình công cộng trong các đô thị. 

+ Hệ thống an toàn: chống mất cắp thất thoát sách, tư liệu, tài liệu quý, chống các 
xâm phạm của môi trường tự nhiên, môi trường sinh học (nấm mốc, do ẩm, mục mọt 
phá hủy sách...) chống cháy nổ và các yếu tố bất lợi khác. 

+ Tạo được những quan hệ giữa các vùng, các thành phố, tỉnh trong nước, cũng như hệ 
thống quốc tế (các nước trong khu vực và quốc tế) về thiết lập mạng lưới thông tin thư viện, 
hỗ trợ cho nhau những tài liệu, sách báo tạp chí định kỳ, những trang thiết bị, kinh nghiệm 
quản lý, vận hành trong chuyên môn nghiệp vụ thư viện. Cụ thể Việt Nam đã gia nhập Hiệp 
hội thư viện quốc tế, song công tác thư viện cụ thể thường niên bị gián đoạn... 

__ Ngày nay, trên thế giới có nhiều nước đã có những cách phân loại rất khác nhau, thí 

dụ có quốc gia phân loại theo quy mô (số lượng người đọc, số lượng đầu sách, báo và 

C Vật mang tin khác). Có những nước lại phân loại theo chức năng hoạt động hoặc theo 
huyện ngành, có những nước lại phân theo cấp quản lý hành chính. 


Dựa trên mục đích, ý nghĩa của việc phân loại thư viện và xét theo tình 'hình cụ ¡ thể, 
thực tiễn ở Việt Nam, người ta có thể phân loại thư viện như sau: 


1. Phân loại theo cấp quản lý chính quyền và đối tượng sử đụng, gồm các loại thực 
viện sau: 

+ Thư viện tổng hợp; 

+ Thư viện tổng hợp quốc gia; 

+ Thư viện tổng hợp của tỉnh - thành phố lớn; 

+ Thư viện tổng hợp của quận - huyện; 

+ Thư viện tổng hợp cấp xã phường. 

Cách phân loại này kết hợp với cách phân loại theo quy mô (lượng độc giả - Hàng 
đầu sách). Thư viện tổng hợp bao gồm các loại sách báo, tạp chí hồ sơ tư liệu của tất cả - 
các ngành nghề khoa học. Ngoài ra nó tổng hợp cả về lứa tuổi, thành phần trình độ của 
người đọc. 

2. Thư viện chuyên ngành: Loại thư viện chuyên ngành có thể: 

+ Do nhà nước quản lý: thư viện văn học, thư viện khoa học, thư viện lịch sử tự nhiên, 
con người là toàn bộ một chuyên ngành nào đó. 

+ Thư viện do các Bộ, ngành các cơ quan nghiên cứu sản xuất, các trường đại học, 
dạy nghề. Loại thư viện này thường gắn liền với các CƠ SỞ nghiên cứu khoa học, cơ sở 
đào tạo, hay cơ sở sản xuất, thực nghiệm.v.v.. 

+ Thư viện Hải dương học - Thư viện Hàng không; 

+ Thư viện Quân đội - Thư viện Công an... 

3. Thư viện đặc biệt: Có thể dùng cho các đối tượng đặc biệt. 

- Thư viện quốc hội; | 

- Thư viện các Đảng phái đoàn thể riêng; 

- Thư viện Tôn giáo: như thư viện Phật giáo - Thư viện Algé (Algéri) cạnh nhà thờ 
Mosquế trong đó chứa hàng ngàn cuốn kinh Coran, hay thư viện Vatican cũng có hàng 
ngàn cuốn kinh thánh... : 

- Thư viện thiếu niên nhi đồng: (Rất nhiều nước đã kết hợp thư viện thiếu nhi với thư 
viện tổng hợp quốc gia - thí dụ thư viện Quốc gia Nga (xưa kia là thư viện Lê - nin của 
Liên Xô cũ). | | : 

- Thư viện cho người khuyết tật, người khiếm thính, khiếm thị có các loại sách báo 

. tạp chí bằng chữ nổi - hoặc trang thiết bị đặc biệt dùng riêng cho các đối tượng này. Tuy 
nhiên, một số quốc gia gắn thư viện này vào loại thư viện tổng hợp, tùy theo mức độ KP? 
cầu, rõ nhất là về số lượng đối tượng đọc đã chỉ phối đến năng lực phục vụ của thư VIỆN. 

4. Thư viện là một bộ phận kết hợp tr Ong các công trình khác: Một số công trình 
công cộng có nhiều đối tượng sử dụng, có những loại thư viện đã được xây gắn liền, là. 


một bộ phận của công trình (một tầng nhà của khối nhà) hoặc có thể xây tách rời thành 
một nhà riêng biệt trong tổng thể của công trình đó. 

a) Thư viện trong các trường học, cơ quan nghiên cứu, cơ 7 quan sản xuất và phục vụ 
công cộng khác. 

b) Thư viện kết hợp với bảo tàng. 

c) Thư viện trong công trình khách sạn. 

đ) Thư viện trong các nhà văn hóa, câu lạc bộ. 

e) Thư viện gia đình. | | 

Thư viện gia đình là thể loại khá phổ biến, đối tượng rất phong phú, các lứa tuổi, giới 
tính, ngành nghề trong gia đình, họ tộc, bạn bè với những ngành nghề rất khác nhau: các 
nhà khoa học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, giáo giới.. . nhìn chung loại hình và 
quy mô của họ rất đa dạng, và cách thiết kế cũng rất khó để ra một cách chung. 

Nó được thiết kế phụ thuộc vào ý thích, ý muốn của 'chủ nhân ngôi nhà ở. 

Một số cuốn sách về thư viện có cách phân loại thư viện cũng theo khối tích sách 
(hay còn gọi là ngân hàng sách hay quỹ sách). Khối tích sách này chỉ độ lớn c của khu 
kho chứa sách thường có: 

+ Thư viện loại nhỏ: từ 15.000 - 20.000 đầu sách. 

+ Thư viện loại vừa: từ 20.000 - 60.000 đầu sách. 

+ Thư viện loại lớn: từ 60.000 - 120.000 đầu sách. 

+ Thư viện cực lớn: từ 120.000 đầu sách trở lên. 

Cách phân loại như trên có thể thích hợp để nghiên cứu, thiết kế khu kho sách trong 
thư viện hoặc các công trình thuộc ngành lưu trữ. Mặt khác về thể loại sách cũng có 
kích cỡ độ dày mỏng rất khác nhau. Thí dụ, các loại sách về khoa học kỹ thuật, văn _ 
học, triết học, chính trị thường rất dày (có nhiều trang), các loại sách về lịch sử tự 
nhiên lại vừa dày, vừa có khổ lớn, sách của khoa học nông nghiệp, nhất là sách hướng 
dẫn đạy nghề nông nghiệp, làm ngư nghiệp lại khá mỏng và khổ nhỏ (trọng lượng một 
cuốn khá nhẹ). Sách cho thiếu nhi lại có khổ chữ lớn và nhiều hình vẽ... Có thể nói 
_ cách phân loại này cũng có ý nghĩa là số lượng sách (đầu) chỉ là gián tiếp để suy ra số 
lượng độc giả, hoặc số chỗ ngồi đọc. Cho nên ngoài cách phân loại theo chức năng 
phục vụ, đối tượng sử dụng, người ta còn dùng cách phân loại theo quy mô. Phân loại 
theo quy mô căn cứ vào hai điều kiện sau: 

-l) Số lượng đầu sách, hồ sơ, tư liệu và số lượng các vật mang tin khác (đĩa tì từ, trống từ 
băng viđéo, microfilm, film...) 
u22) Số chỗ ngồi đọc của độc giả: Nó thể hiện ở số lượng và chủng loại phòng đọc cho 
từng đối tượng. Thí dụ: thư viện chuyên ngành về Hải dương học ở Marseille (Cộng hòa 
Pháp) có số lượng đầu sách rất lớn 1.200.000 đầu sách. Tuy nhiên, số lượng người đọc: 
ảng 500 chỗ (các loại đối tượng đọc), hoặc thư viện Quốc hội Thụy Điển số lượng 


đầu sách khá lớn 600.000 đầu sách nhưng số chỗ ngồi đọc là 200 chỗ. Số lượng người 
đọc bị hạn chế do các chuyên ngành không phải phổ cập của dân cư, hoặc tiêu chuẩn 
người đọc bị hạn chế. Ngược lại số đầu sách trong thư viện của Đại học Lomonosov 
(Nga) không lớn khoảng 500.000 đầu sách song số lượng người đọc khoảng 1000 - 1200 
người đọc cùng một lúc. Cho nên khi xác định quy mô của công trình thư viện, nhà đầu 
tư, kiến trúc sư phải tiến hành các công tác: 

- Điều tra các loại đối tượng sử dụng thư viện . 

- Tính chất - chức năng phục vụ của thư viện. 

- Số đầu sách và các vật mang tin khác. 

- Các loại trang thiết bị phục vụ cho các công việc trong thư viện như: các quy tắc bảo 
vệ, giữ gìn sách và các vật mang tin (yêu cầu kỹ thuật bảo quản của sách, các ấn phẩm, 
các loại film, đĩa từ, trống từ.v.v... kỹ thuật phục vụ người đọc, kho tự phục vụ, kho mở 
phương tiện tự động trên "băng tải" chuyển sách đến người đọc theo "từ tính"... 

Do đó việc phân loại thư viện giữ vai trò rất quan trọng đối với nhà đầu tư, quản lý và 
với các kiến trúc sư thiết kế xây dựng thư viện. 

Một vấn để quan trọng cũng phải đặt ra từ khi phân loại, thiết kế là dự kiến trước 
được sự phát triển của thư viện trong tương lai bởi vì kho sách và các vật mang tin luôn 
được bổ sung chứ không cố định, mà những đầu sách và các vật mang tin đã có vẫn cần 
phải lưu giữ mãi. Vì trên thực tế hiện nay, các phòng đọc cũng đa dạng từ đọc theo kiểu 
cổ điển cho đến cách đọc hiện đại cũng vẫn song song tồn tại. 
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Chương —- 
NỘI DUNG SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG - 
CỦA CÔNG TRÌNH THƯ VIỆN . 


Công trình thư viện dù nhỏ như thư viện của gia đình, họ tộc cho đến các thư viện rất 
lớn như các thư viện quốc gia, đều phải có các khối chức năng chính như sau: _ 

1. Khối các phòng đọc 

2. Khối kho sách và các vật mang tin khác. 

3. Khối phục vụ kỹ thuật và hành chính điều hành. 

Tùy theo quy mô và tính chất phục vụ của từng loại thư viện mà các khối chức năng 
trên có thể thay đổi. Loại thư viện nằm trong các công trình công cộng khác như thư 
viện trong các trường học; Viện nghiên cứu; các Nhà văn hóa, câu lạc bộ - khách sạn 
hay tòa nhà hành chính thì kho sách và các phòng đọc có thể nằm kề nhau, khối phục 
vụ, kỹ thuật... có thể kết hợp với các chức năng khác của công trình đó. Người đọc có 
thể tự tìm lấy sách cho mình mà không cần thông qua người phục vụ, trường hợp này 
thường dùng loại "kho sách mở", kèm theo có người thủ thư kiêm trực, bảo vệ, chỉ 
dẫn.v.v... Đối với các thư viện loại nhỏ, hay thư viện cho thiếu nhi, người cao tuổi thì 
khối kho sách có thể hòa với nhau, xen kẽ với các phòng đọc. Người đọc tự tìm sách, 
báo tại những "kho sách mở" đặt ngay trong các phòng đọc. Loại thư viện nhỏ như thư 
viện gia đình, họ tộc, thì phân chủ yếu là chỗ chứa sách (thường là tủ, giá sách) và chỗ 
ngồi đọc sách có thể ở trong phòng, ngoài hiên hoặc ngoài sân có cây xanh hoặc dàn hoa 
thoáng..., thư viện này không cần khu phục vụ chỗ đóng sửa sách mà các công việc, 
phân loại sắp xếp sách tùy theo từng gia đình. 

Đối với những thư viện có quy mô lớn, nhiều phòng đọc, nhiều phương tiện đọc thì 
bộ phận chứa sách (kho sách) và bộ phận phục vụ, kỹ thuật xử lý sách rất phức tạp. Nó 
đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng về dây chuyền công năng với một bố cục mặt bằng và 
không gian hợp lý nhất. 

2.1. KHỐI PHÒNG ĐỌC 

Đọc sách báo tài liệu, hồ sơ... là giai đoạn tiếp nhận thông tin qua các vật thể mang 
các thông tin đó. Giai đoạn đầu tiên (cảm nhận thông tin) thông qua: 

- Bộ phận thị giác của người (chủ yếu là mắt người nếu là những người nhìn bình 
thường) đọc trực tiếp từ mắt tới sách... 


- Bộ phận thị giác thông qua các phương tiện đọc: J1... a5. 

e Người bình thường có thể đọc qua màn hình của §ônấfUtei -đẹc: vhierofilm š ông 
phòng tối. 

se Người khiếm thính, khiếm thị có thể đọc qua sách chữ nổi, hoặc đọc q Bếp hệ thống điện 
thanh riêng (cá nhân không gây ồn cho người ngồi ở bên cạnh). 

Giai đoạn sau là giai đoạn xử lý thông tin có thể là tư duy trừu tượng thông qua trí nhớ, 
và ghi chép bằng các phương tiện tùy đối tượng đọc. 

Vậy chất lượng của đọc và xử lý sau đó ra sao nó phụ thuộc vào: 

_- Chủ thể: người đọc 

- Khách thể: sách và các vật mang tin và không gian kiến trúc cũng là yếu tố quan trọng. 
Hay nói cụ thể hơn là các không gian đọc. 
1.2.1. Vật mang tin và cách đọc 


đ) Cách đọc truyền thống và cổ ï điển 


- Vật phi ký tự: Phụ thuộc vào phòng n nền và, nết, hình ảnh của ký tự dưới độ sáng 
thích hợp. 

- Vật ghi ký tự cổ: xương súc vật, sừng ngà, thẻ tre, da thú, sau là giấy các loại, tiếp 
đó là màn ảnh và màn hình computer... 

_ Độ khác biệt giữa nền và vật ghi càng lớn thì độ rõ càng cao. Song sự cảm nhận thị 
giác của người cũng có giới hạn nếu độ khác biệt quá lớn, quá sáng, quá tối sẽ tạo nên 
sự cảm nhận không tốt đó là hiện tượng lóa, hoặc mờ sẽ làm cho sự mệt mỏi, chán nân 
tăng lên. Sự cảm thụ thông tin sẽ kém. : 

- Cảm giác cũng sẽ thay đổi nhờ sự thay đổi của màu sắc, kích thước ký tự và hình vẽ. 

. Chẳng hạn, những sách tạp chí của Anh - Pháp khoảng 20 - 25 trang giấy trắng chữ ¡in 
đen lại có một trang giấy màu xanh nhạt, ghi sáng, nâu nhạt... 

- Cảm thụ thị giác cũng phụ thuộc vào chất lượng nền và vật ký tự, thí dụ giấy, 
xương, da... để lâu dễ bị ố vàng, xám màu, cùng lúc đó thì chữ ¡n đen lại mờ dần, làm 
độ khác biệt giảm đi rõ rệt. 

- Cảm thụ, phụ thuộc vào kích thước chữ, chữ càng nhỏ, mờ thì đọc càng khó, thần kinh 
chóng mệt, đọc một dòng đài (đọc chữ Trung Quốc, ngang các chữ Latinh, Roman.v.v...) 
đọc theo dòng ngang quá dài, độ dõi theo chữ, cổ luôn phải ngoảnh đi ngoảnh lại nhiều 
lần nên gây mỏi cổ và hại mắt cho nên người ta phải chia "cột" chữ là vậy. 

- Giữ gìn vệ sinh, chống lây lan bệnh trong khi đọc sẽ rất quan trọng, người ta đã 
tổng kết: sách và tiền giấy là hai thứ dễ bẩn, dễ gây lan truyền bệnh tật (dở trang 
giấy thường nhấm nước bọt và nhiều người cũng dở vào cùng một chỗ) cho nên nhiều 
quốc gia tiên tiến thường có dịch vụ tẩy, khử trùng cho sách và tiền là lý do đó. 

b) Cách đọc mới: song song với cách đọc truyền thống cổ điển, ngày nay người ta 
tận dụng các kỹ thuật mới để đáp ứng việc cảm nhận thong tin một cách hiệu quả 
nhất, đọc nhanh, .đỡ mệt mỏi, đó là: 
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- Đọc trên màn ảnh, màn hình mấy vi ¡ tính điện tử (có thẻ đọc : sách trực tiếp, hoặc 
hệ đĩa từ trống từ). ại ti đIể : 

- Đọc qua máy chiếu GốnŠ to thu nhỏ) của các du film, th n :filẦẪm 
diapositive máy chiếu sách, mica, nhựa cảm quang.v.v... TIỀN 

„ Đọc qua hệ vidéo (audio - visuelle): 
is Đọc chữ nổi (người khiếm thị, khiếm thính) 

- Máy ghi âm, chụp sao tài liệu, sách... 

Cách đọc mới này phải có trang thiết bị như các loại máy, hoặc buồng tối... `' 

Hai cách đọc này đều rất ảnh hưởng đến không gian đọc. Hay nói cách khác, 
không gian kiến trúc có ảnh hưởng lớn đến chất lượng người đọc. -. nha 

- Vật ghi ký tự, hình cho cách đọc mới. 

Có thể là sách giấy nền trắng, màu (máy chiếu sách trực tiếp). Là film microfilm 
phải dùng các máy chiếu film (projecteur) hoặc là màn ảnh (vải, giấy, plastique trắng 
hoặc màu sáng, vàng, xanh lơ, ghi sáng có sự thay đổi để tránh mỗi ¡ thất). Bộ chữ nổi 
(mica, nhựa, gỗ mỏng...) và các loại chất liệu hiện đại khác. 


KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC ĐỀ PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC 

Hay còn gọi chung là khối phòng đọc. Nó bao gồm: 

a) Phòng tra cứu mục lục; 

b) Phòng đọc chung (thường xuyên, đội trà) (hình 2.3). 

- Các phòng đọc riêng (đọc nghiên cứu). 

c) Phòng trưng bày và giới thiệu sách mới. 

d) Phòng hội trường. 

©) Phòng - hiên nghỉ, khu WC... 
1.2.2. Phòng tra cứu mục lục 

- VỊ trí: Phòng tra cứu mực lục nên 1 bố trÍ ở trước các phòng đc. gần với sảnh có ó chỗ 
cho mượn sách mang về nhà (hình 2.1). : 

Quầy hướng dẫn 
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..Phòng đọc riêng Tư nu b cceoboooooo. 


Phòng đọc chung Ï Hình 2.1. 


- Kích thước (rộng, dài, cao) của phòng tra cứu mục lục phụ thuộc vào số lượng đầu 
sách và độc giả. Người ta có thể phân tán hay tập trung phòng tra cứu mục lục thú thuộc 
kích thước và cách bố trí các tủ tra cứu (hình 2.2). Phòng tra cứu mục lục (phân tán theo 
nhóm phòng đọc, trong thư viện tổng hợp, ví dụ nhóm phòng đọc lịch sử, nhóm phòng 
đọc khoa học kỹ thuật.v.v..., tập trung trong các thư viện có quy mô nhỏ hoặc thư viên 
chuyên ngành). Trong phòng tra cứu mục lục có thể bố trí chỗ trực, theo dõi hoặc chỉ 
dẫn. Ngày nay người ta trang bị phòng tra cứu mục lục bằng các máy vi tính (computer) 
và màn hình 2.2d). AC NHƯ SP Tiện Tờ 


(Ä Bàn tra cứu đơn 
Bàn tra cứu kép 
@ Thẻ giá tra cứu 
Œ) Ta cứu bằng computer 


Hình 2.2. 


1.2.3. Phòng đọc chung, và phòng đọc riêng 

Phòng đọc chung và phòng đọc riêng là bộ phận quan trọng trong thư viện, là không 
gian sử dụng chính của công trình nó, phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ VỊ trí thích hợp: Bố trí gần sảnh và phòng tra cứu mục lục, tiếp xúc với kho sách 
qua các quầy mượn. 

. ® Chọn hướng tốt: Đa số các phòng đọc lấy ánh sáng tự nhiên tốt là hướng Đắc, và 

hướng Nam, có thể lấy ánh sáng qua cửa bên hoặc trong các phòng có khẩu độ khá lớn 
có thể bố trí lấy ánh sáng bằng cửa mái. 


.- Hướng có phong cảnh tốt (sân trong, sân mở) hoặc đặt nguồn ồn nhất là đường giao, 
thông có mật độ giao thông lớn thường xuyên. - bản 
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ĐN, Đảm bảo tiêu chuẩn diện tích S (mÍ và khối tích: V mỶ cho 1 độc giả). Thí dụ phòng đọc 
lề hi gian đọc không ti 2 giờ), diện tích cho một chỗ ngồi đọc l 1 35m”/chỗ đến 
lD 50m 2/chỗ. Khối tích từ 7 m° đến 9 m 3/chỗ. 'Các phòng đọc riêng, đọc nghiên cứu (thời gian 
đọc trên 4 giờ) I chỗ ngồi đọc S= 3 - 4m ?/chỗ. Khối tích V = 6 - 8m”/chỗ... 

- Tiêu chuẩn chiếu sáng. tại bàn vn lớn hơn hoặc bằng 200lux. 

_- Tiêu chuẩn độ ồn cho phép 3 23đB. | 

- Tiêu chuẩn thông thoáng gió và không khí sạch cũng như nhiệt độ, độ ẩm thích hợp 
với người đọc. Ngoài ra còn phải chú ý tới đồ đạc (bàn ghế, ngồi đọc, giá sách, thảm 
chống ồn) và trang trí trong phòng đọc tạo cho người đọc có cảm giác. thoải mái (tránh 
căng thẳng và mệt mỏi). 

a) Các kiểu phòng đọc 


Các phòng đọc lớn (đọc chung và đại trà) loại này xếp vào một khu vực khác, cùng 
một cốt cao độ, hoặc Ở khác cốt cao độ (hình 2.3). Có thể bố trí cách 1 sân trong vừa tạo 
cảnh, cách âm tốt và lấy ánh sáng tự nhiên tốt (loại bố cục phân tán, áp dụng trong 
trường hợp đất đai xây dựng có đủ và thuận lợi, hay các vùng ngoại ô đô thị lộN, các thị 
xã, quận huyện hoặc là nông thôn... ). 


Kho sách 
| @) Phòng đọc chưng. : 
O (2) Quây cho mượn sách 


G) Lối vào - thư mục 


Hình 2.3. 


-b ) Phòng đọc chung liền kê các phòng đọc, riêng trên cùng một cốt cao độ (( Cùng một 
tầng nhà) (xem hình 2. 4). 
Hình 2.4 diễn tả khối phòng đọc chung và riêng trên cùng một cột cao độ cùng tầng 


: NH Nếu thư viện lớn người ta có thể làm khối này lên 2 - 3 tầng, chú ý bố trí cầu thang 
phù họp. 


1 Trực và hướng dẫn 

2 Thủ thư (phụ trách) 

3 Tra cứu mục học riêng 

4 Phỏng đọc lớn 

5 Đọc kiểu Cabine 

6 Đọc riêng (CB nghiên cứu) 
7 Đọc Rlm, micrô film 


„L—-L_L] BE 
‡ D 2[[F 


8 Đọc bằng computer 


==h 


- sỹ 


Lối vào 

Tra cứu mục lục 

Phòng đọc chung 

Phòng đọc riêng 

Sân đọc, hiên đọc 

Quầy mượn sách, thường trực 
Khu WC cho độc giả 

Cầu thang độc giả 

Thang + tời phục vụ kho sách 
Hành lang chuyển sách và 

kỹ thuật thông gió điều hòa 
Sân phơi "hong" sách ở trên mái 


IiiHine 
HH, 


II — @ | : Đ 


MẶT BẰNG TẦNG1... _MẶTBẰNGTẢNG2 . _ 


ˆ_ Hình 2.5. Thư viện ở Cassa Branca (Marốc), - 
mô tả kiểu phòng đọc có "hiên đọc” và "sân đọc”. 
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Z 


cng l 
ÑÌ» _⁄® 
- đ) Phòng đọc chung 
S _*) Phòng đọc riêng 
tạ (3) Tầng phụ _. 


(4)Hành lang + Kỹ thuật 


Ghi chú: Mặt cắt theo. mặt cắt F - F 
trên hình 2- 4 


3600 1800 3800 1800 - 


Hình 2ó6. 


Cách bố cục liền kể giữa phòng đọc chung và phòng đọc riêng cùng cốt có thể thiết 
kế tầng phụ làm tầng kỹ thuật (thông hơi điều hòa trung tâm; các thiết bị chuyển sách 
trên băng tải đứng). 

- Bố cục này cho phép tận dụng các hướng Bắc hoặc Nam cho hai dãy phòng đọc, tận 
dụng được điều kiện ánh sáng tự nhiên, nhất là những nước ở vùng xích đạo (Việt Nam). 

c) Loại phòng đọc chung và riêng kết hợp trong một không gian có phân chia theo 
tầng (hình 2.7). 

- Phòng đọc chung là một không gian có chiều cao gấp 2 lần chiều cao phòng đọc 
riêng. Phòng đọc chung là 1 tầng hay là tầng trên cùng có thể lấy ánh sáng của mái để 
tăng cường chiếu sáng tự nhiên, cho phòng đọc chung (hình 2.7) hoặc có thể chiếu sáng 
tự nhiên cho cả các phòng đọc riêng xem mặt cắt trên hình 2.7. 

Phòng đọc như hình 2.8 diễn tả (minh họa) loại phòng đọc chung và riêng khác cốt 
cao độ. Tận dụng tiêu chuẩn về diện tích và khối tích phòng có thể thiết kế độ cao của 
phòng đọc lớn gấp đôi (2 lần) chiều cao phòng đọc nhỏ. 


() Phòng đọc chung 
@) Phỏng đọc riêng - 


@ Hành lang vận chuyển sách và nhân viên phục vụ 
(hành lang nội bộ) nối liền với kho sách hoặc các 
phòng phục vụ khác trong thư viện 


Hình 2.7. 


Nếu nghiên cứu phòng đọc (chung và riêng) hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt cho người đọc 
cũng như người quản lý và phục vụ. Người đọc sách có tâm lý muốn nhận được sách 
nhanh nhất, chỗ ngồi đọc yên tĩnh thoáng mát, đủ ánh sáng nhất là với những người đọc 
nghiên cứu nhiều giờ trong ngày. Người quản lý, phục vụ muốn có chỗ ngồi thuận lợi 
cho việc quan sát, muốn đưa sách tới độc giả một cách nhanh nhất, nhẹ nhàng và chính 
xác nhất. Do đó việc nghiên cứu thiết kế giữ vai trò rất quan trọng; cụ thể việc đảm bảo 
dây chuyền ngắn gọn, trực tiếp từ các kho sách, kho các vật mang tin, các trang thiết bị 
kỹ thuật tới người đọc một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trang thiết bị tự động như 
Đăng tải” kết hợp hệ "điện - từ tính" để phục vụ các phòng đọc riêng này. 


ccc eec 


Quầy cho mượn + thường trực 
Phỏng đọc lớn ` 


Phòng đọc nghiên cứu 


®@@®@© 


Phòng đọc đặc biệt có trang bị 
compufeur, projecteur ' 

_ Khu vệ sinh người đọc 
Khu vệ sinh của nhân viên 


Tra cứu mục lục 


®@@® 


Hành lang chuyển sách 

Loại hành lang có thể có xe đẩy 

hoặc 1 số nước tiên tiến có trang 

bị "băng tải" tự động theo hệ "từ trích" 


) Phỏng đọc lớn 
@ Phòng đọc nghiên cứu 


@ Phòng đọc đặc biệt có trang bị 
computer, projecteur 


b) Phòng đọc chung 


c3) 
EÌ E (2 Phòng đọc riêng 
ta 
œ . (3) Kho sách thưởng nhật 
S phục vụ † loại độc giả (CB nghiên cứu) 
=] s. @ Hành lang nội bộ trang thiết bị tư động 
s 2 như "băng tải" kết hợp hệ "điện - từ tính" 
hơi để phục vụ các phòng đọc riêng này 
Hình 2.10. 


‡ HNH¿ 


đ) Phòng đọc e có 2 kết hợp với “hiên đọc”, "sân đọc”: Gọi là "hiên đọc" "sân đọc" là để 
người đọc có thể ngồi ở hiên hoặc ngoài sân đọc sách. Một số nước có điều kiện thời tiết 
khí hậu trong năm tốt, thuận tiện cho việc đọc sách ở các không gian thoáng hở. Để đáp 
ứng nhu cầu người đọc có tâm lý thoải mái khi đọc dưới dàn hoa, dưới những tán lá cây 
dâm mát, (hình 2.1 1) giới thiệu các kiểu phòng đọc kèm theo "hiên đọc” và "sân. đọc” bố 
trí theo từng tầng riêng biệt có kèm theo "sân phơi, hong sách”. ở trên mái. Vì hàng năm 
người ta có định kỳ khi điều kiện thời tiết tốt thì phải phơi, hong sách để đảm bảo chống 


Tnục mọt. ầm mốc. 
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Chú ý: Loại bố trí như (hình 2.11) phải đảm bảo: ¬ 
- Thuận lợi cho người đọc trong nhà và ngoài "hiên, sân đọc” - 
- Đảm bảo cách âm chống ồn, và chống thất lạc sách. 

- Đảm bảo ánh sáng thích hợp (tránh lóa, mờ khi đọc). 


` . 21237 So x21 (Ñ)- lan fk dụng 
l g đọc chung 
hà L_ LeT 2 HINH ð Phòng đợc iằng, 
H111 ————— 5 khibaa 
l lên đọc 
lốp: 8 ® a1 @® Khu vực phục vụ 


WC hành lang chuyển sách 


Hình 2.11 


*Cách bố trí chỗ ngôi đọc sách trong các phòng của thư viện (đọc) 

- Chất lượng đọc sách (hay thu lượm thông tin) có vai trò quyết định của các phòng 
đọc thư viện. Điều kiện "đọc" thuận lợi, thoải mái trong tư thế ngồi đọc là yếu tố quan 
trọng đầu tiên. 

+ Tư thế ngồi chung: ghế cao 400 - 450, bàn cao 750 - 800 (trường hợp các bộ bàn 
ghế cho thiếu nhi phải theo tiêu chuẩn kích thước riêng), khoảng cách đọc thuận lợi từ 
300 - 400 (F). 

+ Cách bố trí: Loại bàn đọc riêng @) cho độc giả phổ thông (thời gian đọc 2 - 4 giờ) 
@® Loại bàn đọc riêng cho độc giả nghiên cứu, có giá sách kèm theo và(Œ) (thời gian lớn - 
hơn hoặc bằng 4 giờ), Œ) @®)loại bàn đọc theo nhóm (tập thể) với nhóm 6 - 12 người. Đố trí 
loại này cho đọc tạp chí, phổ thông (thời gian đọc ngắn 30 phút đến 1 giờ).. 

Ngoài ra phụ thuộc vào các yếu tố khác: ánh sáng, độ to nhỏ của chữ hình chất liệu 
làm bàn ghế. Bàn ghế gỗ (thường dày) ghế có bọc đệm hay không (phụ thuộc vào điều 
kiện khí hậu, thời tiết). 

* Cách thức vận chuyển sách và các vật mang tin. 

Từ kho sách tới các vị trí ngồi đọc, phòng đọc sách. Vị trí thuận lợi của kho sách là 
gần với các phòng đọc. 

- Vận chuyển bằng sức người nhân viên (cán bộ).phục vụ thư viện sau khi có mục lục 
sách - yêu cầu của độc giả. Nhân viên phải đi tới các khu vực (lô) chứa sách, mang sách 
trên tay hoặc chất vào xe đẩy để đưa đến các phòng đọc. Số lượng sách mà nhân viên 
vận chuyển phụ thuộc vào kích thước, trọng lượng sách. Chú ý: thiết kế hành lang, lối đi 

lại, cầu thang (thang bộ, tời vận chuyển, thang máy) đáp ứng tiêu chuẩn các kích thước. 

- Vận chuyển bằng cơ giới. Để giảm nhẹ sức lao động (đi lại và mang vác sách) của nhân 
viên phục vụ. Ngay từ thời xưa người ta đã áp dụng các phương pháp vận chuyển theo dây 
qượt thướng ngang) và theo tời nâng (hướng đứng) (xem hình 2.13 và hình 2. 14), Ngày nay 
ác thư viện hiện đại người ta dùng loại vận chuyển sách theo "băng tải", và phân phối 


sách theo dạng, từ tích”. Các gáy sách có miếng kim loạ( 3. trên từng "ð đọc" có các be 
"cảm ứng" từ bằng cuộn dây điện. Khi mạch điện đóng (qua nút bấm, theo mã số) sách 
dừng lại và phục vụ người đọc "tự động” (xem hình 2.15). 


@® 


Hình 2.12. 
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'Hình 2.13 


2.2. KHO SÁCH VÀ CÁC VẬT MANG TIN KHÁC 

Trước tiên chúng ta hãy hiểu khái quát vẽ các vật mang tin (sách, hồ sơ, báo tạp chí...) 
2.2.1. Vật mang tin thời cổ ` 

Người xưa ghi các ký tự (chữ viết và hình vẽ) trên: 

+ Các mảnh xương, sừng ngà: khấc trạm, vạch các ký tự trên các vật liệu như Xương, 


sừng, ngà của súc vật, kích thước (độ to, dày) phụ thuộc vào các loại xương sừng ngà 
.CỦa súc VẬI, - : 


__ † Các loại thẻ tre, gỗ, nứa... loại ghi ký tự này có thể chủ động về kích thước (độ 4O, 
đầy, mỏng). 


+ Các loại mảnh da thú (động vật). Các loại da thú (trâu bò, lợn, hươu nai, cá sấu...) 
được phơi khô và ghi ký tự trên đó. Kích thước cũng đa dạng. 

Các loại vật ghi ký tự này nói chung được xếp cuộn lại theo bó và xếp vào giá trong 
kho chứa. Loại vật ghi ký tự này hiện nay vẫn được lưu giữ trong các thư viện cổ. (Thư 
viện Alexandria - Ai cập, thư viện Hy lạp La Mã...). Đa số loại này chiếm tỷ lệ nhỏ. 


" - hút ^ ) 


- Hình 2.16. 
2.2.2. Vật phẩm ghi ký tự trên giấy; vải. : 

Từ khi xuất hiện nghề làm vải, giấy bằng phương pháp thủ công, người ta đã ghi ký 
tự, hình vẽ trên các loại vải, giấy. Kích thước đã chủ động được và đại đa số có trọng 
lượng khá nhẹ. Nã To 
2.2.3. Vật ghi ký tự hiện đại 

Do khoa học kỹ thuật phát triển nhiều vật liệu mới ra đời như film, ảnh, microfilm, 
sang những năm cuối thế kỷ XX người ta dùng đĩa từ, trống từ ghi ký tự, loại này kích 
thước tải trọng rất nhỏ song lượng thông tin rất lớn, khi dùng để đọc phải có các phương 
tiện kỹ thuật hiện đại và tiến tiến. Nghiên cứu về các loại vật mang tin kiểu cổ điển hay 
hiện đại có liên quan đến các vấn đề hoạt động trong kho chứa: 

- Xác định kích thước (dài, rộng, cao) kho chứa. _ 

- Xác định tải trọng của sàn các tầng kho chứa. 

- Yêu cầu bảo quản, bảo dưỡng các vật mang tin. : 

- Xác định phạm vi hoạt động, thao tác của nhân viên phục vụ khu vực kho. 

- Nghiên cứu, bố trí, áp dụng các loại phương tiện vận chuyển (bằng sức người, trang 
thiết bị máy móc cơ điện, tự động hay từtính). -.. ¬- t6 đáp với 

Thí dụ: Xác định kích thước phải căn cứ vào kích thước các cuốn sách, tầm hoạt động 
của người, tầm với cao 2,20m, rộng 1,00m (người bình thường) trong khi người ta đứng 
yên một chỗ. lệ VU ẨpPiệt SI .Aẽ. r6. an 5. 


ˆ'Tải trọng sách khá nặng thường tính 1m” chịu tải 400 - 600 kg: 
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Hình 2.17. : `5. Hình 2.18. 


- Hình 2.17 giới thiệu một phương pháp bảo quản sách thông thường. Hàng năm 
người ta phun các loại thuốc hóa chất dạng hơi (khí clo...), vào các tầng kho sách (phải 
để từ 2 - 4 ngày mới được phép sử dụng), loại hóa chất dùng để diệt các loại vi khuẩn, vi 
trùng khu trú tại các cuốn sách. Ngoài ra các kho sách phải có nơi để phơi, hong khô cho 
sách. Hình 2.18 giới thiệu sân phơi trên mái (khu phòng đọc) để làm sân phơi hong sách, 
có thể thiết kế phần "dàn hoa thoáng" hay lợp các loại tấm nhựa hay thủy tỉnh ngăn một 
SỐ tia sáng (phá hủy sách). „ 

+ Sách, báo, tạp chí, hồ sơ, bản vẽ... trong thư viện, đa số được vẽ, in trên giấy 
(chiếm tỷ lệ tới 85% tổng số các loại vật mang tin trong kho). 

DỊN A3 29,7 x 42 


A,° 84 xi18,8 A;= 59,4 x 84 


DỊN A4 21 x 29,7 


DỊN A5 14,8 x 21 A;= 29,7 x “đệ 


As= 21x 28,7 


A,= 14,8x 21 
A;= 10,5 x14,9 


Hình 2.19.. Hình 2.20. 


Kích thước các loại sách, báo, tạp chí... được dựa trên các khổ (kích thước) giấy mà 
trở thành quy chuẩn quốc tế. Để các xưởng chế tạo sách (in các ấn phẩm) không bị 
nhiều phần thừa bỏ đi nhằm tiết kiệm giấy, người ta đưa ra các loại kích cỡ từ A0 - A5. 
(xem hình 2.19). Khi đóng thành các cuốn sách phải xử lý nhiều khâu công việc của 
Công nghệ ¡n ấn, để ra các loại khổ (rộng dài và dày) của các loại sách. Cũng từ đó người 


ta có cơ sơ để chia ngăn các loại "giá sách" và căn cứ vào tâm hoạt động của người phục 
vụ để quyết định kích thước của giá chứa sách và các vật mang tin khác. Người ta có thể 
dùng giải pháp lắp ghép qua các "chốt" hay "ốc vít" (@ di chuyển, cơ động các vị trr(Œ) 
và 2) để đáp ứng được sự thay đổi của các ngăn, đợt chứa sách với các loại kích cỡ sáệ 


khác nhau khi cần thiết. 


Hình 2.21. : _ Hình 2.22. 


|80-70 l | 60 | 80 „| 


_.. Hình 2.24. Các tư thế lấy sách khác nhau giữa các giá sách trong kho sách... -ˆ 


; _ sả 


130-135 130-135 


C7 CÔ: -C) 


200 - 220 


Ê@ 90 
King 


Hình 2.26. Bố trí bàn trong phòng đọc Hình 2.27. Bố trí bàn ngồi hai phía 
(một chỗ ngồi). ˆ trong phòng đọc 


[iổi 1,50 TỦ 
[„d 4 | AM | 


O^OGOOG_  OCGCO 


O 
¡ O O0 Ôv/Ô 
Øv0:0720* 70050 01C 
(9P: Si S8 €, Ø Ø @ÒO 
In `" `... 
_ Hình 2.28. Kích thước cần thiết cho MỘt người Hình 2.29. Bố trí bàn ngôi hai chiều 


_ đọc trong trường hợp ngôi theo một chiêu trong phòng đọc (2 dãy hoặc hơn). 


.G 7O C5 

LT ]LET]: 
SG, GA S- 
.. | 


Hình 2.30. Bố trí bàn một chiều Hình 2.31. Bố trí bên trong phòng đọc. 
trong phòng đọc Kích thước cần thiết cho một người đọc trong 
" trường hợp ngôi 2 phía. 


* Cách bố trí giá sách trong kho sách. | 

Các giá sách trong khu vực kho chứa phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Đảm bảo sự vận chuyển sách lúc nhập kho đến lúc lấy sách ra hợp lý, tạo được sự 
thuận lợi cho người phục vụ. Lối đi lại giữa hai giá sách phải đủ rộng cho một người 
hoạt động (500 - 600mm). Lối đi giữa các hàng giá phải đủ rộng Im - 1,20m đến các 
tuyến giao thông (hình. 2.32) chiều đứng (thang bộ - tời máy) phải đảm bảo rộng 
1,50m (xem các hình 2.33, 2.34). 

b) 


2250 


1900 - 2250 


⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ 


Hình 2.32. | s 

Hình 2.33 bố trí các giá sách không đều nhau tại kho sách có dạng hình tròn. Các giá 

sách được tính theo các môđun tiêu chuẩn (1,00m độ dài) để có thể lắp ghép theo những 
dạng khác nhau cho phù hợp với hình tròn. Đế c9 VD lạ 


Hình 2.33. 


§ 60-70 15 6/0 -70 
Hình 2.34. 
L~4000 LAI 7000 hE IS 400, 
ii] = "nan. 
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Hình 2.35. | Hình 2.36. 


Bố trí giá sách kiểu 3 dãy và bố trí thang bộ, thang tời máy, lớn, nhỏ, lỗ thông hơi vào 
một khu vực. Loại kho sách có một dãy giá sách (hình 2.36), trong kho có kê thêm. các 
dãy bàn cho một người làm việc, loại kho này thường dùng cho thư viện có phòng đọc 
nghiên cứu (các nhà sử học, các nhà khoa học...). 

e Đảm bảo các quy định về độ dài giá sách (không quá 7m). Các khoảng cách từ 
giá xa nhất đến khu vực cầu thang 3 20m. (cho kho 1-2 dãy giá sách), * 15m (cho 
loại kho 3 dãy). 

e Đảm bảo chiều cao giá sách với chiều cao tầng nhà (hình 2.37). Tầm với của con 
người bình thường là 2,20m, chiều cao thông thường của tầng nhà là 2,25m. 


Hình 2.37. 


Một số loại kho sách cần phải di chuyển hay cần phải có độ thông gió phía trên có 
thể lấy, chiều cao tầng nhà 2,70m khi quyế ết định chiều cao của tầng kho sách phải chú ý 
tới độ dày sân, tải trọng của kho khá lớn (400 - 600 kg/1mỸ ) và khi có bố trí các thiết bị 
như các đường ống kỹ thuật, dây dẫn điện... chiều dày sân lớn hơn). 

* Bố trí kho sách trong công trình thư viện 

Vấn đề được quan tâm nhất khi thiết kế thư viện công cộng là tạo được khả năng đưa 
sách đến với độc giả một cách thuận tiện, nhanh và đơn giản nhất. Để đáp ứng được yêu 
cầu đó thì phải chọn vị trí hợp lý của kho sách trong bố cục mặt bằng thư viện, vị trí kho 
sách trong thư viện phụ thuộc các yếu tố như đất đai xây dựng trong quy hoạch, tính chất 
của thư viện theo quy mô, số người đọc, số lượng đầu sách và các vật mang tin khác, cũng 
như các yêu cầu vận chuyển, phục vụ, bảo quản sách và các vật mang tin khác. 

Có các cách bố trí như sau: 


a) Bố cục tập trung 


Kho sách và các vật mang tin được bố trí trong một khối. 


+ 


57 


-e Kiểu khối hình tháp cao (hình 2.38) trên khối cao tầng lại phân ra hai khu vực (từ 
tầng 5 - § chứa sách báo tạp chí, vật liệu là giấy. Từ tầng 8 - 15 chứa microfilm, film, đĩa 
từ.v.v...). Cách bố trí này phù hợp với cách vận chuyển và bảo quấn: :22+ 2:12:17: cộ 


@® Khối các phòng đọc 

(2 Kho sách - báo tạp chí 

@® Kho đĩa từ, microfilm và trống từ... 
(43) Khối phục vụ kỹ thuật, kho... 


J8 
Bï 
S 
4 


Ế 


Hình 2.38. 


L 


* Bố trí kiểu tập trung trên một khối tháp cao 

Bố trí kiểu tập trung trên một khối tháp cao thường có dạng mặt bằng chữ nhật, có 
tổng mặt bằng tỷ lệ rộng/dài là 1/1,5 hoặc 2/3 và lấy cạnh dài theo hướng thuận lợi là 
Bắc Nam, như vậy sẽ phù hợp với bố trí kết cấu và tận dụng được thông gió và ánh sáng 
tự nhiên. ý 


Hình 2.39. 


t‡ ⁄ ^“ + 2 œ 2 TA 
Kho sách thấp tầng ở Trung tâm của thư viện 


Loại bố cục này khá thuận lợi trong khi vận chuyển sách vì nó được đặt ở phía trên 
Khối phòng đọc catalogue, phòng cho mượn, (hình 2.40) kho sách hình vuông giữa có 


tâm và bố trí 2 cầu thang (1 vận chuyển sách từ khu đóng, 
chuyển sách từ kho chứa xuống trực tiếp các bộ phận dưới nó). 


F 


( Khố đọc sách 
2) Khối kho sách 


(8) Khối điều hành quản lý phục vụ 
kho và kỹ thuật 


sửa, đăng ký lên, 1 vận 


Hình 2.40. Kho tập trung cao tầng hình vuông. 


Hình 2.41 có kho sách hình tròn là một 
công trình thư viện ở thành phố Viennes 
của Áo do kiến trúc sư M.Rilman thiết kế. 


_ Trên tổng thể công trình hình tròn, tấc giả ' 


đã bố trí khối phòng đọc lớn phía trong mối 
phòng cách nhau một sân vườn trong; các 
phòng đọc riêng được đặt sách phía ngoài, 
toàn bộ công trình được hưởng thụ khí trời, 
ánh sáng và phong cảnh đẹp của các sân 
vườn xen kẽ vào chúng. | 

Loại kho sách ít tầng (3 - 5 tầng) đặt ở 
trung tâm công trình thường có diện tích 
khá lớn nơi cách xếp giá sách theo kiểu 2 - 
3 dãy giá trong kho. Khi áp dụng loại kho 
này phải chú ý tới các nút giao thông vận 
chuyển sách lên kho hoặc từ kho tới phòng 
đọc, đa số các bố cục này lựa chọn các loại 
sắp xếp theo trình tự. '- 
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Hình 2.41. Kho tập tỊ Ung cao tẳng hình tròn 
(Xem mặt bằng bố trí giá sách trong Khô sách 
- hình tròn đt JHa5 sử : : 


50. 


„¿:- Loại sách, hồ sơ thường dùng (gần giao thông). -- - | 

- Loại sách ít dùng hoặc cần lưu trữ thì đặt xa các điểm nút giao thông. ˆ 

- Loại ấn phẩm trên giấy để ở các tầng dưới còn loại khác như film diapositing, 
microfilm, đĩa CD, trống từ... đặt ở các tầng trên cao để phù hợp với các phương pháp 
bảo quản, phù hợp cho mỗi loại. SG TUYnN 

b) Loại kho theo bố cục phân tán: mu Si2 

Ngay từ thế kỷ XVII - XIX khi công trình thư viện được Xây dựng nhiều ở các nước 
châu Âu; những người sử dụng, phục vụ thư viện đã áp dụng loại kho có bố cục phân 
tán. Nó thường được áp dụng trong các loại thư viện tổng hợp, hay thư viện của các học 
viện, các trường đại học. : 

Mới đầu, do việc phân loại đối tượng đọc sách: 

- Phòng đọc cho giáo sư; 

- Phòng đọc cho nhà nghiên cứu; 

- Phòng đọc cho sinh viên; 

- Phòng đọc cho những người thực hành ứng dụng trong sẵn xuất công nghệ... hoặc 
sau đó, người ta nghiên cứu thêm, bổ sung theo hướng: 

+ Các loại sách và tài liệu dùng thường nhật: tạp chí, báo... 

+ Các loại sách và ấn phẩm dùng theo định kỳ. 


& @® Các phòng đọc 


(2) Các kho sách (loại phân tán) 


3 Khu điều hành quản lý 
* phục vụ kỹ thuật... ˆ 


Hình 2.42. 


..*® Những năm cuối thế kỷ XX khi công nghệ thông tin được phổ biến rộng rãi ở các 
quốc gia phát triển. Sự đọc của con người không bó hẹp ở các ấn phẩm được viết hoặc in 
trên giấy mà còn sử dụng các loại khác như ảnh, film diapositing, microfilm, đĩa CD, 


trồng từ... Mỗi loại ấn phẩm trên giấy hoặc các vật liệu khác đồi hỏi: 


@® Các phòng đọc .. 
(2) Các kho sách (loại phân loán) ..... 


@® Khu điều hành quản lý 
phục vụ kỹ thuật... 


&)) Các phòng đọc sách 


(2) Các phòng đọc flm 
microfilm, đĩa CD... 


(3) _ Kho sách phân tán 


(4) Khu điều hành QL 
kỹ thuật - phục vụ 


@® Các phòng đọc sách 


) Gác phòng đọc film 
microfilm, đĩa CD... 


(8) Kho sách phân tán 


(4) Khu điều hành QL 
kỹ thuật - phục vụ 


Hình 2.45. Bố cục kho phân tán (dạng vuông) 


+ Giá sách - giá đặt các vật mang tin có kích thước chất liệu khác nhau. 

+ Cách bảo quản rất khác nhau do đó kỹ thuật bảo quản phức tạp cũng khác nhau. 

+ Phương thức vận chuyển có những yêu cầu khác nhau cho nên việc áp dụng bố 
cục dạng kho phân tán nó phù hợp với các loại thư viện có các thiết bị đọc hiện đại 
tiên tiến. Kết hợp với cách đọc phổ thông HH thống Sai sách, báo chí.. . Và Các 
ấn phẩm khác). 


* Hình 2.42 và hình 2.43 là 2 thí dụ về thư viện tổng hợp loại trung bình được áp 
dụng để xây dựng ở các thị xã, thị trấn, quận huyện khi có đủ điều kiện đất đai xây dựng 
đó cũng là các loại thư viện thấp tầng để 1 đến 3 tầng) 


* Hình 2.41 và hình 2.45 là các thư viện tổng hợp ở các thành phố lớn: các kho sách 
có dạng phân tán; tiếp cận với các loại phòng đọc, tùy theo đối tượng độc giả khác nhau. 


c) Bố cục kho sách kiểu (dạng) xen kế. 


Kho sách được bố cục theo dạng xen kẽ là phân tán từng bộ phận sách hoặc film, 
microfilm; đĩa CD trắng từ theo từng kho riêng đặt sát với các phòng riêng biệt. Có thể 
hiểu đây là các dạng kho mở hay kho tự chọn, nghĩa là độc giả (một số hạn chế) như các 
nhà nghiên cứu, các nhà khoa học có những điều kiện riêng được phép tự mình vào kho, 
tự chọn sách hay film, microfilm; đĩa CD và đọc ngay tại: phòng đọc kế-cận đó. Ngày 
nay các dạng bố cục này được áp dụng nhiều. trong các thư viện hiện đại, ngay cả trong 
các thư viện của các học viện hay các trường đại học có áp dụng loại bố cục này. Tuy 
nhiên, khi thiết kế theo dạng bố cục:xen kế phải chú ý ý: 


llsssiSli @ Các phòng đọc 

— Sa (2) Phòng đọc nghiên cứu 

—T sE—— (3) Kho sách tập trung 

HŒỳH: Đ—— Kho sách kiểu lưu trữ 

ÏLEEBT EGSSIESI ESaingE (thường ít dùng) 

—† ——————` (E) Khu phục vụ - kỹ thuật 

— 12 ——zz2 @)| kho đồ vật tư 
WiNNg ranp == sưu EZ21 Phân kho thường nhật 

L s - Bố trí kiểu xen kẽ kèm với phòng đọc song 

Bo nm—= _vẫn liên hệ. với khu vực kho chính 


Hình 2.46 


- Đảm bảo theo dõi được từ kho đến bàn (chỗ) ngồi đọc của độc giả. 
- Đảm bảo được trật tự, vệ sinh trong kho sách và nơi đọc.- 

- Đảm bảo an toàn cho kho sách Và các vật mang tin khác phải có các quy định chặt . 
chế vì các loại film diapositing có gốc celluloide dễ gây cháy, các thiết bị điện, và nhất 


: màni mang tin hệ điện tử (đĩa từ CD và các loại trống từ) cũng như các thiết bị nghe 
nhìn khác. N 


2.3. KHỐI HÀNH CHÍNH - QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH PHỤC VỤ VÀ KỸ THUẬT 


Để đáp ứng được hai mục đích cơ bản trong thư viện là phục vụ độc giả hiệu quả 
cao nhất và đảm bảo việc bảo quản, tàng trữ sách, hồ sơ, các vật mang tin khác lâu 
bền nhất, trong khi thiết kế thư viện phải quan tâm đến khối quản lý, điều. hành, phục 
vụ và kỹ thuật. Coi đó như một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng của 
công trình thư viện. 

Nói chung khối hành chính, quản lý điều hành phục vụ và kỹ thuật bao gồm các DU 
VỰC Sau: 

1 - Khu vực các phòng hành chính tổ chức, điều hành, quản lý và nghiệp vụ của thư viện. 

2 - Khu vực phục vụ gồm các phòng của nhân viên như trực, thủ thư, vận chuyển, bảo 
quản sách, sắp xếp chung trong kho sách. Các phòng phục vụ độc giả: giải lao, nghỉ, cà 
phê, trà, ăn nhẹ và giải trí khác. 

3- Khu vực kỹ thuật gồm các xưởng đóng sửa vào "tít" (danh mục) sách; phân loại; 
sửa chữa đồ vặt, xưởng điểu hòa cấp nhiệt, cung cấp điện nước, đánh máy, in 
photocopie, phòng in film, băng từ, đĩa CD và các phòng thông tin trao đổi thư mục 
trong nước và quốc tế... 

Nói riêng: Khối hành chính điều hành quản lý phục vụ và kỹ thuật tùy thuộc vào cấp, loại 
thư viện, đối tượng độc giả, mức độ (quy mô) số lượng đầu sách và chủng loại các vật mang 
tin khác mà có thể tăng giảm, hoặc kết hợp các phòng chức năng của khối này. 

Tuy nhiên chúng ta phải luôn chú ý đến những dự kiến, dự báo sự phát triển của thư 
viện fạo từng vùng dân cư, từng loại đô thị, vì thư viện dường như chỉ tăng đầu sách, hồ 
sơ và các vật mang tin khác chữ ít có trường hợp giảm đi. 

* Những yêu cầu chung: 

- VỊ trí của khối hành chính, quản lý điều: hành - phục vụ, kỹ thuật (HC - QLĐH - 
PV - KT). 

Có những người cho rằng khối này là phụ trong công trình thư viện, cho nên nhiều 
công trình xây dựng do điều kiện kinh phí bị hạn chế, hoặc do các lý do khác, mà nó 
được xây dựng một cách chắp vá, tùy tiện, hoặc không đúng cấp loại đồng nhất của toàn 
bộ công trình, có những quan niệm cho rằng xây dựng nó ở "phía sau" "sân sau" của 
công trình. Thực tế khối HC-QLĐH-PV-KT là một trong ba bộ phận quan trọng của 
công trình thư viện (như phần trên đã trình bày). 

Vậy chọn vị trí của khối HC-QLĐH-PV-KT phải gắn kết chặt chế với ï khối kho và 
khối độc giả, vì nó thường xuyên phải quan hệ với các khối trên, khối này là nơi làm 
việc nghỉ ngơi hàng ngày (lâu dài) của các nhân viên phục vụ HH viện cho nên âm đáp 


ng yêu cầu sau: 


e VỊ trí phải phù hợp với dây BE 2n công ø nghệ của mọi chức: năng hoạt động trong 
thư viện. 
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__'e Có lối ra vào riêng (có thể từ các trục đường phụ, hoặc tạo ra đường nội bộ nếu khu 
đất bị hạn chế (khu đất ở mặt phố) có bãi đỗ Xe của cơ quan và của cá nhân.. 

e ø Đảm bảo hướng BIÓ, nắng thuận lợi, có hướng, nhìn tốt từ 'trong r Ta ngoài và ngược lại... 
...® Đảm bảo thẩm mỹ hành khối, nhất là sự thống nhất, hài hòa với tổng thể công trình, 


` e Đảm bảo các tiêu chuẩn về điện tích (S/mZ ) và khối tích (V/mŸ ), tiêu chuẩn sử dụng 
trang thiết bị và đồ đạc nội thất, ngoại thất của công trình vì bản thân khối này cũng nằm 
trong việc phân cấp, bậc chịu lửa..: và các chỉ tiêu đánh giá khác cho toàn bộ công trình 
thư viện ( Kể cả những yêu cầu về an toàn cho công trình). ÿ na Š 
_2.3.1. Khu hành chính - quản lý điều hành - Phục vụ và kỹ thuật: 
_ Khu hành chính, quản lý điều hành, phục vụ kỹ thuật đặt p)n tán được liên hệ SN 
hệ thống hành lang hay nhà cầu dài. 


Œ Sảnh chính 

(2) Các phòng đọc 

@) Khối HC-QLĐH-PV-KT 

‹Â` Khối HC-QLĐH có thể đặt 
biệt lập ở 2 cánh nhà 


_Ẳ© Khối kỹ thuật đặt riêng - ở tầng 1 " 
tầng 2 + 4 là các kho sách tập trung. ˆ 
© Khối phục vụ độc giả 
(đặt phân tán theo các phòng đọc) 


=1 ' l 
MẶT BẰNG TẦNG 1 


Hình 2.47. - 


(?) Khối các phòng đọc 
(2) Khối kho sách - CVMT khác 
() Khối HG-QLĐH-PVKT. 
- Hong đó: ˆ : 
(Ä) Khu vực các phỏng HC - QLĐH 
_..{B) Khu vực kỹ thuật 
(©) Khu vực các phòng phục vụ: 


Hình 2.48. 


Cách bố cục này có ưu điểm: Đảm bảo sự hoạt động độc lập của các khối. ng 

- Dễ tận dụng các điều kiện khí hậu, thời tiết như: Lấy ánh sáng, thông đề lên nhiên 
tốt, cách âm tốt. Trong điều kiện các nước có khí hậu nóng ẩm như nước ta, các sân. 
trong có thể tổ chức các vườn đọc, hiên đọc và sân trong đó có thể tạo cảnh tứ (tiền 
sảnh) có cây xanh, vòi phun nước, để góp phần tạo nên vùng vi khí hậu phục vụ cho 
người đọc cũng như cán bộ, công nhân viên phục vụ trong thư viện. A9 TA 

Khu vực phía sau có thể tạo các sân phục vụ riêng cho thư viện và các bãi đỗ Xe Cho 
độc giả và nhân viên thư viện. 

Khu hành chính - quản lý điều hành - phục vụ - kỹ thuật: 

Đặt tập trung xung quanh một sân trong (sân nội bộ của khu vực này). Các phòng của 
cả ba khu vực này được liên hệ trực tiếp với nhau. Giải pháp này khắc phục được nhược 
điểm của loại bố cục đang phân tán hoàn toàn như: tận dụng được ánh sáng, thông gió tự 
nhiên tốt, đường ống kỹ thuật ngắn, trực tiếp, và quản lý điều hành thuận lợi cho nên 
người ta thường áp dụng nhiều nhất là tại các vùng khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. 


(Ä)_ Khu vực các phỏng Hành chính, quản lý điều hành (tầng II) 
Khu vực các phòng kỹ thuật - Xưởng 
@ Khu vực các phòng phục vụ thư viện 


MẶT CẮT Hình 2.49. 


2.3.2. Khối hành chính - quản lý điều hành và kỹ thuật bố trí xen kẽ trong một 
khối cao tầng: 

Các phòng trong ba khu vực bố trí tập trung và xen kẽ bởi các tầng nhà. (hình 2.49) 
là thí dụ. Một bộ phận công trình có 3 tầng, được bố cục như sau: 

- Tầng 1: Khối kỹ thuật (B) (có trang thiết bị, máy móc nặng cồng kênh.. . dễ gây ( ồn 
rung động...). 

- Tầng 2: Phòng Điều hành quản tý hành chính đặt như vậy có thể tạo điều kiện thuận 
lợi liên hệ với tầng 1 là Œ) và tầng 3 là ©).. si n0 
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Khi lựa chọn khu HC-QLĐH-PV-KT theo mô hình xen kẽ phải lưu ý: _ 
“Đảm bảo: tính độc lập tương đối giữa các khu vực, tránh. BẤY: lộn xộn trong dây 
chuyên SỬ dụng, người ta thường PHhêI các hình thức: : : 
+ Cửa ngăn các khu vực; : 


+ Dùng các sảnh tầng, nút giao thông hay "ô trống" lấy ánh sáng ñu gió tự nhiên, 
hoặc các chỉ tiết kiến trúc khác để tạo giải pháp ngăn cách khu VIỆC? ii S8 +, : 


+ Phải lưu ý yêu cầu tầng cao, để có giải pháp kết cấu, các chi tiết cầu thang để trãnh 
TH phí không gian. 

2.3.3. Khối hành chính - điều hành quản lý - phục vụ - -kỹ thuật đặt xen kế song 
trên nền đất dốc nghiêng (xem hình 2.50) 


Lợi dụng đặc điểm của hình có độ đốc nghiêng (thường gặp. ở các đô thị miền núi, 
trung đu...) người ta lựa chọn đặt khối HC-ĐHQL-PV-KT có bộ phận ở tầng ngầm, 
thích hợp là chọn đặt khu vực kho lưu trữ (có nghĩa là loại sách ít dùng cần phải bảo 
quản ở những điều kiện thích hợp và khu kỹ thuật xử lý sách, các xưởng lựa chọn cách 
bố trí này có ưu điểm: " 

. + Đảm bảo an toàn cho việc lưu giữ sách và các vật mang tin khác và sự hoạt động 
của xưởng kỹ thuật có đảm bảo ôn ẩm, ít tiêu phí năng lượng, đồng thời tránh rung động 
và gây ồn cho các khu vực khác. | 

Lưu ý- Đảm bảo tránh nước ngầm, tránh nước mưa, tránh tràn độ trôi trượt đất, nên áp 
_ dụng loại tâng nửa hầm (sous - sol) để đảm bảo sử dụng thông gió ánh sáng tự nhiên tốt. 


@® Khối các phòng đọc 
(2 Khối kho sách, tạp chí và CVMT khác 


(8)a Khối HC-OLĐH 


(3)b Khu vực các phòn kỹ thuật - 
xưởng lưu trữ (tầng hầm) 


Gòc Các phòng phục vụ CB, CNV thư viện 
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Hình 2.50. 


Phòng thư truục-: 

Phòng thư mục hay còn gọi là nơi tra cứu mục lục sách báo, hồ sơ và các vật mang tin 
khác. Vị trí của phòng này ở gần sảnh, trước phòng đọc chung, đọc riêng. Đối với những 
thư viện có quy mô nhỏ, hay thư viện chuyên ngành, thư viện của các Viện nghiên cứu, 
trường Đại học thường bố trí một phòng thư mục cho các phòng đọc. Đối với các loại 
thư viện có quy mô lớn, thường là thư viện tổng hợp thì có thể bố trí nhiều chỗ, hay 
phòng tra cứu mục lục, thường được bố trí trên lối đi vào các phòng đọc. 


Diện tích phòng hay chỗ tra cứu mục lục sách phụ thuộc vào số lượng. .đầu sách,. theo 
tiêu chuẩn 0,01 - 0,15 m ?/1000 cuốn sách. 


Thiết bị đồ đạc có các loại sau: 


* Thư mục được xếp vào "ô kéo” 50 x AT x 52(cm), mỗi ngăn “chứa HiBHi, 1000 
phiếu (tít) sách. Các ngăn này được xếp theo dãy suốt mảng tường (chiều cao Í ,50m) 
hoặc thành đơn vị 12 ngăn xn gọi là block cho các loại sách. Kèm theo có mặt bàn cơ 
động, ghế tựa để độc giả ngồi và phì chép. 

* Thư mục chọn theo kiểu tira đục lỗ (hình vẽ). "Mỗi "ộ 
kéo" xếp theo vần A —> Z. "Que sắt" xuyên vào các lỗ... Danh 
mục cần tìm sẽ lưu giữ trên "que sắt" theo phương pháp loại 
trừ dần. - 


* Tra cứu mục lục sách bằng máy vi tính. Gần đây các thư viện trang bị hệ thống 
computer được nối mạng với máy ở trung tâm thông tin tư liệu, phòng kho lưu đĩa từ, 
trống từ để độc giả có thể tra cứu mục lục các thông tin cần tìm trên máy. Thiết bị cần 
có máy Computer, bàn ghế, và được ngân từng ô riêng biệt. 

* Phòng cho mượn sách 

- Cho mượn sách, tài liệu... đọc tại chỗ. 

- Cho mượn sách... mang về nhà. 

Phòng cho mượn sách gồm có: 

+ Bàn quầy trao sách; 

+ Tủ sách để lưu sách; 

+ Bàn làm việc của nhân viên (trang thiết bị có: máy đánh chữ, máy photocopie, điện 
thoại, giải thích, chỉ dẫn...). 


()Sảnh đón tiếp 

2) Tra cứu mục lục 
(8)Phòng đọc chung 
Phỏng cho mượn sách 
(6)Chỗ (phòng) Catalogue 
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Vị trí của phòng chớ mượn sách:  - 

® @®-Ở khu vực sắch, có liên hệ trực tiếp với kho sách, nằm ở ngoài phòng đọc. - 

-@®) ®)- Phòng cho mượn nằm ở một trong hai phía đầu phòng đọc chung. 

@©- Phòng cho. mượn nằm ở khu vực riêng, trên đường hành 'HnE từ sảnh dẫn qua các 
phòng tra cứu mục lục, Catalogue. 


- Diện tích chỗ đứng mượn của độc giả: 0,2m 21 độc giả (thường lấy 50% tổng SỐ độc 
giả). Diện tích phòng 10 - 18m” tùy theo thư viện có quy mô nhỏ - lớn (bao gồm cả chỗ 


làm việc, kho lưu sách - catalogue). 


Bảng 2.1 


Số dân cư trong vùng Số đầu sách c1o mượn Diện tích sàn (m?) 
(ngườ) - (cuốn) - PC mượn 


3.000 — 1000 

5.000 4.000 
10.000 6.000 
20.000 12.000 
40.000 24.000 
60.000 g, 24.000 
60.000 S 36.000 
80.000 50.000 


100.000 44.000 


Diện tích phòng mặc tại chỗ được tính theo số dân cư trong vùng, tiêu chuẩn của Anh quốc 
' Phòng cho mượn sách” 


* Hội trường: Trong thư viện tổng hợp hay thư viện chuyên ngành thường thiết kế 
Hội trường, còn các thư viện nhỏ, thư viện của học viên, trường đại học thì kết hợp với 
các khu giảng đường hội trường. 

e Chức năng: Họp các cuộc trao đổi chuyên đề, các cuộc seminaire; họp giới thiệu chủ 
đẻ sách, (sử dụng nội bộ trong phạm vi của thư viện) ngoài ra nếu có thể từng vị trí xây 
dựng mà tổ chức cho các đối tượng bên ngoài sử dụng để tăng hiệu suất sử dụng của nó. 

© VỊ trí: Có thể đặt ra một khối riêng hay bố trí trong công trình thư viện, khi đặt 
chung phải có lối đi riêng hoặc có lối đi qua khu vực sảnh chung. Đồng thời có quan hệ 
với khối HC-QLĐH và các khối phòng đọc. 

s Quy mô: 
+ Phòng khán giả thính giả với quy mô từ min là 100 chỗ đến max là 500 chỗ. Tiêu 
chuẩn 0,90m7-1,10m?/1 chỗ ngồi. 


+ Sân khấu 1/7 - 1/5 diện tích phòng khán giả. . ä 
+ Khu hậu sân khấu 2 - 3 phòng (1-2 phòng chuẩn bị + I Hàn tý -thuậi), Tổng di diện 
tích nhỏ nhất 12mŸ/1 phòng lớn nhất * 18m”/1 phòng: 


_+ Khu nghỉ giải lao có thể để ở vị trí gần Cà Cafeteria, giải khát và khu báo 
công cộng. 

+ Có trang âm (cách âm, tăng cường âm, nên thiết kế có rèm cửa màu Tân có 
thêm chiếu film, video... chiếu ảnh...) 

+ Có thể thiết kế khán đài có độ dốc, nếu dùng trong các thư viện chuyên ngành và 
các cuộc họp cần thiết hoặc có thể thiết kế sàn phẳng, ghế ngồi cơ động để có thể dùng 
vào các chức năng khác (kiểu phòng đa năng polyvalent). 

e Hình khối: mặt đứng, là bộ phận của công trình thư viện nên đảm bảo tính thống, 
hài hòa vẻ hình khối mặt đứng, trang trí, vật liệu, màu sắc đóng góp cho tổng thể của 
công trình. 

* Phòng trừng bày giới thiệu sách ấn phẩm 

ø Chức năng: Để giới thiệu với độc giả những loại sách báo, ấn phẩm và các vật mang 
tin khác, tuyên truyền các sản phẩm văn hóa khác. 

e Vị trí: gần khu vực sảnh, hội trường, thư mục phòng mượn, nên kết hợp với các 
không gian khác như phòng nghỉ giải lao... ¬ 

e Quy mô: Các thư viện, tổng hợp thường bố trí chỗ hoặc phòng riêng, các thư viện 
chuyên ngành, thư viện loại nhỏ thì có thể kết hợp với sảnh, chỗ nghỉ trước hội 
trường.v.V.. 

e Trang thiết bị: gồm các kiöi? tủ, giá kệ trưng bày cố định hoặc cổ động, chú ý các 
thiết bị ánh sáng và các trang trí khác. 

* Trung tâm thông tin, tư liệu 

e Chức năng: là nơi thu lượm và trao đổi thông tin lưu trữ những danh mục sách của 
_ cấc cơ sở trong nước và quốc tế, có thể phân tích, đánh giá có tính chiến lược về mặt 
xuất bản, tái bản, dịch thuật, yêu cầu ¡in ấn, mua bán các loại sách trên một bình diện 
rộng lớn toàn quốc hay thế giới, có thể giúp nhà nước, các Bộ ngành của quốc gia nhập 
khẩu, dịch thuật... một số loại sách về giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, xã hội, 
lịch sử tài nguyên, năng lượng... Ngày nay người ta sử dụng kỹ thuật hiện đại tiên tiến 
trong khu vực này nhất là mạng Internet toàn cầu (nhất là những quốc HN là HìnH viên 
của Hiệp Hội thư viện Quốc tế IFLA và FID). : 


° Vị trí Nằm ở khu VựC kho lưu trữ sách hoặc khối kỹ thuật của thư \ viện. 
° Quy mô: Gần một trung tâm thông tin và một kho lưu trữ đữ liệu thông tin có rên 


cầu riêng của loại thư viện. 
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ø Trang thiết bị, nội thất: Các loại máy computer; máy đọc: bằng hi: Và... CÓ 
thiết bị bàn ghế làm việc các tủ giá để các vật mang tin khác. ấu 

* Xưởng tổng hợp: Trước kia xưởng Trong thư viện người ta gọi là xưởng (nơi) đóng 
sửa sách. Ngày nay với sự phát triển của ngành thư viện, do phương. pháp đọc thay đổi, 
bổ sung các phương tiện kỹ thuật hiện đại tiên tiến. Thí dụ (hình 2.52) người đọc chỉ đọc 
các sách, tạp chí, báo và ấn phẩm trên giấy; phương pháp đọc trực tiếp bằng n mắt, nếu độ 
đọc kém người ta thu các loại kính mắt, kính lúp... 


Hình 2.52. 


Ngày nay có thể đọc trên màn hình mắy computer, projecteur.... Lượng thông tin Tất 
lớn, phong phú. Tốc độ đọc rất nhanh, cho nên các phương tiện đọc được cải tiến. Chính 
vậy mà những sự điều chỉnh sửa chữa, thay thế tức thời các phương tiện đọc rất quan. 
trọng vì thế chức năng của xưởng cũng thay đổi. - 

Chức năng: đóng sửa sách, khôi phục các loại tư liệu có hàng trăm năm. 

® In ấn các mã số, mã hiệu các loại sách (theo cách làm riêng, ký hiệu riêng của từng 
loại thư viện). 

® In chụp, sao chép các loại địa CD, băng video, các loại film, các loại microfilm, 
photocopie ¡n ấn loát. 

e Sửa chữa các thiết bị nghe nghìn, các loại máy vi tính thay thế các loại phụ kiện bị 
hư hỏng... 

-_VỊ trí Được đặt ở khu vực kỹ thuật, nếu ở các loại thư viện lớn được thiết kế khu vực 
riêng, tại các thư viện loại nhỏ và vừa thường kết hợp với các phòng kỹ thuật khác... 

.~ Quy mô: Số lượng xưởng, diện tích, khối tích xưởng phụ thuộc phụ thuộc vào quy 
mô (số lượng đầu sách và các vật mang tin - các trang thiết bị đọc). Hiện nay Ở nước.fa 
chưa có những quy định cụ thể. Có thể Căn cứ vào: | 
- Số lượng thiết bị đọc. 

- Số lượng và chủng loại vật mang tin khác. : 
- Số lượng và chủng loại của các loại máy móc trang thiết bị phục Vụ Tc công 


Việc sản xuất, sửa chữa thay thế nó, thường là các trang thiết bị chuyên dùng của 
ngành thư viện. = 


Chú ý: 

se Nếu số lượng thiết bị đọc, các vật mang tin (đĩa CD - bằng từ - trống từ 
microfilm...) số lượng người đọc ít thì có thể kết hợp với cơ sở bên ngoài, không cần bố 
trí xưởng này, hoặc do sự tăng dần về số lượng thì có thể chuyển đổi chức năng một số 
phòng khác trong khối kỹ thuật để cải tạo thành các xưởng tổng hợp này. 


s Phải quan tâm đến các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại phòng trong khu vực 
xưởng tổng hợp (thí dụ: phòng in, rửa ảnh, film phải có phòng tối, các kho hóa chất đi 
kèm với nó. Phòng in đĩa CD phải đảm bảo ôn ẩm độ, độ cách âm chống ồn... Các 
phòng mm băng từ tính phải đảm bảo chống nhiễu của các loại động cơ xung quanh (ô 
tô, mấy nổ...). 

„ ® Đảm bảo độ an toàn và vệ sinh môi trường cho khu vực xưởng (theo các quy 
định riêng). 

Ngoài ra trong các thư viện hiện đại, người ta có bố trí các phòng phofocopie, 
đánh máy, in ấn loát, dịch thuật để hỗ trợ cho hoạt động ngày một thêm phong phú 
trong thư viện. 

Đồng thời một xu thế mới, người ta phát triển khối phòng đọc bao quanh trung tâm 
kiểu forum và ở đó diễn ra các buổi tọa đàm, gặp mặt, các cuộc triển lãm sách, văn hóa 
phẩm, cũng như các loại mang tính câu lạc bộ như sinh hoạt chuyên đề, chiếu film, 
thông tin, hỏi đáp.v.v... 
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Chương IH 


_ BỐCUCMẶTBẰNG __ ` 
-TỔ HỢP HÌNH KHỐI KIẾN TRÚC -THƯVIỆN — - 


“Thư viện là công trình có từ rất sớm, và phá: triển theo tiến trình của nền văn minh 
nhân loại, đến thế kỷ XV khi con người đã phát minh ra máy ¡n thì thư viện phát triển rất 
nhanh. Sự phát triển đó đã thúc đẩy quá trình thiết kế và xây dựng ở hầu khắp các nước 
phát triển. Những xu hướng xây dựng (về các loại) như sau : : 

- Loại chuyển đổi từ các công trình khác mà thành thư viện, thể loại này fiðiE thấy 
ở các lâu đài cổ tu viện cổ châu Âu. Có thể nói do quá trình biến đổi của kinh tế, xã hội. 
Nhiều lâu đài cổ mà tại đó có sẵn những bộ sưu tập sách, báo, tạp chí của gia đình, họ 
tộc, từ đó phát triển lên, do sự chuyển đổi từ các phòng trong cơ cấu một lâu đài m hay 
một tu viện. 

- Loại thiết kế mới (thời kỳ đầu ' tiên vào thế kỷ XVHI - XVHI). Các kiến trúc sư thời 
đó cũng dựa trên những thư viện có sẵn từ xưa để lại, họ nghiên cứu để điều chỉnh dây 
chuyền sử dụng, thêm một số phòng đọc do yêu cầu mới, nhưng đa số vẫn có cấu trúc 
đăng đối, đối xứng, các phòng đọc hình vuông hay chữ nhật nối tiếp nhau bằng hành 
lang dài. 

Một xu hướng mới đột phá, vào cuối thế kỷ XVII một KTS người Đức đã thiết kế 
một thư viện có phòng đọc hình tròn (thư viện Volfelbiotel) sau đó KTS người Áo cũng 
thiết kế thư viện Viennes hình tròn (các phòng đọc hình chữ nhật) và kho sách hình tròn 
- sang thế kỷ XX. Thư viện được bổ sung nhiều chức năng mới do công nghệ thông tin 
phát triển, điều đó đã mở rộng tiểm năng sáng tạo của KTS trong lĩnh vực nghiên cứu 
thiết kế xây dựng thư viện. Gần đây với việc khánh thành thư viện Alexandria mới ở Ai 
Cập, tác giả đã lấy các đĩa CD khổng lồ làm ý tưởng sáng tác kiến trúc của mình. Điều 
đó minh chứng đầy đủ khả năng và phát triển rất sinh động, đa dạng của thư viện. 

*Yêu cầu về vị trí và khu đất xây dựng thư viện 

Để thư viện hoạt động hiệu quả, khi nghiên cứu thiết kế phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
s Yêu cầu vị trí trong đô thị hay khu dân cư 

Căn cứ vào chức năng (thể loại) của thư viện: 

- Thư viện tổng hợp theo cấp quản lý chính quyền: loại thư viện nhằm phục vụ mọi 
_ đối tượng nên vị trí của nó thường đo quy hoạch chung đô thị quy định và có sự góp ý 


của cơ quan chuyên ngành thư viện, về mạng lưới công trình thư viện trong phạm vi toàn 
quốc, khu vực, địa phương. : = 


- Thư viện chuyên ngành, vị trí của chúng thuộc đặc thù củ vẽ 4igAni BS 
quan nghiên SEg vớ ba thư viện Hải Thêm Sài Pn Đề ShT ke niGi cứ Hà 
dương thường chọn vị trí ở vùng ven biển. Hoặc thư viện sinh vật học thực vật học, dã 
gần cơ quan nghiên cứu về sinh vật học... j. 

- Thư viện của các học viện, trường đại học thì người ta lại chọn vị trí tốt trong phạm 
vi của trường (khu đất và mặt bằng tổng thể). | 

* Yêu cầu về khu đất xây dựng. 

Lưựa chọn đất đai xây dựng thư viện, trước hết phải đảm bảo diện tích, kích thước (chiều 
rộng và chiều dài) để có thể xây dựng công trình thư viện một cách thuận lợi nhất. 

Thư viện thường xây dựng tại các khu trong các đô thị, thường gặp các trường hợp sau: 

- Thư viện nằm tại Quảng trường: thường kết hợp với các công trình khác (hình 3. ). 

- Thư viện nằm trên dãy phố thẳng (hình 3.2). 

- Thư viện nằm ở vùng có nên đất dốc thường gặp ở các đô thị trung du, miền núi 
(hình 3.6). _ 

1. Khu đất xây dựng thư viện tại quảng trường 

Thư viện kết hợp với một số công trình khác. 

Nhà họp Hội đồng thành phố 


@) Khối phòng đọc 
'Í @) Khối kho sách kỹ thuật - phục vụ 


Hình 3.1 
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hư viện nằm tại khu đất gia dãy phố.: .::¡ 


' phố. ˆˆ 


—_ © diện tích lưu thông (diện tích và người) theo tiêu chuẩn để đảm bảo giao thông 


`. €) Khốitiếp đón + phòng đọ - 
Thư Vấn: ˆ Œ) Khối kho sách + các vật mang tin khác: 
F —__ Q3) Khối điều hành quản lý + kỹ thuật :' 


Hình 3.2 

3. Thư viện nằm ở góc phố ( hoặc góc vuông 90°) 
- Có diện tích ùn người trước côngtrình _ `. 
- Cửa ra vào chính các đảo giao thông từ 3 5 — 50m 


J 


_*x*h ——— CC Ử—V—_ 
_ Lo —ẶỐ _—__ 


(1) Khối phòng đọc 
(2) Khối kho sách và các vật mang tin khác 
j (8) Khối điều hành quản lý và kỹ thuật 


Hình 3.3 


4. Thư viện nằm ở góc phố ( (loại góc < 90") 
- Có diện tích ùn người trước công trình 
- Cửa ra vào chính phải cách đảo giao thông từ 35 - 50m . 


Khối phòng đọc và đón tiếp 
') Khối kho sách và vật mang tin khác ' : 
ˆ Ñ Khối trưng bảy sách và các sản phẩm vănhóa 
Khối điều hành quản lý và kỹ thuật ỉ 


Hình 3.4 
5. Thư viện nằm ở góc phố (loại góc > 90) 
_- Có diện tích ùn người trước công trình : 
.- Cửa ra vào chính cách đảo giao thông từ 35 - 50m 


Œ Khối đón tiếp và các phòng đọc sách 

(2) Khối kho sách vả các vật mang tín khác 

Khối trưng bày sách, và các sưu tầm văn hóa 
.: ® Khối điều hành quản lý vàkỹ thuật -.- 


Hình 3.5 


6. Thư viện nằm ở vùng đất dốc (vùng trung du - miền núi) _ 


k, UP 


ŒÐ Khối đón tiếp và các phỏng đọc 
(Khối đọc thiếu nhỉ 
(8) Khối kho sách và các vật mang tin khác _. 
~—~ (Khối điều hành quản lý và kỹ thuật 


Hình 3.6 


- Khu vực xây dựng phải đảm bảo về cốt cao độ khu vực (tránh ngập úng). 
- Khu vực đất xây dựng phải có đường giao thông xung quanh nhằm bố trí thuận lợi 
cho các lối ra vào của độc giả, vận chuyển nhập sách và các trang thiết bị khác. 


- Trong điều kiện xây dựng các đô thị mới hoặc các vùng ngoại ô đang phát triển, mở 
rộng, thì thư viện được coi như một thiết chế văn hóa cần thiết trong đô thị. Nó được bố 
trí trong cụm công trình văn hóa - giáo dục hoặc giải trí khác, như thư viện được bố trí 
gần Nhà Bảo tàng, Nhà văn hóa, các trường học, hay công viên, khu nghỉ dưỡng... 
thường thường các công trình này có quan hệ với những hoạt động của thư viện. 

- Thỏa mãn các điều kiện tự nhiên, nếu có phong cảnh đẹp, không khí tốt, nên tận 
dụng những yếu tố của thiên nhiên. Thư viện không chỉ là nơi nâng cao kiến thức, dân trí 
mà thực sự còn là địa điểm hấp dẫn với mọi tầng lớp người trong xã hội. 

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích, kích thước (quy mô, cấp loại thư viện) và đáp 
ứng tiêu chuẩn về cách xa nguồn gây ồn (đường giao thông chính, nhà máy, công 
xưởng, sân vận động...) độ ồn ngoài nhà 3 35Ðb. 

- Đảm bảo khu vực yên tĩnh, có cây xanh theo. (tiêu chuẩn 20- 25% diện tích đất cho 
cây xanh). 


- Có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng như mạng lưới giao thông (đường giao thông khu vực 
và giao thông nội bộ) có hệ thống điện, nước đầy đủ, và các điều kiện vệ sinh môi 
trường khác (theo tiêu chuẩn). 


Sách đến trực tiếp 
| — 
Giới thiệu sách 
ả"-. = 
| 
| 


— 


Phòng đọc 
(lớn) 


Sân hiên đọc 


-Đọc riêng 


- Đọc riêng 
_.Đọc riêng 


E6 KG 


Khu vực 
trung chuyển 
(phân phối) 


"..~ ¬ [TM 


DÁ HỘ ĐỀU, HT đa «ấn TT chi hai vì Đo lờ cac ộc có Si CƯ ¬ 
B : hn Phân loại Tnh mm: 
Đánh Phòng PIỆNG Triển lãm Thông tin] 

máy nghỉ vật liệu sách Hội trường sách | 

: : : 


Nghiệp vụ thư viện Cán bộ quản lý Giám | đốc 


Điều hành 
chung 


Phòng nghỉ 
giám đốc - 


Sao 
chụp 


tài liệu 


m—>~————————————————-——--——-——- 


Hình 3.7. Sơ đồ dây chuyên các khu chức năng trong một thư viện tổng hợp (loại thư viện lớn). 
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_* Thiết lập sơ đồ dây chuyên công năng của các khối chức năng sử dụng chính 
trong thư viện: So x. 
Hình 3.8 là sơ đồ quan hệ giữa các khối trên mặt bằng 
Hình 3.9 là sơ đồ quan hệ giữa các khối bằng không gian, có ba khối chính là: 
- Khối các phòng đọc của độc giả(1) 
- Khối kho sách và các vật mang tin(2) TH) 
_- Khối HC-ĐHQL-PV-KT (Hành chính - Điều hành quản lý - Phục vụ và Kỹ thuật). 
Trong đô thị, hay khu đông dân cư nào đó, thường gặp các vị trí xây dựng như sau: 
3.1. KHU ĐẤT GÓC ĐƯỜNG PHỐ | 
Xác định các trục đường chính, đường phụ để chọn lối ra vào chính (cho độc giả) và 
_ lối ra vào phụ (cho khối HC-QLĐH-PV và kỹ thuật). Chọn khối HC-QLĐH-PV-KT Ở 
phía đường phụ để có lối ra vào riêng cho cán bộ CNV phục vụ, xe chở sách, và các 
trang thiết bị kỹ thuật vào khu vực này. Chú ý chọn hướng tốt để bố trí khu vực hành 
chính, quản lý và điều hành (nên bố trí bộ phận điều hành ở tầng 2). 


2 


—=—+  Đườngđicủa độc giả 

==—=è®t._ Đường đi của độc giả mượn sách mang về nhà 

—*~ ` Đường đi của độc giả vào khu Hội trường triển lãm 

ummømnỳ. Lối vận chuyển sách từ: nhập - xử | ý - kỹ thuật đến . 
_..... các loại kho (Tầng trên: đĩa CD... Tầng dưới: sách} 

M&o Cao Đường đi của nhân viên phục vụ, cán bộ CNV của 

= khối điều hành quản lý "- 

Ð Khu độc giả - các phỏng đọc - thư mục - triển lãm - phỏng mượn 

C Khu kho sách và đĩa từ CD - film... 

(Khu HC - QLBH - PV - KT 


WWNNW 


Xà 


Hình 3.8. Sơ đồ không gian của thư viện tổng hợp 
a- Khu hành chính điều hành quản lý; b- Khu kỹ thuật sách đăng ký, biêÊH nưục; 
c- Các phòng kỹ thuật và các xưởng tổng hợp. 


( Khối phỏng đọc_ 
__ © Khối kho sách 
@® Sảnh đón tiếp 
@ Khối HC - ĐHQL-PV-KT 
@ Triển lãm sách _ 
@ Hội trường. _. 
- (@ KhuHŒ-QLĐH . 
( Khu kỹ thuật 
(@) Khu phục vụ 


Hình 3.9. 


__.. 1). Bộ phận cá 
3) Đặt khối kỹ thuật cần tránh ẩm - 
Các phòng kỹ thuật là máy móc nặng, có độ rung 
động và thái khí, độ ồn, tránh ảnh hưởng tới các 
khu vực khác trong công trỉnh thư viện 
Khối đọc sách 


Kho sách 


(C) hối HC-QLĐH-PV-KT 


e phỏng phục vụ xen kẽ 


Œ@® Khối phòng đọc 
@) Khối kho sách 
1 
NM Bi @r-- @_ Khối HC - ĐHQL-PV-KT 
XS Hi 
|® SG ... H Ý )_ Sảnh đón liếp 
Ế —H E== SIÌ @)_ Trưng bày sách 
= @® À ®_ Hội trường 
| = _ sÏ= 10888) Œ?_ Lối vào phụ và chỗ quay xe ô tô 
trích 1 công phụ từ trục đường 
Ậ | 2/2 ỀN phố vào 
_-_— 
Em maK“<—=====-:.. =—_—-— 
— 
Hình 3.11. 


3.2. THƯ VIỆN NÀM TRÊN KHU ĐẤT Ở GIỮA PHỐ 

Trường hợp khu đất xây dựng công trình thư viện nằm ở giữa phố, ba mặt tiếp xúc 
với các công trình khác, thư viện chỉ tiếp xúc với một mặt phố chính, khi thiết kế 
phải chú ý: ` 
—_- Đảm bảo tỷ lệ diện tích xây dựng với diện tích đất cho phép, xung quanh phải có 
cây xanh và đường an toàn trong trường hợp có hỏa hoạn hay các sự cố khác. 

- Đảm bảo có lối vào phụ cho khối HC-ĐHQL-PV-KT để xe ô tô, xe máy, xe đạp của 
CBCNV ra vào thuận lợi, nhất là chỗ quay đầu xe của các loại xe ô tô. Như hình vẽ mô tả 
phải tạo lập một lối xe ô tô từ trục đường phố 
chính vào công trình (loại đường phụ - nội bộ). 

~ Chọn vị trí khối HC-ĐHQL-PV-KT xen kế 
vào các khối khác (nếu gặp trường hợp khu đất xây 
dựng quá eo hẹp (hạn chế). Hình sơ đồ mặt cắt - 
phần gạch chéo Z2 là khu vực cần bố trí theo . c šWES EE: 
chức năng riêng và xen kẽ.với các chức năng khác. _ Hình312.. .. 
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Œ Khốiphỏng đọc 

'}) Khốikho sách và các vật mang lin khác 
_@) KhốiHG-QLĐH-PV-KT - 

Trong khối nàycó: 7 `: 

(4) Khối hành chính - điều hành và quản lý 
() Khối kỹ thuật 

( Khối phục vụ -- - 

() Khu vực sân bay - 


Hình 3.13. | 
3.3. KHU ĐẤT XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÓ MỘT ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH VÀ 
ĐƯỜNG PHỐ PHỤ ' : 

Khu đất xây dựng thư viện có một đường phố chính và đường phố phụ song song - 
với nhau, nghĩa là với lô phố hẹp, khu đất thông hai mặt đường thường chọn vị trí các 
phòng đọc ở phía trục đường chính còn khối HC-ĐHQL~-PV- KT nằm ở đường phố 
phụ. Trường hợp này hai lối ra vào tách biệt hẳn nhau, có ưu điểm là đảm bảo sự hoạt 
động độc lập, ít bị ảnh hưởng lẫn nhau, song lại có nhược điểm là sự liên hệ kém, và 
khó quan sát bảo vệ chung khối HC-ĐHQL nên tìm chọn vị trí thích hợp để theo dõi 
được các hoạt hoạt động chung của các khối chức năng trong công trình thư viện. 

3:4. KHU ĐẤT XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÓ ĐỘ DỐC THOẢI 

Khu đất xây dựng thư viện có độ dốc nghiêng, thường gặp ở các đô thị miền núi, 
trung du hay vùng ven biển. Tận dụng độ dốc thoải cho phép. (Đường đồng mức) có cao 
độ khác nhau để tổ chức (hình 3.4). : : : 

e Các phòng đọc chênh tầng nhau, dễ tận dụng không gian khác nhau (thí dụ các phòng 
đọc chung có chiều cao 4,5 - 6,0m, các phòng đọc riêng có chiều cao 3m -:3,90m) chú ý 
thiết kế cầu thang thích hợp. 

s Các khối HC-ĐHQI-PV-KT cũng có chiều cao khác nhau (các xưởng có chiều cao 
lớn; có thể đặt chúng ở tầng hầm hay tầng của hầm (sous - sol). 

- Bố cục hình khối mặt đứng của công trình thư viện: 


Nghiên cứu hình khối, mặt đứng công trình thư viện thực chất là tạo dáng vẻ, hình 
thức bên ngoài, sau khi đã có một bố cục mặt bằng hợp lý trên một khu đất đã được xác 


định. Đây là một công việc rất tổn hao công sức, tâm trí của người thiết kế, quá trình : 
nghiên cứu thiết kế là một quá trình tư duy, tưởng tượng dài lâu và xuyên suốt cả. quá 
trình chứ không thê tách riêng từng giai đoạn rời rạc được. Có nghĩa là khi nghiên cứu 
dây chuyền công năng trên mặt bằng đã phải hình dưng về khối, diện chung cho công 
trình, ngoài ra việc tư duy tìm tòi một ý tưởng nào đó: hay, xúc cảm, gây ấn tượng mạnh 
là một công việc khó. 


_ @ Khối phỏng đọc của độc giả : 
@ Sách `. 
Œ) Trưng bày tải liệu sách 


(Œ_ Khối kho sách 
(@) Khối HC - QLĐH - PV -KT 
Trong đó: 
@ Kỹ thuật 
(_ Điều hành quản lý 
(Œ@) Phục vụ 


Lối vào chính 
Lối vào cho người khuyết tật 
Sân vườn trung tâm 


S@@@ 


Sân đọc khác cốt cao độ 


Hình 3.14. 


Hình 3.15. 


Những nguyên tắc cơ bản để nghiên cứu về hình khối mặt đứng của thư viện: 

a) Xác định tính chất của thư viện để có những định hướng tư duy (hình dung) về 
ngôn ngữ cơ bản cần phải bàn đạt, thư viện là công trình công cộng mang ý nghĩa văn 
hóa, trầm tĩnh, sâu lắng, chắc nặng, hấp dẫn song nghiêm trang. 

b) Phân tích về đất đai xây dựng, chú trọng về phân tích các hướng nhìn, tầm nhìn từ 
phía ngoài tới công trình, độ cao của người quan sát. Cảnh quan và quần thể kiến trúc có 
_ trước xung quanh thư viện. 

8L 


-e) Xác định các không gian sử dụng chính, trong công trình thư viện thường là khối 
phòng đọc và khối kho sách và các vật mang tin khác, kích thước (cao, rộng, dài) số 
lượng phòng, tầng của hai khối này để tìm những hình khối mặt đứng thích hợp. 

ˆđ) Vận dụng các thủ pháp kiến trúc: khối, diện, đường nét chỉ tiết, vật liệu, màu sắc 
theo những nguyên tắc tổ hợp để đạt được những ý đồ chính. : £ 

e) Tư duy về ý đồ tư tưởng (ý tưởng) của công trình phân tích, so sánh và lựa chọn 
phương án có ý tưởng mang ấn tượng tốt. Chú ý những đồ án thiết kế có ý tưởng tốt dễ 
gây ấn tượng nhất. ho 

Dưới đây là một số xu hướng về thư viện : : 

1- Xu hướng cổ điển: (hình 3.16) Xu hướng cổ điển để chỉ các công trình thư viện có 
mặt bằng và hình khối đối xứng mặt ngoài được trang trí các hàng cột (hành lang hay 
bàn công lôg¡a) theo các thức cổ - điển thời Lamã Hylạp hay kiến trúc thời phục hưng. 

Ý nghĩa thẩm mỹ: thường tạo cảm giác nghiêm túc hoành tráng, tuy nhiên còn đơn 
điệu, thường gặp trong các công trình như lâu đài, tu viện cổ, nhà hành chính chuyển đổi 
thành thư viện, một số kiến trúc sư thiết kế công trình mới cũng áp dụng cách bố cục khối, 
mặt đứng này. 


2¬ 2A 
s2 


Hình 3.16. 


2- Xu hướng khối đơn: Thư viện thành phố Vekshie (Thụy Điển) (hình 3.17) 
KTS. E.Uluot toàn bộ các khối sử dụng được bố trí trong một hình vuông rỗng giữa 
(sân trong) tòa nhà rất giản dị, cô đọng, nghiêm trang, trang trí bày các cửa nhỏ, 
phân vị đứng. 


Hình 3.17. 


3 - Xu hướng nhiều khối: Thư viện có nhiều khối (hình 3.18). Khối rải 
dài, làm đế cho khối kho sách cao tầng phía trên. Tác giả nhắn phương đứng bằng khối 
chính và hai khối phụ hai bên. TU Ê Ti, - = 


E=¬n 
— 


Hình 3.18. 


4 - Xu hướng tìm tòi những ý tưởng những vật, những chỉ tiết đồ dùng liên quan nhằm 
gợi lên những hình tượng cô đọng về công trình thư viện. Có các xu hướng sau, (qua một 
vài thí dụ). 

4a) Công trình thư viện Alexandria (Ai Cập) do kiến trúc sư Craig Dykers và 
Cordula Mohre thiết kế (hình 3.19). Với khu đất nằm giao nhau bởi 2 trục đường 
chính (tạo một góc nhọn) nơi đây là thư viện Alexandria cổ từ (600 năm trước bị phá 
417). Tác giả dùng hình tượng cái đĩa CD khổng lồ đặt nghiêng dường như mọc từ 
đất lên. Đối diện là khối Hội trường hình 6 cạnh không đều. Công trình khánh thành 
ngày 22-10-2002 mới đây. 

4b).Hình 3.20 là thư viện Đại học 
tổng hợp Paris (Pháp ). Lợi dụng các 
chi tiết tấm chắn nắng lớn hầu như 
những trang giấy xếp liên tiếp như 
không bao giờ dứt. Công trình đạt 
yêu cầu sử dụng tốt; hình khối, mặt 
đứng đơn giản song ứ đọng ở ý đồ tư 
tưởng trên. 

4c) Hình 3.21 là thư viện thành phố Hồ Chí Minh. Tầng kho sách mang dấu ấn của 
cái giá sách di động của các cụ "Đồ nho" khi xưa sách được xếp vào giá gỗ hình chữ 
thập, đi dạy học các cụ "Đồ nho" thường xách theo hay các "Tiểu đồng" gánh sách 
theo "Thầy đồ". Tầng một là hình tượng các trang sách mở, cạnh cửa chính luôn đón 
chào những độc giả, những người luôn muốn bồi đắp nguồn tri thức, kiến thức, vô cùng 
tận của nhân loại. 


Hình 3.19 


_83 


ÄÄÄAA^A TA 
= —— 


\WNNNOEV 


VVVVVVVWV \ 


Hình 3.20. 
Hình 3.21. 


Chương IV 


NGUYÊN TÁC CƠ BẢN - Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC. 
TRONG TÌM TÒI SÁNG TÁC CÔNG TRÌNH THƯ VIÊN 


4.1.NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 


- Tìm hiểu về nhu cầu sử dụng công trình thư viện, kiến trúc sư và cán bộ thiết kế cần 
điều tra thực tế về: Dân số của khu vực dự kiến xây dựng công trình thư viện, tỷ lệ dân 
số theo lứa tuổi, giới tính, thành phần nghề nghiệp và kinh tế, trình độ văn hóa, dân trí 
xem bảng điều tra sử dụng thư viện (Mỹ) cũng như mạng lưới các phòng đọc, thư viện 
đã có trong khu vực, nhằm xác định quy mô, công suất phục vụ - cụ thể là số chỗ ngồi 
đọc, số lượng sách, báo, tạp chí, tư liệu hoặc các vật mang tin khác, thông qua đó cùng 
xác định cấp công trình, thể loại thư viện ... Đồng thời dự kiến được năng lực sử dụng 
trước mắt (hiện tại) và sự phát triển trong tương lai. Bởi vì, thông thường công trình như 
Bảo tàng, thư viện, luôn luôn phải dự kiến khả năng phát triển mở rộng, vì số vật phẩm 
_ trưng bày trong nhà Bảo tàng, sách, báo... trong thư viện thường xuyên được bổ sung 

ngày càng tăng lên (khả năng lưu giữ cao). 

- Hình thành và sắp xếp các khối chức năng sử dụng trong công trình thư viện, trong 
đó phải chú ý các chức năng (không gian) sử dụng chính như khối các phòng đọc sách, 
khối kho sách và các vật mang tin khác... Các khối chức năng phụ trợ (phụ) như khối 
nhập kho, đăng ký, biên mục, đóng sửa sách, kỹ thuật bảo quản sách. Khối hành chính 
điều hành, quản lý.v.v... Đối chiếu và vận dụng các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế do cơ 
quan nhà nước quy định và có so sánh và áp dụng các quy chuẩn quốc tế và chuyên 
ngành thư viện ở Việt Nam (thể hiện qua bản nhiệm vụ thiết kế). 

- Thiết lập sơ đồ dây chuyền chức năng hoạt động giữa các khối phòng sử dụng trong 
thư viện. Đảm bảo các mối quan hệ chặt chẽ giữa các không gian:trong nội bộ thư viện. 
hoặc các mối quan hệ giữa thư viện với các khối chức năng khác trong tổ hợp công trình 
công cộng. Thí dụ như thư viện trong một công trình trụ sở cơ quan. Thư 9 viện {rong công 
trình văn hóa hoặc thư viện trong trường học. 

+ Thư viện trong trường tiểu học Do Thái ở Berlia (CHLB Đức), (hình 4. 1 42; Ty: 3; 
4.4; 4.5; 4.6; 4.7). 

+ Thư viện trong trường Đại học: Xây dựng Hà Nội (Việt ND nh 1. 34: . 

1.36; 1.37; 1.38; 1:39; 1.40). 

+ Thư viện trong trường Đại học OSAKA (Nhật Bản) (nh 4.17a,b, g° ..ẽ 
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BẢNG ĐIỀU TRA VỀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN TẠI MỸ ` 
Theo một báo cáo gần đây (năm 2005) có 2/3 người Mỹ (khoảng. 135 triệu người) đã 
tới và sử dụng các dịch vụ của các thư viện công cộng. 
- Giới tính: Nữ 56%; nam: 49% Tới thư viện . : 
- Độtuổi: 18-24tuổi: 14% 
25 - 34 tuổi: 20% 
35 - 44 tuổi: 22% 
45 - 54 tuổi: 18 % 
55 - 64 tuổi: 13 % 
>64tuổi: 14% 


- Trình độ: 
_+ Sinh viên đại học: i 28% 
+ Các chuyên Bla - giáo viên TƯỜNG kỹ nụ 13% 
- Mục đích: SG. 
+ Mượn sách - mua sách: lo : 61% 
+ Sử dụng tài liệu tham khảo: lxz“....o 45% 
+ Đọc báo - tạp chí: ._ .. _36% 
+ Kết nối mạng: lốc: bộ P đã - _ 
+ Thuê hoặc mua các băng đĩa:. - 38% 
+ Nghe diễn thuyết - xem film: : hó 2120 
+ Tham gia các khóa học và Nội thảo: _—_ 9% 
+ Check mail: h uất thui 13% 
+ Xem các tư liệu và thông tin khác: _ 50% 


+ Dùng máy tính để VIẾT luận văn, sơ yếu lýlịch: 22% 
(Theo TL: Hiệp Hội thư viện nMỹ- 6- 2006 ) 

__~ Điều tra, khảo sát khu đất xây dựng thư. viện: Sau khi có bản đồ chỉ ra khu đất dự 
kiến xây dựng công trình, người KTS và các cán bộ thiết kế phải. khảo : sát thực tế khu đất 
để có được số liệu: In C 

_ ® Diện tích, kích tước các chiều của khu đất xây dựng. 

_® Địa hình, địa mạo của khu đất đó. 

_® Các loại đường giao thông chính phụ xung 8 quanh khu đất. 
.- .®. Các quy định về khu quy hoạch, quy hoạch chi tiết, khu ` VỰC như Kí giới ¡ đỏ, chỉ 
Biới xây dựng, số tầng cao.. 


.;-® Quần thể kiến trúc và cảnh quan kế cận khu đất xây dựng. 


® Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo (các chỉ số, các tiêu chuẩn về Vệ sinh 
Tôi trường) của khu đất xây dựng. - 


se Một vấn đề khá quan trọng liên quan đến chất lượng sử dụng và nhất là hi quả 
thấm mỹ của công trình thư viện, đó là việc phân tích về hướng, trong đó quan tâm đến 
hướng gió, chủ đạo về mùa hè, về mùa đông, của nơi xây dựng thư viện trong điều kiện 
khí hậu, thời tiết khắc nghiệt ở các vùng miền của Việt Nam. Hướng nắng Và hướng: 
chiếu sáng tự nhiên, các phòng đọc sách nên lấy ánh sáng tự nhiên, hướng tốt nhất là 
hướng Bắc hoặc hướng Nam chiếu trực tiếp, có thể có độ lệch với góc từ 8.- 15°. nếu: 
trường hợp không thể tránh được hướng chiếu sáng và nắng hướng Tây hoặc hướng. 
Đông thì phải có các giải pháp kiến trúc thích hợp. Hướng ra vào chính, thuận tiện cho 
việc đón khách, độc giả tới thư viện, từ các hướng giao thông chính. Cuối cùng là hướng 
nhìn từ ngoài vào công trình thư viện. Hướng nhìn từ ngoài tới công trình thư viện có thể 
từ quảng trường, các đường giao thông, người quan sát có thể cảm nhận về hình khối, 
các mảng sáng tối (đặc rỗng), đường nét, chất cảm vật liệu, màu sắc của ngôi nhà thư 
viện. Vậy muốn tạo được công trình thư viện có sự hấp dẫn, có được ấn tượng với mọi 
đối tượng quan sát, người KTS và các cán bộ thiết kế phải tư duy, tưởng tượng để tạo 
được ý tưởng kiến trúc tốt. 


4.2. Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC TRONG SÁNG TẠO CÔNG TRÌNH THƯ VIỆN 


Trong lĩnh vực sáng tạo kiến trúc nói chung, ngoài việc nắm được các nguyên tắc cơ 
bản người KTS luôn trăn trở suy nghĩ để đưa ra được ý tưởng kiến trúc tốt, nhằm biểu đạt 
được những "ngôn ngữ" khái quát, gây ấn tượng mạnh. Nhiều khi công trình kiến trúc có ý 
tưởng tốt không chỉ biểu trưng, diễn tả được đặc điểm, sắc thái của công trình mà còn có 
thể gợi mở được ngôn ngữ, phong cách riêng của một vùng miền, một quốc gia. 

Trong lĩnh vực sáng tạo công trình kiến trúc thư viện nói riêng, ngoài việc nắm vững 
các nguyên tắc (nêu ở phía trên) người KTS luôn phải tìm tòi, nghiên cứu về ý tưởng kiến 
trúc. Các ý tưởng kiến trúc trong công trình thư viện luôn xoay quanh các chủ đề về sách: 

_+ Cuốn šách mở: KTS. Zvihecker đã dày công nghiên cứu về quỹ đạo mặt trời để tạo 
ra các mắng tường nghiêng khá sinh động, ngoài việc tạo được ánh sáng tự nhiên tốt cho 
các lớp học và thư viện trong ngôi trường tiểu học Do Thái ở Berlin, các mảng tường 
.được khuếch trương gợi cho mọi người cảm xúc mạnh như những trang sách hé mở. 
(Xem hình 4.1, 4.2, 43,4.4,4.5, 4.6 và 4.7)... lo 

- + Những trang giấy xếp trong một cuốn sách: Tại các vùng miền luôn có ánh sáng 
mặt trời, độ sáng bầu trời chiếu sáng quanh năm, như các nước, các vùng ở nhiệt đới, 
cận nhiệt đới, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên là cực kỳ hợp lý và tiết kiệm. Đã có được 
độ sáng đều trong các không gian đọc của thư viện. Các KTS đã bố trí các tấm (lam) 
bêtông mộng xếp thẳng hoặc nghiêng liên tục trên mặt nhà. Thí dụ các thư viện: ... 

- Thư viện Tổng hợp Quốc gia Israel (ở Jerusalem). xem hình 4.8, 4.2, 4.10 A,, B, C, 
D, E và F), 4.11 (A, B, C, D), 4.12. . 

- Thư viện Tổng hợp tại Marseille (Pháp), xem hình 4. 13, 4. 14). 

- Thư viện TYPKM mang tên Cark.Max (hình 4.15(A,B)... -:. -ˆ 
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Bến ~ Thư viện Tổng hợp Ta - Sơ - Ken (hình 4.16)... 
-- Thư viện trường Đại bọc OSAKA (Nhật Bản) hình 4. 17(A,B Vy: 

“+ Giá "treo" sách cổ: Hồi tưởng lại ký ức khi còn nhỏ các cụ “Đồ nho" thường xếp các 
cuốn sách vào một giá sách cổ treo trên xà nhà. Khi đi dạy học ở các làng xã xa xôi chú 
"tiểu đồng" gánh các giá sách này theo thầy đồ. Với ý tưởng kho sách và các vật mang tin 
khác được tập trung vào khối cao tầng. Các phòng đọc, thư mục... được đặt ở khối thấp 
tầng phía dưới (phần đế) như một chiếc bàn làm việc (xem các hình 4.18, 4.19, 4.20). 

_, Một chồng sách xếp ngay ngắn cạnh bàn làm việc. 

Các KTS đã tạo khối kho sách như một chồng sách được xếp gọn gàng trật tự, bên 
cạnh bàn làm việc của người trí thức, khối thấp tầng là khối đón tiếp các phòng đọc.. 
(xem các hình 1.29, I.30, 1.31, 1. 32,1. 33). 

+ Cùng với ý tưởng một chồng sách sang KTS Rem Koolhaas lại khai thác khổ cạnh 
khác đó là các cuốn sách đặt một cách “sộc sệch"” tự do trên bàn của người trí thức đang 
làm việc. Sự "đong đưa" ấy dẫn đến cái cảm xúc sự thăng hoa, thăng tiến trong nguồn 
cảm hứng của người ham mê, đọc chăm chú các cuốn sách. (xem các hình 4.21(A, B, C) 
4.22 (A, B, C, D, E, F) 4.23, 4.2A, 4.25. | | 

- Đó là thư viện SEA TLE PUBLIC LIBRARY thành phố SEATLE (Mỹ). 

+ Ý tưởng kiến trúc thư viện là một đĩa CD khổng lồ, đặt nghiêng tiếp xúc với mặt 
đất, nó như từ dưới đất mọc lên, đĩa vi mạch CD biểu trưng của thời đại mới, kỹ nghệ 
thông tin phát triển cực mạnh, kiến trúc sư Na-uy SNOHETTA đã đưa ý tưởng đó với 
mong muốn nhân loại hãy nâng niu những kiến thức văn hóa, lịch sử, khoa học có từ 
ngần năm nay trên một công cụ hiện đại để từ đó khơi mở những nguồn dòng tri thức. 
mới của nền văn minh nhân loại (xem các hình vẽ 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 và 4.30). 

+ Ý tưởng kiến trúc thư viện là những "hộp" quý, chiếc "hộp" quý đó được nâng níu, 
đặt ở vị trí tốt, thuận lợi cho hướng nhìn chính chiếc 'hộp" được trang trí, trạm khắc tỉnh 
Xảo diễn đạt tiến trình phát triển của tri thức, của lịch sử văn hóa dân tộc, nó được KTS. 
Gofman thể hiện trong thư viện tổng hợp quốc gia Mexico (xem hình 4.31 (A, B, C và D). 
Chiếc "hộp” quý có thể như một tủ kính giữ gìn đồ sang trọng, quý giá như thư viện 
phoemix (AREZONA - Mỹ) hoặc thư viện thành phố CEAN (Pháp) xem hình 4.32 và 4.33. 

Thư viện Ruskin (Anh) xem hình 4.34. 

Những ý tưởng trên được khai thác từng đặc thù riêng của những vật dụng liên quan 
đến sách và các vật mang tin khác. Các KTS lấy đó như ngôn ngữ chính nhằm biểu đạt 
cô đọng nhất về khối hình, mảng, đường nét trong công trình kiến trúc thư viện. 

— Ngoài ra, khi sáng tác công trình kiến trúc thư viện, một số KTS còn biểu đạt công 
trình này qua những trào lưu, xu hướng kiến trúc, thậm chí theo một chủ nghĩa kiến trúc 
nào đó thí dụ: thư viện trường Đại học Nghệ thuật GLASGOW xây dựng 1907 - 1909 
bởi KTS Charles Rennie Mackintosh, đã ảnh hưởng nhiều của chủ nghĩa biểu hiện : 
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(expressionnisme). Xem hình vẽ 4.35 (A, B) hoặc thư viện thành phố STOCKHOL : 
(Thụy Điển) của KTS GUNINAR ASPLUND xây dựng năm 1920 - 1928 xem hình 4. 36, 
4.37, 4.38... hoặc cũng có thể có những KTS lại biểu đạt những nét mới của chủ nghĩa tân 
cổ điển (neo- -classique) nhằm tạo sự đồ sộ, trang nghiêm, tĩnh lặng bằng các mảng tường 
đứng với cửa sổ cao và các dấy cột cao như thư viện Lênin (Maxcova) xây dựng những 
năm 1928 - 1958 (hình 4.39 và 4,40) hoặc thư viện MH3/1paBa (Liên Xô cũ) (hình 4.41 và 
4.42). Thư viện trung tâm thành phố YOKOHAM (Nhật Bản), hình 4.43 và 4.44 thư viên 
công cộng SAN TUAN CAPISTRANO tại Nam Canifornia (Mỹ), hình 4.45. 

Điều đáng chú ý là những ảnh hưởng của chủ nghĩa kiến trúc hiện đại. Các KTS làm 
việc trong thời kỳ mà kiến trúc hiện đại chủ nghĩa đang sống và hoạt động mạnh mẽ trẻ 
trung trong suốt 6 - 7 thập niên của thế kỷ XX. Cần phải chú ý rằng theo Henry Hiskock 
(KTS người Anh) thì các trào lưu hay chủ nghĩa kiến trúc hiện đại ra đời từ đầu thế kỷ 
.XX, nó phát triển mạnh sau đại chiến Thế giới thứ II (từ năm 1946 - 1948). Trong đó, 
ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới các KTS toàn thế giới phải kể đến chủ nghĩa công năng 
(fonctionualisine) do Lecorburier khởi xướng và chủ nghĩa hữu cơ (organisisme) do 
Frank Ilogo Wright đề xuất. Điểm chung nhất bao chùm là việc ứng dụng kết cấu bêtông 
cốt thép, thép và kính như một ngôn ngữ để diễn đạt những ý tưởng kiến trúc hiện đại, 
các khối hình kỷ hà chắc khỏe, gọn gàng, thường là kín, đặc (hoặc ít cửa sổ) bằng 
bêtông cốt thép được đặt ở phần trên cao, được đỡ nâng bởi các hàng cột, cửa số rộng 
thoáng bằng kính và đồ thép ở phần dưới. Việc phân chia đặc rỗng đã đáp ứng được 
những yêu cầu công năng của thư viện. Các kho sách và vật mang tin khác - các phòng 
đọc nhất là đọc nghiên cứu cần có đủ ánh sáng và phân phối đều (ở phần đặc bố trí 
trên cao). Các không gian như các phòng đón tiếp, trưng bày sách, phòng đọc chung (ở 
phần rỗng, bố trí ở phần thấp). Trên mặt bằng thì các KTS thường phân khu rất rõ 
ràng, mạch lạc giữa các khối phòng đọc. Khối kho sách và khối kỹ thuật, phục vụ, thí 
dụ thư viện Quốc gia Thụy Sỹ (hình 4.46, 4.47, 4.48). Hoặc thư viện văn học (Hà Nội) 
là một phương án thiết kế. Thiết kế năm 1967 - 1968 tác giả đồ án: Trần Gia Khiêm, 
Tạ Trường Xuân, xem các hình vẽ 4. 49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53. Một xu hướng khác 
trong việc khai thác ý tưởng kiến trúc thư viện là khuếch trương những chi tiết kỹ thuật 
như các đường ống thông hơi khá hiện đại, chạy ngang thân nhà như những phần kết nối 
giữa những mảng miếng bằng bêtông cốt thép đặc chắc, tĩnh lặng của công trình thư viện, 
hình 4.54, 4.55, 4.56 và 4.57. 

Trên phạm vi thế giới kiến trúc hiện đại chủ nghĩa đã chết hồi 15h32phút ngày 5- 
7-1972 tại thành phố Saint - Louis Bang Missowi (Hòa Kỳ) đã cho nổ phá một ngôi 
nhà ở tại đây, tiếng nổ đó như một tiếng chuông "cáo chung" của kiến trúc hiện đại 
chủ nghĩa (theo Charles Jencks 1978). 

Trường học Do Thái (Thư viện trong trường học) HEINZ GALINSKI SCHOOL: tại 
Berlin - Đức; tác giả: KTS. ZVIHECKER xây dựng 1992 - 1995. Ngôi trường được thiết 
kế theo dáng một bông hoa hướng dương như món quà cho trẻ em Berlin. Tất cả các 
khối thu dần vào tâm công trình được nghiên cứu thiết kế theo quỹ đạo mặt trời, khi xây 
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dựng phải tính toán rất kỹ về quỹ đạo của mặt trời, chiều (độ) dài tia năng theo các mùa, 
các mảng tường nghiêng tạo nên sự sinh động vẻ ánh sáng, bóng dâm đan xen nhau. 
Tường Sibuette (viền) tạo nên cảm xúc những trang sách dân hà nể  ẻ 

Thư viện là một khối trong tổng thể đó, với cùng ngôn ngữ."cuốn sách mở" để kích 
thước sự khám phá thế giới của trẻ em.. thẻ - Hi B14 
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Hình 4.4. Mặt bằng tổng thể 
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THƯ VIỆN TỔNG HỢP QUỐC GIA ISRAEL-IERUSALEM —  - 
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Hình 4.9. Phối cảnh mặt phía sau. 
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Hình 4.10. (A, B, C, D, E và F) Các mặt bằng và các mặt cắt... 
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H ình 4.11. (A, B, C, D) Các mặt bằng và các mặt cắt. 
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Hình 4.12. Thư viện Tổng hợp 
Quốc gia Irrael Jerusalem. Phối 
cảnh từ mặt trước (phố chính). 


Hình 4.13. Thư viện tại Marsielle - 
- (Pháp). 
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Hình 4.17. Thư viện trường Đại học OSAKA (Nhật Bản). 
Mặt bằng tổng thể (A); Phối cảnh (B và C }. 
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THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (HÀ NỘI) VIỆT NAM 
Phương án kiến trúc dự án năm 1984. 
Tác giả: TS - KTS Tạ Trường Xuân 
Ghỉ chú: _ 

1- Sảnh - khối đón tiếp - trực - gửi mũ áo túi Cặp. 

la - Khối trưng bày sách mới - tra cứu mục lục. 

2 - Các phòng đọc - Đọc chung và các phòng đọc riêng 

2a - Các phòng đọc bằng máy vi tính- vườn đọc 

3 - Kho sách và các vật mang tin khác: đĩa từ, trống từ - microfilm - film 
điapositing - vi tính 

4 - Sảnh phụ nhập sách - đăng ký - phân loại 

5 - Các xưởng đóng sửa, sách 

6 - Các phòng đọc nghiên cứu (tầng 2 và 3) 
Tầng 1: khu HC điều hành, quản lý - kỹ thuật, nghiệp vụ, các phòng phục vụ khác. 
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Hình 4.19. Phối cảnh thư viện 


Hình 4.20. Mặt bằng tổng thể thư viện 


-THƯ VIỆN SEATLE PUBLIC LIBRABY (thư viện công cộng - SEATLE) 


Thuộc thành phố SEATLE - Mỹ 
Tác giả thiết kế: REM KOOLHAAS (giải thưởng Pritzker 2000) và JOSHUA 
RAMUS 
Năm xây dựng: 1998, mở cửa ngày 23 - 05 - 2004. 
Diện tích xây dựng: 34.000 mỶ, gồm 11 tầng, cao hơn 56m 
- Số đầu sách: 
+ 3.152.000 sách cho người lớn. 
+ 1.614.000 sách cho trẻ em. 
+ 3.896.000 media (CD, VCD...) 
- 28 phòng đọc sách và 14 phòng đọc đặc biệt, 400 máy vi tính. 
- Số người đọc trung bình trong ngày 1600 người. 
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THƯ VIỆN ALEXANDRÍA 


Địa điểm xây dựng: Thành phố Alexandria - Ai Cập 

Tác giả: Kiến trúc sư SNOHETTA (Na - uy) 

Diện tích xây dựng: 38.000 m? 

Cao: 10 tầng - hơn 33m si TU t8 

- Bao gồm: 2500 khu đọc sách trong đó có 300 khu kết nối Internet có 2,5 triêu đầu 
sách. Dự kiến năm 2020 có 8 triệu đầu sách. 

- Một phần của thư viện Alexandria là I1 tầng dành riêng cho các phòng Hội thảo, 
nghiên cứu, phòng thí nghiệm khoa học, văn phòng... 

- Ngày khởi công xây dựng: 15 - 5 - 1995 

- Ngày hoàn thành mở cửa: 16 - 10 - 2002 

- Kinh phí xây dựng: 240 triệu Euro 

Ý tưởng kiến trúc: 

Kiến trúc sư Snohetta đã thiết kế thư viện Alexandria với ý tưởng là một chiếc đĩa 
nhôm khổng lồ đường kính 160m, đặt nghiêng hướng về phía Địa Trung Hải, chiếc đĩa 
như gợi nhớ về RA vị thần mặt trời của người Ai Cập cổ đại đồng thời mang dáng dấp 
của một đĩa CD (Vi mạch), một biểu tượng của thời hiện đại. Thư viện được bao bọc bức 
tượng gồm 4200 phiến đã granite chạm khắc tỉnh xảo với hàng trăm mẫu tự của thế giới. 
Mái nghiêng, của đĩa CD bao gồm 56 khe hở chiếu sáng lung linh cho thư viện. 

Saint Exupery nhà văn Pháp có nói: "Nếu muốn đóng một con thuyền, đứng đánh 
trống gọi thợ đốn gỗ. Thay vào đó hãy dạy họ khám phá sự vô cùng bất tận của biển 
khơi”. Lầ câu nói được treo ngay trước sảnh của thư viện Alexandria. Tại sao vậy? bởi 
công trình này đã không ngừng nghỉ khơi dậy khao khát nắm bắt tri thức trong tư tưởng 
và trong sự khám phá trong khoa học, công nghệ và trong đối thoại giữa các nền văn hóa 
nhân loại. 

Chính những ý tưởng sâu sắc, ấn tượng này mà kiến trúc sư Snohetta (người Na - uy) 
đã được chọn thiết kế cho thư viện Alexandria một trong số 1400 KTS của toàn thế giới 
được mời tham gia dưới sự bảo trợ của UNESCO. 

Dưới thời Đế chế Ai Cập - Hoàng đế Ptolémeos (323 - 30 trước Công nguyên) đã chú 
trọng việc phát triển của khoa học văn học nghệ thuật Ai Cập và vị vua này đã cho xây 

dựng ở Alexandria một Viện Hàn lâm khoa học và xây dựng một thư viện công cộng 
đầu tiên trong lịch sử loài người với một kho sách khổng lồ gồm hàng chục vạn cuốn 
sách bằng tiếng Hy-lạp. Đó là cá ch chép tay của Hy Lạp, các cuốn papirus Ai CẬP 
cổ, hoặc các bảng in chữ bằng đất sét, các tấm phủ sáp có khắc chữ hình "nêm" của 
vùng Babylone... Các vị Hoàng đế phải cử các xứ giả đi các nơi để mua sách, và ra lệnh 
cho mọi tàu bè khi cập bến Cảng Alexandria phải khai báo số sách có ở trên tàu để thư 
viện có thể mua lại hoặc sao chép lại. Ở Ai Cập thời đó mỗi cuốn sách xuất bản phải 
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trình lên Viện Hàn lâm khoa học để sao chép lại (lúc đó chưa có kỹ thuật ¡n) nhờ có thư 
viện Alexandria phong phú và điều kiện làm việc dễ dàng Viện Hàn lâm khoa học 
Alexandria đã thu hút được nhiều nhà Bác học từ Athères và các thành phố khác đến 
giảng dạy. Chẳng bao lâu Alexandria đã trở thành một trung tâm khoa học lớn của thế 
giới cổ đại và giữ vai trò này trong suốt 1000 năm. 

Thư viện Alexandria tàng trữ 50.000 cuốn sách mà các học giá La Mã cũng đã từng 
đến đây đọc. Năm 47 trước Công nguyên thư viện bị cháy trong chiến tranh khi Jules 
César (Xê-da) đốt hạm đội Ai Cập. 

Cơ quan UNESCO đã giúp đỡ đề án phục hồi thư viện Alexandria nổi tiếng, nơi tàng 
trữ tư tưởng triết học và khoa học của thế giới Hy Lạp thời mà Alexandria là một trung 
tâm văn hóa và khoa học có sức tỏa sáng khắp thế giới UNESCO đã ra lời kêu gọi sự 
đóng góp cho việc xây dựng những tòa nhà (đặc biệt là thư viện) và mua các trang thiết 
bị cơ bản, và tham gia việc thực hiện công trình này. . 


Khánh thành thư viện Alexandria là cầu nối các nên văn minh. 

- Sau 20 năm xây dựng với chi phí 200 trăm USD. Thư viện Alexandria, một trong 
những trung tâm kiến thức đầu tiên và nổi tiếng nhất thế giới đã mở cửa trở lại vào 
16/10/2002 sau 1600 năm gián đoạn. 

Tòa nhà cao I1 tầng, mang hình một chiếc đĩa CD khổng lồ này được xây dựng trên 
khu đất mà các học giả tin rằng đó chính là nơi tọa lạc của thư viện cổ đại trước khi nó 
bị phá hủy vào năm 415 sau 7 thế kỷ rọi sáng kiến thức cho thế giới cổ đại. Bề mặt phía 
Nam của tòa nhà là bức tường không có cửa số làm bằng đá granite có khắc hầu hết . 
những bảng chữ cái trên thế giới là lời hứa hẹn thầm lặng nhằm thúc đẩy tính đa dạng 
văn hóa và tự do tìm tòi tri thức. 

Tới dự lễ khánh thành có Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cùng các Tổng thống 
Pháp, Ialia, Hy Lạp, các nữ hoàng Tây Ban Nha và Joadani, cùng phần trình diễn của 
các ca sỹ nhạc pop Irelaud Sinead O'Connor, ca sỹ Ấn Độ Kavifa KrishnamurtI, nghệ sỹ 
dương cầm Mỹ Randy Weston và ca sỹ Na uy: Anneli Drecker. 

(trang 29. báo TTSVH số 85 (1385) thứ ba 22/10/2002). 


Hình 4.26. Thư viện Alexandria- KTS. SNOHE_ A (Na Ủy), 
- khởi công 15-5-1995, hoàn thành 16-10-2002. 
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Hình 4.31. Thư viện Quốc gia Mêxicô, tác giả K.O. G£0Ir814H. 
A- Phối cảnh; B- MOZAIC trang trí; C- Trang trí ở sảnh; D- Trang trí tại mặt bên. 


Hình 4.32. Thư viện Trung tâm PHOENIX, thành phố ARIZONA (Hoa K)), 
KTS. WiH Bruder xây dựng năm 1992. 
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Hình 4.33. Thư viện thành phố CEAN miền Nam nước Pháp. 


THƯ VIỆN RUSKIN: Pgệ£ 


Tòa nhà thư viện hình Elipe - nằm cạnh trường Đại học Lancaster London (Anh 
Quốc). Mặt bằng có dạng "con mất" Tòa nhà được thiết kế mềm mại bởi bêtông cốt thép 
màu trắng, kính phalê trong suốt, bao chứa nhiều tư liệu sưu tầm riêng rẽ trước kia của 
hon Ruskin (1819 -1900) - Là một nhà lịch sử, nhà phê bình và "tiêu trí" hăng hái thời 
Victoria (Anh). 
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Hình 4.34. Thư viện Ruskin phối cảnh từ đường chính. 
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Hình 4.35. Thư viện Trường Đại học Nghệ thuật GLUASGOW váy dựng 1907 - 1909. 
KTS. Charles Renme Mackintosh. 
A- Phối cảnh công trình; B- Nội thất phòng đọc, nghiên cứu. 


Hình 4.36. Thư viện thành phố ở Stokholm - Thụy Điển, xây dựng 1920 - l 928. 
KTS. GUNNAR ASPLUND. 
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THƯ VIỆN STOCKHOLM (THỤY ĐIỂN) 
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Hình 4.39. Phối cẩn 
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Hình 4.40. Nội thất 
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Hình 4.41. Phối cảnh. 
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Hình 4.42. Nội thất. 
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Hình 4.43. Thư viện trung tâm thành phố YOKOHAMA - phối cảnh công trình. 
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Hình 4.44. Thư viện Trung tâm thành phố OKOHAMA; 
A = Œ: Mặt bằng; H,I: Mặt cắt 


THƯ VIỆN CÔNG CỘNG - SAN JUAN CAPISTRANO 


KTS. GRAVES. 
Xây dựng tại Nam California (USA) năm 1953 - 1956, 


Hình 4.45. 
THƯ VIỆN QUỐC GIA THỤY SỸ. 


Hình 4.46a. Mặt bằng tổng thể. 
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Hình 4.46d. Mặt bằng tầng 3. 
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Hình 4.52. Thư viện Văn học (Hà Nội) - Mặt bằng tẩng2. —_. 
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Hình 4.53. Thư viện Văn học (Hà Nội). Phối cảnh phương án thiết kế năm 1967 -]968, 
Tác giả: KTS. Trần Gia Khiêm - Tạ Trường Xuân. 
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Hình 4.54. Phối cảnh thư viện TP. NAGAZAKI (Nhật). 
tác giả KTS. SACHIO OTANI. 


Hình 4.55. Phối cảnh thự viện NAGAZAKI (nhìn từ phía sau). 


-_ Hình 4.56. Tluf viện Trung tâm Văn hóa TOKYO (Nhật) 
tác giả KUNIO MAEKAWA. 


Hình 4.57. Thư viện kho lưu trí 
TP. KOBE (Nhật), tác giả KTS. SACHIO OTANL. 
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Chương V 
KỸ THUẬT - AN TOÀN 
VÀ KINH TẾ TRONG CÔNG TRÌNH THƯ VIÊN 


5.1. MỞ ĐẦU 


_. Đã từ nhiều thế kỷ nay, thư viện trở thành một công trình công cộng mang tính văn 
hóa, một thiết chế văn hóa quan trọng trong đô thị, nó có thể là một công trình có tính 
chuyên biệt hóa chức năng, hoặc có thể là một bộ phận trong tổ hợp công trình công 
cộng. Dù với vị trí nào, nó cũng phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng hiệu quả trong thời 
gian dài. Vì những chức năng cơ bản của nó là sưu tầm, giữ gìn những tri thức, kiến thức 
của loài người, và đem các tư liệu đó truyền bá với đông đảo mọi người. Vì thế muốn 
thực hiện được các yêu cầu đó phải nghiên cứu về: 

+ Kỹ thuật: Bao gồm những vấn đề sau: 

- Kỹ thuật xây dựng, hoàn thiện công trình. 

- Kỹ thuật phục vụ cho chất lượng "đọc” của độc giả, và kỹ thuật phục vụ cho việc 
sưu tầm và lưu giữ các loại sách, hồ sơ, và các vật mang tin khác (đặc biệt lưu ý đến các 
yếu tố khí hậu, thời tiết có ảnh hưởng tới kỹ thuật: ánh sáng, nhiệt độ, thông gió, độ 
ẩm.v.v... và các yếu tố sinh học khác). 

+ An toàn: Bao gồm những vấn đề sau: 

- An toàn cho độc giả và sách, hồ sơ và các vật mang tin khác (trong trạng thái bình 
thường và khi có các sự cố bất thường của tự nhiên và con người xảy ra). 

- Những nguyên nhân gây "bệnh" (mất an toàn) cho độc giả và sách, hồ sơ, các vật 
mang tin khác. Hiểu rõ chúng và các giải pháp khắc phục nó. | 

+ Kinh tế: Bao gồm các vấn đề sau: 

- Kinh tế trong thiết kế, xây dựng, sử dụng bảo quản công trình thư viện. 

- Là tác nhân quan trọng thúc đẩy nền văn minh và "nền kinh tế trí thức", một xu thế 
mới trí thức mà thư viện là ngọn đuốc tiên phong. 

Sau đây là những vấn đề được đề cập một cách chỉ tiết: 

5.2. NHỮNG VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CỦA THƯ VIỆN 
3.2.1. Kỹ thuật xây dựng, hoàn thiện công trình 

Ngay từ khi nghiên cứu thiết lập hồ sơ thiết kế thư viện, người thiết kế (KTS) đã phải 
chú ý tới những yếu tố kỹ thuật sau: 
122. 


a) Nền và móng: 


- Nghiên cứu về các điều kiện địa hình, địa mạo, chất lượng đất khi lựa chọn để Xây 
dựng công trình, lưu ý, cốt cao độ san nền tiêu thủy chung của khu VỰC, mỨC nước. ngầm 
chất lượng nước ngầm, với các phương án có sử dụng tầng hầm phải đảm bảo yếu tố an 
toàn, vệ sinh cho tầng hầm (kể cả các bể nước ngầm, các loại bể phốt, xử lý vệ sinh môi 
trường khác... ). : 

- Lựa chọn phương án kết cấu móng phù hợp với kết cấu bộ khung nhà. 

Lưu ý: các khe lún của khối kho sách cao tầng (nếu thiết kế loại này) với các khu vực 
các phòng xung quanh, kế cận kho sách. Nếu có sử dụng tầng hầm thì kết hợp hệ thống 
tường chắn đất tầng hầm với kết cấu của móng. 

b) Hệ thống kết cấu và vật liệu: 

Hệ thống kết cấu và vật liệu xây dựng là vật chất và tổ hợp vật chất đó để có thể hiện 
thực hóa công trình. Nó gồm các loại sau: 

+ Kết cấu gạch đá: Hầu hết các thư viện 
cũ, mà tiền thân của nó là lâu đài, tu viện, 
công sở loại cổ chuyển đổi thành thư viện 
thường áp dụng kết cấu cổ truyền (truyền 
thống) là gạch đá - yêu cầu có các không 
gian lớn, trung bình và nhỏ, một cách tốt 
nhất là dùng hệ vòm cuốn, cho nên tạo nêu 
sự phức tạp khi kết hợp không gian (hình vẽ 
5.1), kết cấu gạch đá có thể tạo ra không gian lớn Đà các không gian nhỏ @)ở xung 
quanh nó. Đặc điểm biểu hiện kiến trúc thường là đăng đối (đối xứng) hình thức kiến 
trúc thường nặng nể, người ta có thể thêm các hàng cột theo cáchthức cổ điển như 
Toscan, Doric, Zonic, Corirthier, ở phía ngoài để làm nhẹ bớt của cảm giáo kết cấu gạch 
. đá thường có. 

+ Kết cấu bêtông cốt thép: Cuối thế kỷ XIX con người phát minh ra bêtông cốt thép, 
sang thế kỷ XX thì bêtông cốt thép trở thành kết cấu vật liệu của thời đại mới. Hệ kết 
cấu dạng khung bêtông cốt thép được áp dụng rất nhiều, thư viện là công trình phức hợp, 
khối phòng đọc có nhiều loại không gian khác nhau, không gian lớn dùng cho các phòng 
đọc chung (đọc "đại trà") và các không gian nhỏ, dùng cho các phòng đọc riêng, khối 
phục vụ và nhất là khối kho sách. Hệ khung bêtông cốt TIẾP có thể đáp Hng được sự linh 
hoạt trong việc tổ chức các loại không gian đó. 


Hình 5.1. 


Vậy nhiệm vụ của người thiết kế và tính toán áp dụng loại kết cấu u bêtông cốt thép 
phù hợp với tính chất, cấp loại thư viện là một giải pháp hữu hiệu. Ưu việt của hệ thống 
kết cấu dạng khung bêtông cốt thép là độ linh hoạt trong VIỆC bố trí không gian (lớn, nhỏ 
hoặc trung bình) của các loại không gian sử dụng. Hơn thế, nó cho phép người ta có thể 
thay đổi, chuyển đổi chức năng hoặc bổ sHnẺ TONE TEUNHG lai, nếu thư viện Có cà cầu 
phát triển mở rộng. ễ 
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G/i chú: chứ ".. ï mg : 
Khối các phòng đọc; (2) Khối kho sách và các vật mang tin khác; @) Kho hành chính - điều hành quản lý - phục vụ - kỹ thuật 
Hình 5.2. cn TY lần an Nĩnh%3.:7 


- Ngoài ra người ta có thể áp dụng các loại vách ngăn nhẹ (tấm đệm hơi pneumatique, 
đệm xốp hay bêtông nhẹ dạng bêtông xốp hay bêtông kerauzit...) làm các vách ngăn di 
động cho các loại phòng đọc. | 

- Khi áp dụng các loại kết cấu khung bêtông cốt thép người ta rất chú ý tới việc 
thiết lập và áp dụng hệ thống môđun mở rộng dùng cho các loại công trình công 
cộng. Sau đây là một vài thí dụ về hệ thống mạng lưới môđun thường áp dụng trong 
công trình thư viện. : ¬. na 

(A) Hệ kết cấu kiểu "tổ ong" dựa trên hệ cấu trúc sàn nắm lục giác đều. Thí dụ dùng 
trong hệ kết cấu của thư viện YOKOHAMA (Nhật Bản) dựa trên hệ môđdun mở rộng 
dạng tam giác đều (hình 5.4.). | - thi 

Hệ kết cấu ô vuông: Sàn là Panel định hình có kích thước hình vuông cạnh 
a = 4,5 + 5,4Öm mái có thể áp dụng loại dàn thép có cấu kết tinh thể (hình 5.5). 


Hình 5.5. ` Hình 5.6. 


(€Hẹ kết cấu ô chữ nhật: sàn là các panel bêtông cốt thép chế tạo sẵn các cạnh theo 
tỷ lệ 2/3 có thể mở rộng không gian nhờ hệ khung bêtông cốt thép. 

@® Hệ kết cấu hỗn hợp môdun: Có thể kết hợp các loại hệ môđun mở rộng @) + 
hoặc @) + @ và €@+ v.v... để giải quyết cho thư viện có mặt bằng, HK phức 
tạp khác. 

+ Hệ kết cấu không gian lớn: những thập niên cuối của thế kỷ XX, sự tiến bộ vượt 
bậc của khoa học kỹ thuật, công nghệ nói chung, cũng như sự phát triển của ngành khoa 
học kỹ thuật trong kiến trúc xây dựng, những loại kết cấu và vật liệu mới làm tăng khả 
năng sáng tạo của KTS trong lĩnh sự thiết kế công trình, nhất là việc thực hiện những ý 
tưởng mới mẻ, độc đáo của công trình thư viện. 

- Thí dụ: Để thực hiện ý tưởng một chiếc đĩa CD khổng lồ, đặt nghiêng như từ dưới 
mặt đất mọc lên, các KTS: Cmaig Dykers và Cordula Mohre đã sử dụng hệ kết cấu 
không gian lớn, hệ kết cấu này bao phủ toàn bộ các khối phòng đọc, kho sách và tư liệu, 
khối phục vụ theo cách phân chia không gian rất cơ động và linh hoạt. 


/ L —AXÀ ⁄ÁXÂ c2 Yx^<14.. b ' 
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Œ) Khối các phòng đọc (đọc chung, đọc riêng) 
(2) Khối kho sách, hồ sơ và các vật môi trường khác ... 
) Khối hành chính - quản lý điều hành - phục vụ - kỹthuật.. 


_ Hình 5.7. : "án... Hình 58. ni 


_ Thí dụ: Đề thực hiện ý tưởng một bàn phím khổng lồ của hệ máy comput 
khiển quan trong một công cụ mới, hiện đại, của thế kỷ thông tin ng 
hệ dàn thép không gian mang tinh thể. Các khối lồi lên dạng ` phím bãi 


ánh sáng và thông gió tự nhiên. Các phòng đọc với các không gian lớn, không gian nhỏ 
khối kho sách, phục vụ được bố trí linh hoạt trong toàn bộ dưới cái mái khổng lồ này. 
5.2.2. Kỹ thuật phục vụ độc giả - 

Độc giả được sử dụng trong các phòng không gian đọc, chúng có các loại sau: 

+ Không gian đọc đóng kín (các loại phòng đọc). 

+ Không gian đọc thoáng - hở (hiên đọc, sân đọc). Yêu cầu các không gian đọc phải 
đáp ứng tư thế ngồi đọc một cách thoải mái theo các tiêu chuẩn quy định về diện tích, 
khối tích và nhất là tiêu chuẩn độ sáng thích hợp nhất, nó có liên quan đến bàn ghế đọc 
ghi chép, tư thế đọc sách báo tạp chí, tư thế đọc bằng các phương tiện khác như 
compufter; pojecfeur v.V.... một trong nhiều yếu tố quan trọng là yếu tố về c te SENG: 

* Có các loại chiếu sáng như sau: ví 

Chiếu sáng tự nhiên; Đây là cách chiếu sáng tốt nhất, hiệu quả nhất về cảm thụ thông 
tin cũng như vấn đề kinh tế. : 

- Chiếu sáng cửa bên, ánh sáng tốt nhất là hướng Bắc hoặc Naữï? trên cửa sổ có thể có 
các loại chớp dọc, ngang để tạo nên độ phân phối ánh sáng đều. 

- Chiếu sáng cửa mái: Nếu các phòng rộng ở phía sát mái nên kết hợp giữa chiếu sáng 
cửa bên với chiếu sáng cửa mái (xem hình vẽ 5.9 và 5.10). 


Hình 5.9. Hình 5.10. 


Chú ý: Hướng lấy ánh sáng tự nhiên tốt là hướng Bắc (HB) cho cả cửa bên và cửa 
mái. Một số công trình thư viện có thể lấy ánh sáng hướng Nam, nước ta do mặt trời có 
xu hướng quay theo quỹ đạo có độ lệch về phía Nam nên khi dùng ánh sáng hướng Nam 
phải có các loại chớp tán xạ để tạo ánh sáng đều cho các phòng đọc, tránh độ lóa mắt. 

- - Khi có bố trí "sản đọc" hay "hiên đọc" cho độc giả, thì phải có các. giải pháp để 
: ộ chói lóa mắt hoặc mờ (khi ánh sáng tự nhiên kém) phải đảm bảo tiêu chuẩn đọc 
m cũng như yêu cầu thông gió, và nhất là yêu cầu bảo vệ sách, báo... và độc giả. 


Chiếu sáng nhân tạo: Là ánh sáng do nguồn năng điện Cung cấp thông qua các loại 
"đèn điện" thông thường ánh sáng nhân tạo (đèn điện) được sử dụng khi độ sáng kém 
(không đạt tiêu chuẩn độ rõ). Đó là: 

- Trường hợp phòng đọc hoạt động ban tối, ban đêm. 

- Trường hợp ánh sáng tự nhiên ban ngày không đủ như các ngày mùa đông ít nắng, 
mây mù nhiều, bầu trời u ám hoặc những trước bình minh, khi hoàng hôn, chập tối.v.v.. 
thì cần phải hỗ trợ của hệ thống chiếu sáng nhân tạo. 

Có các hệ thống chiếu sáng sau: 

e Chiếu sáng trần định hướng (hình 5.1 1) trên trần đặt các máng đèn (dạng chóa dài 
và lòng máng) để chiếu sáng từ trái sang phải giúp người đọc thuận tiện. 


Hình 5.11. Hình 5.12. 


Hình 5.13. 


_e Chiếu sáng dạng trần phát sáng (hình 5.12). Dùng các loại "máng đèn. " hoặc các. 
loại chóa đèn chiếu sáng trực tiếp lên trần, từ trần sơn màu sáng phản. quang, luôn đó. 


sáng đều cho các bàn đọc được tốt. 
° Chiếu sáng cục bộ (hình 5. 13) trên các bàn đọc có lắp hệ thống " máng ( đồn" -chiếu 


sáng cho các bàn đọc riêng. 
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Hình 5.14. Một số loại đèn huỳnh quang hoặc đèn compact - 
với các chao đèn dùng trong các phòng đọc của thư viện 


5.2.3. Môi trường độc giả 

Bên cạnh việc thiết kế chiếu sáng cho phòng đọc, còn phải bảo đảm các điều kiện 
môi trường thuận lợi cho độc giả. Đó là: 

- Điều kiện môi trường trong các không gian đóng kín, phòng đọc các loại, đáp ứng 
các yếu tố thuận lợi về mặt sinh lý, tâm lý cho người đọc. Thí dụ: 

- Nhiệt độ thích hợp 18 - 242C . 

- Độ ẩm thích hợp 75 - 80% 

- Tốc độ gió thích hợp 1 - 1,2 m/s 

- Không khí sạch thích hợp 90 - 95% 

Hiện nay để có các chỉ tiêu phù hợp với người đọc nên dùng các phương tiện kỹ thuật 
như điều hòa không khí trung tâm, điều hòa cục bộ, trong những điều kiện hạn chế 
người ta dùng hệ thống quạt gió. Khi dùng các thiết bị này phải chú ý: 

- Kiểu dáng, kích thước, công suất của chúng. 

- Độ gây ồn cho phép ( * 25db) 

~ Hình thức: Chất liệu, màu sắc phù hợp với trang trí nội thất, tránh độ "vướng" và dễ 


Bây "trật trội" lằng củng của các thiết bị này với không gian phòng đọc. Có những tác 
Điả (KTS) đã khéo léo nghiên cửu các chỉ tiết như "giá đỡ" điều hòa cục bộ, ống thông 


._ BIÓ, các loại chớp phân tán ánh sáng làm những chỉ tiết đặc tả để biểu đạt tính chất công 
. Hình thư viện (xem các ảnh và hình 5. 16) | 


- Điều kiện môi trường trong các không gian 
đọc thoáng hở. Cụ thể là khi thiết kế thư viện có 
"sân đọc” "hiên đọc" hay "vườn đọc” phải chú ý 
chọn hướng tốt khi xác định vị trí của chúng, ngoài 
ra còn dùng các chỉ Tiết kiến trúc để hỗ trợ. Thí dụ 
dùng các loại thanh chớp (như hình 5.15) hoặc các Hình 5.15. 
loại vật liệu lọc ánh sáng tốt như kính mờ, kính 
phản quang, các loại chất màng mỏng để ngăn, lọc ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào 
nơi đọc, ngoài ra còn tổ chức cây xanh, tiểu cảnh.v.v... nữa. 


Nội thất trong các phòng đọc của thư viện 

Các phòng đọc của thư viện thường được các KTS rất chú ý nghiên cứu ngay từ khâu 
thiết kế ban đầu. Nội thất các phòng đọc được tuân theo các nguyên tắc: 

- Đảm bảo sự thống nhất về phong cách kiến trúc giữa bên ngoài và trong phòng 
(nội thất) phòng đọc. 

- Đảm bảo hệ số "độ đầy" của đồ đạc, trang thiết bị, bàn ghế ngồi đọc, hướng đi lại, 
giá sách, các hệ thống đèn, tranh tượng, trang trí, rèm cửa, máy điều hòa... 

- Đảm bảo kích thước sử dụng, kích thước vệ sinh... cũng như chất liệu, màu sắc các 
mảng tường, cửa, sàn, trần... 

- Phải có sự thiết kế đồng bộ, hoàn chỉnh giữa các yếu tố cố định (các chi tiết kiến 


_ trúc, kết cấu cấu tạo khi xây dựng) với các yếu tố linh hoạt (các trang thiết bị, bàn ghế, 


đồ đạc... lắp đặt sau khi xây dựng xong). 

Con người làm việc (đọc sách, đọc trên máy vi tính, nghiên cứu...) trong các phòng 
đọc của thư viện đòi hỏi một bầu không khí yên tĩnh, trầm lắng, người đọc phải tập trung 
trí tủệ trong một thời gian dài trong ngày, có thể dẫn đến thần kinh căng thẳng, sự mệt 
mỗi, chán nản sẽ kếo đến theo. Vậy phải kiến tạo môi trường tương quan cho sự nghỉ 
ngơi, nghĩa là phải tạo được các không gian nghỉ bên cạnh phòng đọc như hiên nghỉ, 
hành lang có cây cảnh, sân trong có vườn hoa cây cảnh thậm chí có cả phòng cà phê 
nhỏ, phòng hút thuốc.v.v... nhằm giúp người đọc chuyển mạch suy TÊN, và tạo được 
không gian tương phản. Sự nghỉ ngơi. n- 

Phòng đọc chung, phòng đọc riêng hay các phòng đọc, phòng ñghi£n cứu ¡ trong các 
nhà ở gia đình gần đây được xây dựng khá nhiều. Tùy theo mức độ tiện nghỉ và trang 
thiết bị, trang trí nội thất phòng đọc cần kiến tạo được môi trường kích thích. Pavlov đã 
kết luận rằng: Để tạo phản xạ tự nhiên có điều kiện hay bất kỳ hoạt động nào cũng cần 
- có sự sảng khoái của cơ thể hoặc một kích thích nhất định vào võ bán cầu não. Khi hoạt 
động, cụ thể là đọc sách tập trung cao, cơn mệt mỗi gia tăng, có thể duy. trì s hưng phấn 
ở mức độ cao thì cần có liều thuốc kích thích đặc biệt đó là không gian kiến trúc, cách 
bài trí nội thất không gian kiến trúc, tiến tới nghệ thuật trang Trí giầu' cảm: -XÚC. Chẳng 
hạn, nội thất phòng đọc thư viện trung tâm LUGANO xem hình 5. 16. 
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Một vách ngăn kính là sự tiếp nối giữa phòng đọc, có vẻ khô cứng, trật tự, ngăn nắp 
với không gian thiên nhiên với hàng cây, bãi cỏ, lấy lại cảm xúc cân bằng cho con 
người. Hoặc phòng đọc sách rộng, sàn gỗ trải thảm có trang điểm với đường cong lượn 
uốn tự nhiên với màu xanh cỏ non, với cây xanh cũng tạo nên cảnh sinh động, thơ mộng 
cho một phòng đọc (xem hình 5.18). Sự tận dụng các không gian "khiêm tốn" làm 
phòng đọc, kho chứa sách trong nhà ở gia đình cũng được KTS Josef Schutz khai thác, 
nhằm tạo cảm xúc sống động, trữ tình song lại trật tự và khoa học (xem hình 5.19). Với 
không gian giản dị, ánh sáng đủ đầy, tự nhiên tràn vào phòng qua cửa sổ cạnh bàn đọc 
sách riêng với giá sách, tủ sách riêng trật tự ngăn nắp, giống như phong cách của Vị 
Lãnh tụ cộng sản nổi tiếng Thế giới V.I.Lênin. (xem hình 5.20). 

Một điều đáng chú ý là sự lựa chọn vật liệu chống ồn, chống dội âm cho sàn, tường, 
trần... trong nội thất phòng đọc. Các nguồn gây ồn từ bên ngoài vào phải được giảm 
thiểu, hoặc trừ khử ngay từ khi chọn vị trí thiết kế phòng đọc. Các nguồn gây ồn từ phía 
trong do các nguyên nhân: 

- Do tiếng ồn của các trang thiết bị hoạt động: tiếng rè rè đều đều do đèn, đo quạt, do 
máy điều hòa... 


Hình 5.18. Phòng đọc nhà ở gia đình "GEORGE.C. MARSHALL - HAUS” ˆˆˆ 
tại BERLIN - WESTEND. KTS. BRUNO GRIMMAEK - BERLIN. 


Hình 5.19. Phòng đọc sách trong nhà ở ga, Lối vào - cầu than 


ø lên phòng đọc: 
KTS. Josef SCHUTZ (ZURICH). 


Hình 5.20. Nội thất phòng đọc sách của V.I.Lênin. 


- Tiếng ồn gây rè do con người. Thí dụ: tiếng xô bàn, ké 
tiếng ho húng hắng, lụ khụ của một vài ông BÌà, tiếng "bước chân do đế giầy da 
Với những hiện tượng gây ồn như kể trên thì các KTS phối dự] kí 
liệu chống ồn như sàn trải thảm (loại thảm mềm chống cháy), k 
thiết bị bằng sự lựa chọn. trang thiết bị phù hợp, hoặc dùng các giải ph 
cho chúng. Đối với tiếng ồn do con người gây ra thì giải pháp thiết kế kh ng gian h 
cận phòng đọc như hành lang nghỉ, hiên nghỉ, sân cảnh, đọc ngoài trời, hoặc các phòng. 
giải lao, hút thuốc.v.v... là những giải pháp hữu hiệu. : 


5.3. VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG THƯ VIỆN 


Khi thiết kế thư viện phải quan tâm đến vấn đề an toàn (theo phân loại, phân cấp và 
bậc chịu lửa) của công trình trong điều kiện bình L hạn đà về thoát người và ở trạng thái 
CÓ sự cố Xây ra. mo đ 


5.3.1. An toàn cho người sử dụng 


Các phòng đọc ở các thư viện lớn thường có hàng vài trăm cho tới con số hàng ngần 
người đọc cùng một thời điểm. Một đặc điểm khá rõ là khi người đọc đến phòng đọc thì 
từ từ, dần dần, khi kết thúc g1ờ đọc (thường khi thư viện đóng cửa) số › lượng người đọc từ 
phòng đọc ra khỏi thư viện ồ ạt cùng một thời điểm, việc tính toán: số lượng, kích thước 
cửa ra vào, kích thước hành lang, số lượng vị trí kích thước và chủng loại các loại cầu 
thang LẺ tuân thủ si ngặt ` quy định và tiêu chuẩn quy Tin, hiện hành của 
Nhà nước. - 

- Một trong những đặc điểm nữa là các phòng đọc hành lang cầu thang thường trải 
thảm để tránh gây ồn do đi lại (guốc, dép, giày va chạm với sàn). Phải lưu ý các loại 
thảm trải bằng hóa chất êm, mềm song không cháy. 

Chú ý: Các hệ thống điện dùng cho chiếu sáng nhân tạo, hệ thống điều hòa, quạt mát 
nhất là trong các khu vực kho sách. Xưởng, sản xuất các trung tâm điều hòa, cấp nhiệt, 
trạm bơm nước .v.V... 

e Người đọc sách, tư liệu, hoặc người đọc bằng các phương tiện đọc hiện đại như 
computer, projJecteur đọc các loại film, đọc trong thời gian dài phải đáp ứng các nhu cầu 
thư giãn, giải trí, nghỉ ngơi tránh các hiện tượng ảnh hưởng tới tâm sinh lý của các độc 
giả - thí dụ: ánh sáng không đủ tiêu chuẩn (vượt quá: gây chói lóa, chưa đạt tiêu chuẩn: 
mờ, căng thẳng) mầu sắc nội thất gây kích động, hoặc độ ồn (tiếng máy chạy đều 
đều)... dễ gây các chứng bệnh ` về nh: kinh, thị giác ‹ của con người (dù là dần dần từ từ 
kiểu "thẩm thấu"). _ 


5.3.2. Vấn đề an toàn cho kho sách, tư liệu và các trang. thiết bị kỹ thuật 


Như chúng ta đã thấy sách và tư liệu, hồ sơ rất quý đối với một quốc gia, một dân tộc. 
Thí dụ bộ kinh thánh cổ 200 cuốn (ưu giữ ở thư viện Roma) hay kinh Coran cổ của 
người Ai Cập (lưu giữ ở thư viện Alexandria) hoặc bộ sách ghi trên "thẻ tre" từ đời Tần, 
đời Minh (lưu giữ ở thư viện Quốc gia Bắc Kinh Trung Quốc...) những bản chép tay, 
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gÌ bộ sách có, thường được lưu giữ cần mật frong các thư viện tổng hợp tâm cỡ quốc 
gia. Hiện nay: việc. lưu trữ không chỉ có sách, các ấn phẩm được i in, khắc, Vẽ, viết tay f trên 
_ các loại xương, sừng, ngà da SÚC vật, hay giấy cổ Papirus, giấy bản, các loại thể tre, ĐỖ, 
: mà còn ghi trên film: CÓ gỐC celluloZẻ, trên đĩa CD, trên microfilm.. . Vậy VIỆC, lưu giữ 
chúng, bảo quản chúng lâu bền. và vừa phải đáp ứng cho người xem nó, đọc nó, nghiên 
cứu nó thật là một công Việc võ cùng phức tạp. Tuy nhiên, những chuyên gia được các 
cơ sở đào tạo về các loại chuyên ngành của thư viện sẽ ; đảm nhận trách nhiệm với ¡ từng 
loại sách, ấn phẩm và các vật mạng tin khác. 

Do nguồn gốc vật chất của các loại vật mang tin khác và sách hồ sơ được sử dựng 
khác nhau nên các phương pháp bảo quản cũng không giống nhau. mm ® 

. + Kho sách và các ấn phẩm trên giấy và các chất hữu cơ: Lưu ý giải pháp chống ẩm, 
mốc (hong, phơi sách) chống các sinh vật (côn tràng) mối, mọt và vi trùng phá hủy sách, 
(các hóa chất do chuyên ngành đảm nhiệm, định kỳ hàng năm có loại thiết bị riêng...) 

+ Kho các vật mang tin như đĩa CD, trống từ, film microfilm, lưu ý chống ẩm, đảm 
bảo độ thông thoáng và nhiệt độ thích hợp, thường người ta bố trí kho sách ở các HỆ, 
dưới, kho các vật mang tin khác ở các tầng trên (xern hình 3 23) 

+ Phòng và cứu hỏa (an toàn) cho kho sách, tư liệu và các vật mang: tin khác trong 
công trình thư viện: 

= Các loại thư viện đều phải tuân thủ nghiêm ngặt về ¿ phòng và, cứu hỏa với các 
giải pháp: xẻ... 

s Có đường xe cứu hỏa bố trí theo vòng tròn (chữ 'O) hoặc (chữ C) nếu 1 như tiếp 
cận với một hoặc hai đường giao thông chung của khu vực xây dựng. Đối với kho 
sách phải có đường riêng thuận tiện cho người và thiết bị cứu hỏa DẾP cận với khối 
kho sách (xem hình 5.21). ¿ 

e Kho sách và các vật mang tin khác được bố trí riêng tách biệt nhau (hình 5. 22). 
Hoặc khác nhau về số tầng cao (xem hình 5.23). Ả. 


Hình52I  — ~ ` Hình 5.22. 


Hình 5.23. Hình 5.242. 


e Trong kho sách tập trung (loại lớn) nên phân ra các khu vực riêng bán kính đến cầu 
thang thoát hiểm từ 15 - 20m, và có thiết kế các loại: 

+ Họng cứu hỏa tự động; 

+ Màn ngăn lửa bằng hóa chất như chất CO; lỏng, nén; 

+ Màn ngăn cháy bằng kim loại; 

+ Ngăn cách bằng các hệ thống hành lang có chất vật liệu chống cháy; 

+ Kết hợp các hệ báo cháy tự động hoặc các bình cứu hỏa cơ động.v.v... 

+ Ngoài việc đảm bảo an toàn cho kho sách còn phải chú ý tới khối hành chính - 
quản lý - điều hành, phục vụ, kỹ thuật để khối này an toàn, nhất là khu các phòng kỹ 
thuật, xưởng vì sử dụng nguyên, nhiên liệu, hóa chất cũng như năng lượng điện... dễ 
gây những sự cố cháy nổ, hoặc gây ồn, và ô nhiễm môi trường. 


5.4. VẤN ĐỀ KINH TẾ TRONG THIẾT KẾ THƯ VIỆN 

Là một công trình công cộng mang ý nghĩa văn hóa xã hội, không giống như các 
công trình công cộng mang ý nghĩa kinh doanh, dịch vụ khác. Vấn đề kinh tế đặt ra ở 
đây nhằm các mục đích: 

- Xác định vị trí, địa điểm xây dựng có hiệu quả cao về sử dụng, song lại kinh tế nhất. 

- Chọn lựa phương án kiến trúc hợp lý về công năng, đỡ tốn kém khi thi ch _ 
dựng, lại phải thỏa mãn yêu cầu thẩm mỹ. 

- Ấp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất trong xây dựng cũng như sử dụng để ng 
những việc điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung trước mắt cũng như lâu dài. .... 

Để đạt được mục đích trên phải: 


a) Lựa chọn vị trí, đất đai xây dựng hợp lý vẻ quy hoạch chỉ tiết, có các giải phế 0 ưu. 
việt về xử lý nền móng, kết cấu, vật liệu.. - 


_bỳ Đảm bảo các hệ số về tỷ lệ đất đai xây dựng và (diện tích Xây dựng, đất xây dựng). 
ˆ Đảm bảo hệ số hữu ích (hạn chế các diện tích phụ). Hệ số chu ' VI công ' trình chọn hướng 
phù hợp để tận dụng ï tối đa các điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu; —.: 

c) Chú ý vận dụng. các vật liệu địa phương, các vật liệu trang trí phù hợp tránh lãng 
phí, cầu kỳ, xạ hoa phù phiếm nhất là không xa vào chủ nghĩa hình thức. Sử dụng trang 
thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại, hợp công suất, KHẪU Lãng, phí nguyên, nhiên liệu 
cũng như "công" bảo trì, duy tu.. = 

d) Sử dụng các trang thiết bị máy móc phù lợn đúng công suất trong khâu bảo quản, 
sách và các vật mang tin khác, lau chùi, quét dọn các loại sàn nhà, khu vệ sinh, lau cửa 
sổ. ... từ những vấn đề hàng ngày cho đểu những công việc định kỳ hàng năm. ˆ 
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